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Lời đầu tiên cho em xin phép gửi đến quý thầy cô trong khoa giáo dục mầm non trường Đại học Vinh đã tạo cho chúng em có cơ hội được được học tập, được trải nghiệm những điều thú vị. Và đặc biệt trong môn học này đã cho chúng em những buồi trải nghiệm rất hữu ích đối để tích lũy kinh nghiệm. Em thật sự rất biết ơn Khoa GDMN - Trường Sư Phạm nói riêng và trường Đại Học Vinh nói chung cùng sự giúp đỡ của các thầy cô và Ban lãnh đạo trường Mầm Non Quang Trung 1 đã tạo điều kiện cho chúng em đi thực hành các tiết dạy để có thể mở rộng thêm kiến thức và thực hành chuyên môn. 
Em xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Hải Châu đã tận tâm hưỡng dẫn chúng em từng buối học, đã truyền đạt những kiến thức kinh nghiệm quý báu.Cho chúng em những buối thực hành tập giảng thật ý nghĩa giúp chúng em có nhiều kinh nghiệm hơn. Học môn Tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ giúp cho bản thân chúng em có những kinh nghiệm quý báu làm hành trang để bước vào tương lai dễ dàng hơn. Thời gian học bộ môn của cô là khoảng thời gian tuyệt vời nhất vì chúng em không chỉ được học lý thuyết mà chúng em còn được học thực hành tập giảng trên sinh viên và đặc biết là còn được xuống trường Mầm non để thực hành. Trong quá trình học tập, làm bài thực hành do vốn kiến thức còn hạn chế và khả năng tiếp thu thực tế còn rất nhiều bỡ ngỡ. Mặc dù chúng em cố gắng hết sức nhưng chắc chắn bài thực hành của nhóm chúng em còn nhiều thiếu sót, kính mong cô xem xét, góp ý để bài thực hành của nhóm chúng em hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn!
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[bookmark: _Toc186561406][bookmark: _Toc199867827]I. PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: 1.1._Lý_do_chọn_đề_tài.][bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc186561407][bookmark: _Toc199867828]1. Lý do chọn đề tài
Bác Hồ đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây 
                                 Vì lợi ích trăm năm trồng người”. 
Giáo dục trẻ em là mắt xích đầu tiên của nền giáo dục toàn dân là nền móng vững chắc giúp trẻ tự tin bước vào cuộc sống. Vì vậy trường mầm non là mảnh đất thuận lợi nhất tạo điều kiện cho sự nảy nở và phát triển những phôi thai trí tuệ đang còn ấp ủ trong trẻ, là môi trường tạo điều kiện cho sự phát triển nhân cách toàn diện. Trong đó quá trình hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mầm non là nhiệm vụ, là nội dung vô cùng quan trọng, là điều kiện bắt buộc của giáo dục trí tuệ trong quá trình dạy học. Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là khâu quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách toàn diện của trẻ và cho trẻ bước vào học phổ thông.
       Đối với trẻ MN, hoạt động làm quen với toán là hoạt động rất quan trọng và cần thiết đối với trẻ và cũng là vốn kiến thức để trẻ bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc sống sau này của trẻ. Cho trẻ làm quen với những biểu tượng toán ngay từ tuổi mầm non là một việc rất cấn thiết vì đó chính là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành phẩm chất, năng lực hoạt động cho mình như: Tìm tòi quan sát, so sánh. Thông qua hoạt động làm quen với toán giúp trẻ hình thành những biểu tượng ban đầu về toán như: Số lượng, kích thước, hình dạng, định hướng không gian... để sau này trẻ vững vàng, tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn toán những giai đoạn tiếp theo.  
Hoạt động làm quen với toán đã mang lại cho trẻ sự phát triển tư duy đồng thời thông qua môn toán trẻ có thể tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh mình. Trong cuộc sống hằng ngày, trẻ mầm non có khả năng nhận biết một số biểu tượng về toán từ rất sớm, song đó chỉ là kết quả của việc “tri giác trực tiếp”. Do đó, để trẻ nhận biết một số biểu tượng toán một cách sâu sắc, có hệ thống, vai trò của giáo viên trong việc hình thành các biểu tượng toán cho trẻ từ lứa tuổi mầm non là vô cùng quan trọng. Việc hình thành các biểu tượng toán giúp trẻ làm quen với thế giới xung quanh, giải quyết được một số khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, rèn các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá… Đồng thời, góp phần phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ diễn đạt dễ dàng hơn.Trẻ được thảo luận theo nhóm, tranh luận, phân tích để gây hứng thú cho trẻ trong hoạt động làm quen với toán.
Với niềm say mê tự học hỏi nhóm chúng tôi quyết định nghiên cứu về đề tài: "Bằng cơ sở lý luận và thực tiễn, hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động giáo dục để hình thành biểu tượng toán theo chủ đề “Đồ vật trong gia đình”giúp trẻ có những biểu tượng ban đầu về toán là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình giáo dục 
[bookmark: 1.2._Mục_đích_của_đồ_án.][bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc186561408][bookmark: _Toc199867829]2. Mục đích của đồ án
[bookmark: 1.3._Nhiệm_vụ_của_đồ_án.][bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc186561409][bookmark: _Toc199867830]2.1. Đối với sinh viên
a. Kiến thức
- Sinh viên áp dụng kiến thức học được vào thực tế nắm bắt kiến thức khi cho hệ thống hóa và củng cố kiến thức lý luận về việc hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mẫu giáo.
- Thông qua việc nghiên cứu các khái niệm toán học phù hợp với trẻ như số lượng, hình dạng, kích thước, vị trí và định hướng không gian, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm nhận thức của trẻ trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, từ đó xác định được nội dung giáo dục phù hợp với từng độ tuổi và chủ đề cụ thể.
- Tạo điều kiện để sinh viên vận dụng những kiến thức lý luận đã học vào thực tiễn, thông qua quá trình xây dựng ý tưởng, thiết kế hoạt động giáo dục và triển khai trong môi trường lớp học.
- Sinh viên còn có cơ hội tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, từ đó hình thành tư duy nghiên cứu và kỹ năng xử lý thông tin thực tiễn. Việc quan sát, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục trong thực tiễn lớp học giúp sinh viên hiểu được mối liên hệ giữa lý luận và thực hành, đồng thời có thể tự điều chỉnh kế hoạch, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng nhóm đối tượng trẻ cụ thể.
- Chủ đề “Đồ vật trong gia đình” là một chủ đề gần gũi, quen thuộc với trẻ nhỏ, do đó, khi sinh viên tiếp cận và khai thác chủ đề này trong hoạt động giáo dục toán học, họ có thể dễ dàng hình dung và tổ chức các tình huống học tập thực tiễn, sinh động, phù hợp với nhận thức và đời sống hằng ngày của trẻ.
- Nghiên cứu thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ giúp sinh viên phát triển khả năng phân tích và đánh giá chương trình giáo dục. Từ đó sinh viên có thể áp dụng những kiến thức vào trong hoạt động thực tiễn tại trường MN
- Sinh viên có cơ hội để áp dụng các kiến thức lý thuyết đã học (tâm lý học, giáo dục mầm non) vào nghiên cứu và phân tích thực tiễn từ đó rút ra bài học kinh nghiệm hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp.
- Khi nắm bắt được thực trạng phát triển ngôn ngữ ở trẻ tại các trường mầm non giúp sinh viên dễ dàng lên kế hoạch giảng dạy, áp dụng nhiều phương pháp khác nhau vào trong giảng dạy để giúp trẻ phát triển tốt hơn
- Rút ra được kinh nghiệm cho việc tổ chức đánh giá trẻ sau này
b. Kĩ năng
- Giúp sinh viên nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình tập giảng.
- Sinh viên có kĩ năng xây dựng các hoạt động giáo dục ngôn ngữ phù hợp với từng lứa tuổi và đặc điểm của trẻ.
- Khuyến khích tư duy sáng tạo để tạo ra các giải pháp mới và đột phá trong quá trình thực hiện đồ án.
- Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm, thuyết trình, kỹ năng sư phạm cần thiết cho sinh viên. 
- Sinh viên biết cách đánh giá thông tin thực tế và đưa ra nhận định, giải pháp dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn.
c. Thái độ
- Giúp sinh viên hình thành tình yêu nghề giáo dục mầm non, sự đồng cảm và yêu thương đối với trẻ mẫu giáo.
- Sinh viên luôn tìm tòi, học hỏi các phương pháp giáo dục mới, nâng cao hiểu biết 
- Sinh viên tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ và luôn khuyến khích trẻ phát triển theo cách riêng của mình.
- Giúp sinh viên hoàn thành ý tưởng, thiết lập ý tưởng để xây dựng các hoạt động dạy phù hợp và đạt hiệu quả cao.
[bookmark: _Toc186561410][bookmark: _Toc199867831]2.2. Đối với trẻ
- Rèn cho trẻ kĩ năng: tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, làm việc theo nhóm,... và ứng dụng kĩ năng để tạo ra sản phẩm.
Thay vì tiếp cận các khái niệm toán học một cách trừu tượng, trẻ được “học mà chơi – chơi mà học” thông qua việc sờ, nắm, phân loại, sắp xếp các vật thật.
- Trẻ được tham gia những hoạt động bên ngoài. Đây là dịp để trẻ được tìm hiểu, khám phá, kiểm chứng lại kiến thức đã học ở trường, từ đó nuôi dưỡng cảm xúc xã hội và phát triển kĩ năng sống.
- Trẻ được rèn luyện không chỉ ở khía cạnh tư duy mà còn ở các kỹ năng mềm như: khả năng hợp tác, giao tiếp, quan sát, diễn đạt và giải quyết vấn đề. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện và sẵn sàng bước vào bậc học tiếp theo với sự tự tin và chủ động.
[bookmark: _Toc186561411][bookmark: _Toc199867832]3. Nhiệm vụ của đồ án
[bookmark: _Toc185347356]- Hình thành ý tưởng, lập kế hoạch thực hiện:
- Tất cả các thành viên trong nhóm họp và thảo luận, vạch kế hoạch thực hiện.
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 
+ Lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp cho trẻ.
+ Đưa ra các đề tài cho chủ đề, thiết kế được 10 giáo án cho các đề tài.
+ Tổ chức làm đồ chơi, đồ dùng dạy học và quay video.
- Tổ chức dạy trẻ trên 1 giáo án: Đề tài: “Phân biệt tay phải – tay trái của bạn thân trẻ”. Độ tuổi: 3 tuổi.
- Dựng video giới thiệu thành viên, tiết dạy trên trẻ và quá trình làm việc của nhóm.
- Chỉnh sửa, hoàn thành video dạy và video giới thiệu nhóm.
- Hoàn thành bản báo cáo của đồ án:
     + Bản trình bày ý tưởng và kế hoạch triển khai hoạt động.
     + Báo cáo thuyết minh.
     + Nhật kí ghi chép làm việc nhóm.
     + Video sản phẩm.
[bookmark: _Toc186561412][bookmark: _Toc199867833]4 .  Phương pháp thực hiện hoạt động
[bookmark: _Toc186561413][bookmark: _Toc199867834] 4.1. Phương pháp phân tích - tổng hợp lý thuyết
 Phương pháp phân tích tổng hợp: Là phương pháp tổng hợp những bài nghiên cứu hoặc những mô hình lý thuyết trước đó về vấn đề đưa ra, sau đó thực hiện phân tích và lựa chọn lý thuyết phù hợp nhất với hoạt động.
 Nội dung: Trong quá trình nghiên cứu và phân tích vấn đề, tổng hợp lại các lý thuyết tìm hiểu được một cách ngắn gọn, cụ thể với nội dung chính xác. Nắm rõ những lưu ý hay ý nghĩa của đề tài một cách rõ ràng.
 Cách áp dụng: Phương pháp này được sử dụng nhiều trong phần mở đầu hoặc kết thúc hoạt động, bên cạnh đó cũng có thể xuất hiện trong phần bàn luận vấn đề.
[bookmark: _Toc186561414][bookmark: _Toc199867835]4.2. Phương pháp phỏng vấn - trả lời
 Phương pháp phỏng vấn - trả lời: Là phương pháp sử dụng một loạt các câu hỏi để phỏng vấn nhằm thu được câu trả lời từ người được hỏi.
 Nội dung: Phương pháp này sẽ đưa ra những câu hỏi xác được chuẩn bị trước hoặc bố sung thêm trong quá trình hỏi - đáp từ nhóm phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin hữu ích và phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình.
 Cách áp dụng: Áp dụng khi nhóm nghiên cứu mong muốn thu được những thông tin thực tiễn nhằm phục vụ bài tiểu luận.
[bookmark: _Toc186561415][bookmark: _Toc199867836]4.3. Phương pháp thực hành
 Phương pháp thực hành: Là phương pháp giúp sinh viên luyện tập, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế để giúp sinh viên khắc sâu kiến thức đã học, tìm tòi kiến thức mới và mục tiêu quan trọng nhất là hình thành ở sinh viên hệ thống kĩ năng, kĩ xảo theo mục tiêu dạy học.
Nội dung: Sinh viên sẽ lên kế hoạch cho hoạt động một cách chi tiết và tổ chức thực hiện trên thực tế dưới sự quan sát của giáo viên
Cách áp dụng: Áp dụng khi sinh viên dạy thực hành trên trẻ để thu lại kết quả
[bookmark: _Toc186561416][bookmark: _Toc199867837]4.4. Phương pháp quan sát
Ghi chép lại cách trẻ sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp hằng ngày để hiểu rõ hơn về kỹ năng ngôn ngữ của trẻ
[bookmark: _Toc186561417][bookmark: _Toc199867838]4.5. Phương pháp sử dụng công nghệ
Ứng dụng các phần mềm như tạo câu hỏi khảo sát, tính tổng % các câu hỏi.... 
5. Thời gian – Địa điểm thực hiện đồ án:
- Thời gian thực hiện:  8 tuần từ ngày 09/04/2025 đến ngày 05/06/2025
- Địa điểm thực hiện đồ án :
+ Phòng học: Tòa B, Trường Đại học Vinh.
+ Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh.
+ Qua các ứng dụng trực tuyến: Messenger, Microsoft Teams, Zalo, Google Meet
+ Trường mầm non Quang Trung 1, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An




6. [bookmark: _Toc168574593]Lập kế hoạch thực hiện hoạt động

	STT
	Ngày thực hiện
	Nội dung thực hiện
	Tình trạng
thực hiện

	1
	
09/4/2025
	- Giáo viên hướng dẫn giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ án
- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên
	 Đã hoàn thành

	2
	
20/4/2025
	- Họp thảo luận nhóm 
- Các thành viên đưa ra ý tưởng
- Thiết kế các kế hoạch hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán 
	 Đã hoàn thành

	3
	11/5/2025
	- Tổng hợp chỉnh sửa hoàn thiện giáo án
- Tổng hợp các nội dung của bản kế hoạch
	 Đã hoàn thành

	4
	19/5/2025
	- Nạp bản trình bày ý tưởng và kế hoạch triển khai hoạt động
	 Đã hoàn thành

	5
	
20/5/2025
	- Làm đồ dùng dạy học
- Hoàn chỉnh bản word, slide, video giới thiệu và video dạy của nhóm
	 Đã hoàn thành

	6
	22/5/2025
	- Tiến hành giảng dạy giáo án mẫu trên trẻ
- Hoàn chỉnh video giới thiệu và video dạy của nhóm
	 Đã hoàn thành

	7
	31/5/2025
	- Hoàn tất, kiểm tra tổng quát sản phẩm đồ án của nhóm lần cuối 
	 Đã hoàn thành

	8
	05/6/2025
	- Báo cáo đồ án
	 




[bookmark: _Toc186561418][bookmark: _Toc199867839] 7 . Phân công nhiệm vụ cho các thành viên
	STT
	Họ Và Tên
	Mã sinh viên
	Nhiệm vụ cụ thể

	1
	Nguyễn Thị Ngọc
	225714020130176
	- Phân công nhiệm vụ
- Hình thành ý tưởng
- Lập kế hoạch thực hiện
- Lý do chọn đề tài
· - Mục đích của đồ án
- Nhiệm vụ của đồ án
- Làm nội dung phần báo cáo đề tài
- Hoàn thành bản báo cáo đề tài
- Tổng hợp và sửa bản word kế hoạch + giáo án + báo cáo nội dung đề tài
- Làm đồ chơi

	2
	Trần Thị Cẩm Ly 
	225714020130004
	- Hình thành ý tưởng
- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 
- Đặc điểm hình thành và phát triển biểu tượng toán ở trẻ MN
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi

	3
	Đặng Thị Mỹ 
	225714020130092
	- Hình thành ý tưởng
- Lập kế hoạch thực hiện
 - Soạn giáo án theo hướng dự án
- Làm đồ chơi
- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

	4
	Trần Thị Lương 
	225714020130155
	- Làm đồ chơi
- Hình thành ý tưởng
- Thực trạng về xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán  
- Làm phiếu khảo sát 
- Tiến hành khảo sát 
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Soạn giáo án theo hướng dự án

	5
	Phan Thị Hồng Ngọc 
	225714020130057
	- Hình thành ý tưởng
- Ý nghĩa , vai trò của việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ MN
- Xây dựng kế hoạch chủ đề lớn và chủ đề nhánh
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Thực hiện dạy trên trẻ
- Soạn giáo án theo hướng dự án

	6
	Nguyễn Thị Ngân 
	225714020130027
	- Hình thành ý tưởng
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Hình thành ý tưởng
- Thực trạng nhận biết , hiểu biết của giáo viên mầm non về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán 
- Làm phiếu khảo sát 
- Tiến hành khảo sát 
- Xây dựng kế hoạch chủ đề lớn và chủ đề nhánh
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Soạn giáo án theo hướng dự án

	7
	Hoàng Thị Bảo Ngọc
	225714020130019
	- Hình thành ý tưởng
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Hình thành ý tưởng
- Thực trạng nhận biết , hiểu biết của giáo viên mầm non về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán 
- Làm phiếu khảo sát 
- Tiến hành khảo sát 
- Xây dựng kế hoạch chủ đề lớn và chủ đề nhánh
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Soạn giáo án theo hướng dự án

	8
	Hồ Thị Nga
	225714020130152
	- Hình thành ý tưởng
- Làm đồ chơi
- Hình thành ý tưởng
- Thực trạng về xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán  
- Làm phiếu khảo sát 
- Tiến hành khảo sát 
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Soạn giáo án theo hướng dự án

	9
	Nguyễn Thị Mến 
	225714020130025
	- Hình thành ý tưởng
- Làm đồ chơi
- Hình thành ý tưởng
- Thực trạng về hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng
- Làm phiếu khảo sát 
- Tiến hành khảo sát 
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Soạn giáo án theo hướng dự án

	10
	Trần Thị Phương Linh 
	225714020130098
	- Hình thành ý tưởng
- Lập kế hoạch thực hiện
- Lý luận chung của của thực trạng
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Soạn giáo án theo hướng dự án

	11
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	225714020130048
	- Hình thành ý tưởng
- Làm đồ chơi
- Hình thành ý tưởng
- Thực trạng về hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng
- Làm phiếu khảo sát 
- Tiến hành khảo sát 
- Lập kế hoạch thực hiện
- Làm đồ chơi
- Soạn giáo án theo hướng dự án





[bookmark: _Toc199867840]II. PHẦN NỘI DUNG

[bookmark: _Toc199867841]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
[bookmark: _Toc199867842]1.1. Cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc199867843]1.1.1. Ý nghĩa, vai trò của việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ Mầm Non
Giúp trẻ giải quyết các bài toán trong cuộc sống. Trong cuộc sống hằng ngày trẻ gặp rất nhiều các tình huống mà để giải quyết các tình huống đó trẻ cần phải có các biểu tượng toán. Chẳng hạn: trẻ cần phải biết gia đình mình có bao nhiêu người; biết chọn các hình, các khối đề tham gia vào trò chơi xây dựng- lắp ghép; biết cách chia bát, thìa cho các bạn trong bữa ăn... vv. Vì thế, việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ là cần thiết, giúp trẻ giải quyết một số khó khăn trong cuộc sống hẳng ngày. Nếu không có được các biểu tượng toán, trẻ không thể biêu đạt những hiểu biết, những suy nghĩ của mình trong các tình huống cụ thể.
Góp phần vào sự sự phát triển toàn diện của trẻ.
Góp phần vào sự phát triển trí tuệ: Toán học là ngành khoa học đòi hỏi sự chặt chẽ, chính xác. Do vậy, việc hình thành biểu tượng toán góp phần vào sự phát triển trí tuệ của trẻ, đặc biệt là sự chuyển biến từ kiểu tư duy trực quan hành động sang kiểu tư duy trực quan hình tượng và tư duy logíc. Trong sự chuyển biên các hinh thức tư duy đó, các thao tác tư dư như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát... được rèn luyện và phát triển.
Do vốn hiểu biết, vốn ngôn ngữ của trẻ còn nghèo nàn nên việc hình thành biêu tượng toán góp phần làm tăng vốn từ cho trẻ, giúp trẻ biểu đạt một cách chính xác những suy nghĩ, những hiểu biết của mình.
      Việc hình thành biêu tượng toán góp phần phát triển và thúc đẩy các quá trình tâm lý của trẻ như: ghi nhớ, chú ý tưởng tượng...
 Góp phần vào việc giáo dục đạo đức, thẩm mỹ: Khi trẻ tham gia vào quá trình học toán ở trường mầm non, trẻ học được cách xưng hô, biết cách giơ tay phát biểu, biết lắng nghe, biết hợp tác, chia sẻ với bạn học...
Tất cả những nét tính cách đó là một phần của nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ.Nhờ có hiểu biết về các biểu tượng toán nên trẻ biết cảm nhận được cái đẹp, từ đó có mong muốn, nhu cầu tạo ra cái đẹp.
Chuẩn bị cho trẻ học toán ở lớp Một.
+ Chuẩn bị các biểu tượng toán:
- Các biểu tượng về tập hợp, con số và phép đếm: trẻ biết đếm, biết mối quan hệ và biết thực hiện tách nhóm đối tượng thành 2 phần trong phạm vi từ 1 đến 10.
- Các biểu tượng về nhận biết, gọi tên và phân biệt các hình (hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật), các khối (khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật)
- Các phép so sánh về độ lớn, độ dài của 2 hoặc 3 đối tượng.
- Các biểu tượng về định hướng trong không gian về các phía: trên- dưới; trước-sau; phải- trái khi lấy bản thân, bạn khác hoặc đối tượng có sự định hướng làm chuẩn.
- Các biểu tượng về sự phân biệt các buổi trong ngày, các ngày trong tuần, các mùa trong năm. Biết cách xem giờ.
+ Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào học lớp Một:
Do sự khác biệt giữa môi trường trường mầm non và trường tiểu học nên cần chuân bi tôt cho trẻ vê mặt tâm thê, tránh cho trẻ sự ngỡ ngàng, choáng ngợp trước môi trường mới.
Chẳng hạn: ở trường mầm non, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo, nghĩa là trẻ chơi là chính- học là phụ, học thông qua chơi (trẻ "học mà chơi, chơi mà học"); trẻ thường học từ 1-2 tiết học/ 1 buổi, thời gian mỗi tiết học được thay đổi theo độ tuổi; mối quan hệ giữa Cô và trẻ mang tính chất gia đình (giống như mẹ và con). Còn ở trường phổ thông, hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo, nghĩa là trẻ học là chính, chơi là phụ, trẻ phải chịu trách nhiệm trước những kết quả thu được thông qua điểm số; trẻ thường học từ 4-5 tiết học/ 1 buổi, mỗi tiết học được diễn ra khoảng 45 phút; mối quan hệ giữa Cô và trẻ mang tính chất xã hội (theo kiểu quan hệ thầy- trò).
Vì thế, trẻ phải được làm quen dần với hoạt động học tập để rèn luyện cho trẻ ý thức, trách nhiệm, tính ngăn nắp, gọn gàng, rèn luyện một số thói quen và kỹ năng cần thiết khi bước vào trường tiểu học.
      Việc hình thành các biểu tượng toán học từ hoạt động làm quen với toán giúp trẻ phát triển trí tuệ, tư duy, hình thành khả năng nhận thức thế giới xung quanh, rèn luyện các thao tác tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa… Góp phần phát triển ngôn ngữ: cung cấp vốn từ về các biểu tượng toán cho trẻ, sử dụng đúng các từ ngữ trong toán học. Từ đó cũng góp phần giáo dục đạo đức, thầm mĩ, ý thức lao động ngay từ khi còn bé ở trẻ. Vì vậy hình thành các biểu tượng toán cho trẻ từ lứa tuổi mầm non là rất cần thiết.
[bookmark: _Toc199867844]1.1.2. Đặc điểm hình thành và phát triển biểu tượng toán ở trẻ MN
[bookmark: _Toc199867845]1.1.2.1. Biểu tượng về tập hợp, con số, phép đếm :
* Lý luận chung
Trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ MN, việc hình thành những biểu tượng Toán học cho trẻ nói chung, biểu tượng tập hợp, số lượng và phép đếm nói riêng đóng vai trò quan trọng. Thông qua HĐ dạy trẻ làm quen với biểu tượng tập hợp, số lượng và phép đếm sẽ hình thành phát triển năng lực trí tuệ, như cảm giác tư duy, ngôn ngữ, đồng thời bồi dưỡng và phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ, tưởng tượng.
 Với trẻ lứa tuổi mầm non , chơi là HĐ chủ đạo, HĐ độc lập, tự do, tự nguyện của trẻ, thiếu biểu tượng về số và phép đếm trẻ sẽ gặp khó khăn trong quá trình chơi, ví dụ như, không nhận biết được dấu hiệu chung của một nhóm đối tượng, không đếm được các bạn trong nhóm chơi của mình, không đếm được số lượng các kết quả đúng, .... Nắm vững biểu tượng về tập hợp, số lượng và phép đếm, trẻ sẽ giải quyết nhiệm vụ học tập dưới hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái giúp trẻ dễ dàng vượt qua những khó khăn trở ngại nhất định. 
Trẻ tiếp nhận nhiệm vụ học tập biểu tượng về số và phép đếm như là nhiệm vụ chơi với các con số. Trò chơi học tập được coi là phương tiện, là con đường thuận lợi hình thành những biểu tượng về số và phép đếm cho trẻ MN bởi chất vui chơi học tập độc đáo của nó. Nhờ có biểu tượng về tập hợp, số lượng và phép đếm, trẻ có thể dễ dàng nắm được các biểu tượng toán khác như biểu tượng về hình dạng, kích thước, định hướng không gian và thời gian cũng như các HĐ học tập khác…
* Nhận thức từng độ tuổi:
 a) Trẻ dưới 3 tuổi 
- Được làm quen với tập hợp các đối tượng có 1 dấu hiệu đồng nhất. 
- Hiểu và diễn đạt được từ “một – nhiều” 
- Chưa hiểu đầy đủ biểu tượng “nhiều – ít”, còn nhầm lẫn biểu tượng “to – nhỏ”
 - Nhận biết tập hợp còn phân tán, không thấy được giới hạn và không nhận ra được từng phần tử của tập hợp, không biết đếm 
b) Trẻ 3 – 4 tuổi
 - Nhận biết được tập hợp các vật giống nhau theo một dấu hiệu, chưa phân biệt được từng phần tử trong tập hợp, chưa có khả năng đếm 
- Phân biệt số lượng nhiều – ít giữa các nhóm còn mang nhiều cảm tính, chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như: màu sắc, hình dạng…
- Nhận biết đươc sự khác nhau rõ nét về số lượng giữa 2 tập hợp bằng trực quan.
c) 4-5 tuổi 
- Trẻ hiểu tập hợp không phải chỉ có một dấu hiệu đồng nhất mà có thể gồm nhiều phần, mỗi phần có thể có dấu hiệu riêng khác nhau và số lượng có thể khác nhau 
- Có khả năng so sánh tập hợp bằng ghép đôi để hiểu được các MQH: Nhiều hơn – ít hơn – nhiều bằng nhau.
 - Có khả năng phân tích từng phần tử của tập hợp. Biết đánh giá độ lớn của tập hợp theo số lượng các phần tử tạo nên tập hợp.
- Trẻ hiểu được rằng: Mỗi tập hợp có 1 số lượng cụ thể, 2 tập hợp có số lượng bằng nhau được gọi bằng cùng 1 số. 
d) 5-6 tuổi 
- Có khả năng phân tích từng phần tử của tập hợp tốt hơn, trẻ hiểu rằng phần tử có thể là 1 đối tượng riêng lẻ, có thể là 1 nhóm gồm nhiều đối tượng. Trẻ hiểu rõ hơn biểu tượng của từ “một” : Chỉ 1 vật, chỉ 1 nhóm vật.
 - Khả năng đánh giá số lượng không còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
- Có khả năng đếm thành thạo trong phạm vi 10, nắm vững thứ tự gọi tên các số từ 1 -> 10, hiểu được 2 ý nghĩa của số: Chỉ số lượng và chỉ thứ tự.
 - Nhận biết các chữ số từ 1-> 10
[bookmark: _Toc199867846]1.1.2.2. Biểu tượng về hình dạng, vật thể:
*Lý luận chung:
Việc hình thành. Biểu tượng hình dạng. Cho trẻ mẫu giáo. Là 1 trong những nội dung quan trọng. Nhằm phát huy trí tuệ cho trẻ và góp phần vào việc chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ thông. Biểu tượng về hình dạng của vật xuất hiện rất sớm ở trẻ mầm non trẻ nhỏ nhận biết hình dạng của vật dưới sự tham gia tích cực của các giác quan đặc biệt là thị giác và xúc giác.
Thông qua quá trình thao tác với các hình học dưới sự hướng dẫn của giáo viên trẻ dưới 3 tuổi bắt đầu phân biệt nhận biết và nắm được tên gọi của các hình. Sự tri giác của trẻ ngày càng hoàn thiện khi trẻ lên 3 đến 4 tuổi biểu tượng về hình dạng của trẻ ngày càng đa dạng và chính xác trẻ đã có khả năng phân biệt và nói đúng hình dạng của vật quen thuộc. 
Trẻ càng lớn thì tri giác càng hoàn thiện hoạt động của các giác quan càng phát triển mức độ khảo sát hình dạng của trẻ ngày càng cao. Vì vậy biểu tượng hình dạng vật thể và các hình học của trẻ càng chính xác và phong phú hơn. 
Trí tuệ của trẻ ngày càng phát triển vì vậy óc suy luận của trẻ phát triển theo nên trẻ phân biệt các hình học và hình dạng vật càng nhanh và chính xác nhiều trẻ đã có khả năng tạo ra sự thay đổi hình dạng khả năng tạo hình mới từ những hình đã biết. 
*Nhận thức từng độ tuổi:
a) Trẻ 24-36 tháng tuổi
 - Có thể nhận biết được các hình hình học khi có sự tác động của người lớn và có thể nhận biết các được các hình giống như những vật quen thuộc.
 - Trẻ khó phân biệt được những hình có sự khác nhau.
 - Trẻ có khả năng nhận biết bằng giác quan và gọi tên hình bằng lời nói.
b) Trẻ 3-4 tuổi
- Tích luỹ kinh nghiệm cảm nhận hình dạng các vật và các hình hình học cho trẻ.
- Dạy trẻ nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác và hình chữ nhật theo hình mẫu và theo tên gọi.
- Bước đầu dạy trẻ phân biệt các hình qua những dấu hiệu bề ngoài rõ nét như : một số đặc điểm đường bao quanh hình, số lượng các cạnh, góc của hình...
- Dạy trẻ xác định hình dạng của những đồ vật, đồ chơi trên cơ sở so sánh hình dạng của chúng với các hình hình học đã biết.
c) Trẻ 4 – 5 tuổỉ
 - Trẻ nhận biết các hình hình học phẳng như là 1 tiêu chuẩn và dựa vào đó để so
sánh các vật thường gặp trong cuộc sống.
 - Trẻ có khả năng nhận biết hình bằng các giác quan, biết khảo sát hình bằng tay kết hợp mắt nhìn.
 - Có khả năng so sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau của các hình hình học
theo dấu hiệu điển hình.
 - Có khả năng nhận biết các khối theo mẫu.
d) Trẻ 5 – 6 tuổi
 - Có khả năng nhận biết hình bằng các giác quan, hoạt động của tay và mắt theo
đường bao vật tiến triển hoàn thiện hơn.
 - Chủ động tiếp xúc hình dạng vật thể.
 - Trẻ hiểu được một số tổ chức của hình và chỉ ra các dấu hiệu đơn giản.
 - Có khả năng nhớ lại hình dạng vật thể đã thu nhận được thể hiện qua hoạt động tạo hình.
 - Có khả năng nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông...
[bookmark: _Toc199867847]1.1.2.3.Biểu tượng về kích thước, vật thể 
  *Lí luận chung :
Sự phát triển những biểu tượng về kích thước vật thể của trẻ em lứa tuổi mầm non nói chung:
- Ngay từ nhỏ ở trẻ đã diễn ra sự tích lũy những kinh nghiệm tri giác và xác định kích thước của các vật thể. Những kinh nghiệm này dần dần được tích lũy trong quá trình trẻ thao tác với các đồ vật, đồ chơi có kích thước khác nhau.
- Các công trình nghiên cứu cho thấy khả năng ước lượng kích thước bằng mắt phát triển cùng với sự lớn lên của đứa trẻ, trẻ càng lớn thì ước lượng kích thước càng trở nên chính xác hơn. Tuy nhiên, việc dạy trẻ các biện pháp và thủ thuật ước lượng kích thước rất quan trong trọng : Trên cơ sở nắm được các kiến thức cơ bản, kĩ năng phân biệt và so sánh kích thước … Thì giáo viên còn dạy trẻ việc sử dụng các thước đo ước lệ sẽ giúp trẻ xác định kích thước của các vật chính xác hơn.
Như vậy, những kinh nghiệm cuộc sống mà trẻ tích lũy được trong quá trình tham gia các hoạt động trong trường mầm non có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm, kĩ năng… đóng vai trò to lớn trong quá trình hình thành biểu tượng về kích thước vật thể ở trẻ mầm non.
*Đặc điểm nhận thức:
a) Trẻ dưới 3 tuổi
 - Có thể nhận biết theo một chiều kích thước của vật và biết làm theo yêu cầu của người lớn 
- Chưa hiểu được ý nghĩa các danh từ chỉ KT và các MQH nên diễn đạt không chính xác 
- Chỉ có khả năng phân biệt KT của 2 vật có sự khác nhau nhiều, chưa có kỹ năng so sánh
 b) Trẻ 3-4 tuổi
- Có khả năng phân biệt được KT theo 2 chiều của 1 đối tượng khi 2 chiều có sự khác nhau rõ nét 
- Trẻ có thể nắm ý nghĩa các danh từ chỉ từng loại KT nên việc diễn đạt các MQH chính xác hơn 
- Có kỹ năng phân biệt sự khác nhau về KT của 2 – 3 vật với độ chênh lệch nhỏ bằng kỹ năng so sánh.
 c) Trẻ 4-5 tuổi
 - Trẻ có khả năng phân biệt 3 chiều KT của vật. Hiểu được bề dày của đối tượng chính là chiều cao 
- Trẻ có thể dùng thước đo để đánh giá KT của vật. Tuy nhiên trẻ chưa phân biệt được công cụ đó (que tính, thước kẻ…) với đơn vị đo chuẩn (cm, m…) mà người lớn sử dụng 
- Trẻ hiểu được MQH giữa KQ đo với đơn vị đo và chiều dài các đối tượng .
d) Trẻ 5-6 tuổi
- Trẻ có thể dùng thước đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. Biểu thị chính xác kết quả đo. Biết so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Đo dung tích các vật so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
[bookmark: _Toc199867848]1.1.2.4.Biểu tượng về định hướng không gian :
*Lí luận chung :
Sự phát triển những biểu tượng về không gian và sự định hướng trong không gian của trẻ em lứa tuổi mầm non nói chung:
- Trong triết học duy vật biện chứng, không gian và thời gian được coi là hình thức tồn tại của vật đang vận động. Mọi sự vật trong thế giới vật chất đều có vị trí, hình thức, kết cấu, có độ dài ngắn, cao thấp. Tất cả đó được gọi là không gian.
- Sự lớn lên của trẻ diễn ra đồng thời với sự phát triển của cơ chế nhìn và sự chuyển động của các bộ phận trên cơ thể như đầu, thân… của trẻ, điều đó dẫn đến sự thay đổi vị trí của trẻ trong không gian. Nhờ vậy mà trẻ có điều kiện để tìm hiểu không gian hơn. Trẻ càng lớn, tầm nhìn của trẻ càng mở rộng, kinh nghiệm cảm nhận ngày càng phong phú. Sự chuyển dịch của trẻ và của vật cùng dẫn tới sự phát triển cơ chế cảm nhận không gian của trẻ.
 Như vậy, trong sự hình thành biểu tượng về không gian và các mối quan hệ không gian, những kinh nghiệm cuộc sống mà trẻ tích lũy được trong quá trình tham gia các hoạt động trong trường mầm non có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cùng với sự tích lũy kinh nghiệm, dần đân, lời nói đóng vai trò to lớn trong quá trình hình thành cơ chế tri giác không gian ở trẻ mầm non.
* Đặc điểm nhận thức
a)Trẻ dưới 3 tuổi
 Sự cảm thụ về không gian xuất hiện ở trẻ từ rất sớm
 Ví dụ: 2 – 3 tháng đã biết đưa mắt nhìn theo các vật có mầu sắc hoặc 5 – 6 tháng
khi nghe tiếng gọi biết quay đầu về phía mẹ, nhưng khi quay thì cà người chuyển động
theo làm thay đổi vị trí của trẻ. Như vậy sự dịch chuyển về phía vật là nguồn gốc sự
phát triển cảm giác không gian
 Sự nhận biết về hướng không gian tăng dần theo lứa tuổi
b)Trẻ 3 - 4 tuổi
 - Trẻ có khả năng xác định được các hướng trên cơ thể mình.
 - Có khả năng đánh giá bằng mắt vị trí các vật ở gần so với bản thân.
 - Việc xác định các phía phải – trái còn gặp khó khăn. Xác định vị trí không gian ở
xa còn rời rạc, phân tán.
c)Trẻ 4 – 5 tuổỉ
 - Đã xác định được vị trí của vật trong không gian so với bản thân, gốc toạ độ là
chính trẻ.
 - Có thể diễn đạt bằng lời vị trí của các vật trong không gian so với trẻ.
 - Trẻ có khả năng định hướng không gian cho các vật ở xa.
 - Trẻ hiểu được các phía trên, dưới so với bản thân cũng là các phía trên, dưới so với
bạn khác cùng toạ độ.
d)Trẻ 5 – 6 tuổi
 - Đã hiểu rõ việc phân nhỏ các phần không gian là sự thống nhất và trẻ cảm thụ
được các hướng chính trong không gian.
 - Trẻ biết phân chia không gian theo từng cặp theo 2 vùng đối xứng nhau và các
vùng lại được chia nhỏ làm 2 khu vực.
 Ví dụ: Phía tay phải của bạn là phía tay trái của tôi
 - Trẻ xác định vị trí không gian trẻ thấy các vật đều có toạ độ riêng.
 - Trẻ có khả năng định hướng không gian trên đối tượng khác.
[bookmark: _Toc199867849]1.1.2.5.Biểu tượng về định hướng thời gian :
*Lý luận chung:
Biểu tượng thời gian  xuất hiện ở trẻ tương đối muộn, sự hình thành nó là một quá trình lâu dài và phức tạp Các nhà tâm lý học như: X.L. Rubinxtein, Liubinxkaia cr: sự phát triển biểu tượng thời gian diễn ra tương đối muộn và rất khó khăn. Điều này xuất phát từ tính luân chuyển của thời gian
Thời gian  luôn gắn liền với sự chuyển động vì thế ta không thể tri giác được. Mặt khác do tính không đảo ngược của thời gian cũng như quá khứ, hiện tại, tương lại không thể đổi chỗ cho nhau, hơn nữa thời gian lại không có hình dạng trực quan, không thể nhìn thấy và nghe thấy, chính vì lẽ đó mà thời gian được trẻ tri giác trực tiếp thông qua sư chuyển động nào đó. 
Như vậy trẻ mẫu giáo bắt đầu nắm được các chuẩn đo thời gian, đây là một trong những biểu hiện cơ bản cho thấy sự phát triển các biểu tượng thời gian của trẻ. Tuy nhiên, trẻ nhỏ chỉ nắm được các chuẩn đo thời gian khi chúng chứa đựng nội dung cụ thể. Vì vậy trong quá trình dạy trẻ cần cụ thể nó bằng những nội dung cảm tính.
*Đặc diểm nhận thức:
a) Trẻ dưới 3 tuổi:
+ Theo các nhà nghiên cứu trẻ 0 - 3 tuổi chưa nắm được thời gian quá khứ và tương lai mà phải từ 3 – 4 tuổi mới bắt đầu. Trẻ càng lớn thì khả năng định trong thời gian càng tốt hơn.
b) Trẻ 3- 4 tuổi:
+ Trẻ nhận biết được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối:
+ Trẻ nắm được phong cảnh thiên nhiên buổi: sáng, trưa, chiều, tối.
+ Trẻ nắm được các hoạt động của buổi: sáng, trưa, chiều, tối.
c) Trẻ 4-5 tuổi:
+ Trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai:
+ Trẻ nhận biết đặc điểm của tờ lịch: Thứ, ngày, tháng, năm…
 + Trẻ nhận biết các hoạt động trong các ngày để hình thành (quá khứ, hiện tại và tương lai)
d) Trẻ 5-6 tuổi:
+ Trẻ gọi tên các thứ trong tuần (dạy trên tờ lịch từ thứ 2 đến CN)
+ Trẻ nhận biết đặc điểm của tờ lịch: Thứ, ngày, tháng, năm… 
+ Trẻ nhận biết các hoạt động trong các ngày 
+ Trẻ so sánh được các hiện tượng của các ngày khác nhau.
+ Trẻ biết được các mùa trong năm 
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1. 24 – 36 tháng tuổi: 
	Hoạt động
	Nội dung
	Kết quả mong đợi

	1.Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
	- Số lượng 1- nhiều
	- Đếm trên các đối tượng giống nhau

	2. Xếp tương ứng
	
	

	3. So sánh, sắp xếp theo quy tắc
	
	

	4. Đo lường
	- Kích thước to – nhỏ
- Chỉ, lấy, cất đồ chơi kích thước to – nhỏ theo đúng yêu cầu
	- Biết và phân biệt được kích thước to – nhỏ trên các đối tượng giống nhau.

	5. Hình dạng
	- Nhận biết, gọi tên: Hình tròn, hình vuông
	- Nhận dạng và gọi tên hình tròn, hình vuông

	6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
	- Biết được trên – dưới, trước – sau so với bản thân trẻ
	- Dùng lời nói, tay để chỉ phía trên – dưới, trước – sau so với bản thân trẻ


1. 3 – 4 tuổi: 
	Hoạt động
	Nội dung
	Kết quả mong đợi

	1.Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
- 1 và nhiều.
- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	- Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
- Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
-  Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm.

	2. Xếp tương ứng
	- Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi.
	- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.

	3. So sánh, sắp xếp theo quy tắc
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước.
- Xếp xen kẽ.
	- So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau

	4. Đo lường
	
	

	5. Hình dạng
	- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
- Sử dụng các hình hình học để chắp ghép.
	Nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.

	6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
	- Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.
	Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân


1. 4 – 5 tuổi: 
	Hoạt động
	Nội dung
	Kết quả mong đợi

	1.Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).
	- Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?...
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
-  Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
- Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.
- Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

	2. Xếp tương ứng
	- Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi.
	- Trẻ xếp được tương ứng 1-1, ghép đôi.

	3. So sánh, sắp xếp theo quy tắc
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	- Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
- Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.

	4. Đo lường
	- Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo.
- Đo dung tích bằng một đơn vị đo.

	-Trẻ đo được độ dài một vật bằng một đơn vị đo.Đo dung tích bằng một đơn vị đo

	5. Hình dạng
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	- Chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật,....).
- Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.

	6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái).
- Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối.
	- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.
- Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.


1. 5 – 6 tuổi: 
	Hoạt động
	Nội dung
	Kết quả mong đợi

	1.Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).
	- Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?...
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
- Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
- Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

	2. Xếp tương ứng
	- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.
	- Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.

	3. So sánh, sắp xếp theo quy tắc
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
- Tạo ra quy tắc sắp xếp.
	- Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
- Nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
- Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.

	4. Đo lường
	- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	-Trẻ đo được độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau, đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo, đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
5. Hình dạng
	
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
- Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.
	- Gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.

	6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
	- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
- Gọi tên các thứ trong tuần.
	- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.


- Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
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- Vài nét về Trường Mầm Non Quang Trung 1
Trường Mầm non Quang Trung I được thành lập từ năm 1978 với tên gọi Trường Mẫu giáo Quang Trung 1. Trong những năm đầu thành lập, tuy cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhưng hoạt động giáo dục của nhà trường vẫn gặp khó khăn do trình độ đào tạo giáo viên chủ yếu là sơ cấp mầm non, nhận thức của phụ huynh về bậc học còn hạn chế, sự đầu tư của các cấp, các ngành dành cho bậc học cũng chưa nhiều, trẻ ra lớp còn ít, đi học không chuyên cần, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc, giáo dục. Tuy nhiên, chất lượng nuôi dạy trẻ của trường vẫn càng ngày càng được nâng cao, dần lấy được niềm tin của các bậc phụ huynh, do đó số trẻ ra lớp tăng lên hàng năm.
Danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là niềm vui, là mốc son đánh dấu cho mọi nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của tập thể CB-GV-CNV nhà trường. Tự hào với những danh hiệu cao quý mà nhà trường đã đạt được, tập thể sư phạm nhà trường càng nêu quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, luôn đổi mới và phát triển về mọi mặt, góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm non, xứng đáng với niềm tin cậy gửi gắm của các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong nhà trường luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển; có ý thức học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ trên chuẩn đạt cao (chiếm tỉ lệ 62.5%).
Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Nhà trường thực hiện chức năng nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ từ 18 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi. Đến nay, cô và trò Trường Mầm non Quang Trung I đã được dạy và học trong ngôi trường khang trang, rộng rãi, thoáng mát với diện tích 4.517m2. Cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp, gần gũi, thân thiện với trẻ thơ. Toàn bộ 15 phòng học đạt chuẩn, các đồ dùng, trang thiết bị dạy học đầy đủ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay.
Quy mô, cơ cấu tổ chức của nhà trường: Tổng số 32 cán bộ, giáo viên, nhân viê : 03 đ/c cán bộ quản lý, 19 đ/c giáo viên, 10 đ/c nhân viên. Trình độ: Thạc sĩ: 02đ/c, ĐH-CĐ: 21đ/c; TC: 08d/c. Nhà trường có tổ chức Đảng với 22đ/c đảng viên; Tổ chức Công đoàn với 32 đoàn viên công đoàn; Đoàn thanh niên với 05 đ/c đoànviên thanh niên.
Trải qua hơn 60 năm nỗ lực phấn đấu, xây dựng và phát triển, trường đã đạt được những thành tích nổi bật sau: Trường liên tục đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành Phố. Ba lần được nhận cờ thi đua xuất sắc cấp Thành phố.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Huân Chương Lao động Hạng 3 năm 1993. Huân Chương Lao Động Hạng 2 năm 2000 và 2005. Vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009. Chi bộ nhà trường luôn đạt: Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công Đoàn: Liên tục đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Chi Đoàn: Liên tục đạt Chi đoàn xuất sắc. Trường tiên tiến xuất sắc về phong trào Thể dục thể thao và công tác Chữ thập
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a. Mục đích khảo sát thực trạng
Chúng tôi tiến hành điều tra thực tiễn nhằm tìm hiểu thực trạng nhận thức, hiểu biết của GVMN về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán và về xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán. Dựa trên kết quả điều tra, chúng tôi đề xuất một số , hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động giáo dục để hình thành biểu tượng toán theo chủ đề “Đồ vật trong gia đình” đạt được kết quả tốt hơn. 
b. Nội dung khảo sát thực trạng
-  Thực trạng nhận thức, hiểu biết của GVMN về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán 
- Thực trạng về xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán 
- Thực trạng về hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen vơi biểu tượng toán bằng các hình thức khác nhau.
c. Đối tượng địa bàn, khảo sát, thời gian
-  Đối tượng khảo sát
Mô tả về đối tượng khảo sát:
- Tìm hiểu, khảo sát 15 GV đã có kinh nghiệm đứng lớp MG 3 – 4 tuổi ở trường MN Quang Trung 1. Hầu hết, các GV có năng lực và kinh nghiệm chăm sóc trẻ, được đào tạo chuyên ngành GDMN có trình độ từ độ cao đẳng trở lên, 100% GV đạt chuẩn, có lòng yêu nghề và đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy (100% đạt GV giỏi từ cấp trường trở lên)
- Địa bàn khảo sát
Khảo sát GVMN  tại trường MN Quang Trung 1, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
-Thời gian khảo sát:Từ ngày 15/04/2025 đến ngày 30/05/2025
d. Phương pháp khảo sát
Để đạt được mục đích khảo sát thực trạng nhận thức, hiểu biết của GVMN về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán và về xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán ở trường MN Quang Trung 1 , đồ án sử dụng các phương pháp khảo sát như sau:
 + Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: (phụ lục 1)
- Mục đích: Nhằm thu thập thông tin về thực trạng nhận thức của GVMN về tổ chức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán; Thực trạng nhận thức, hiểu biết của GVMN về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán 
- Cách thức tiến hành:
+ Bước 1: Xác định nội dung nghiên cứu và thiết kế thành bảng hỏi.
+ Bước 2: Điều tra thử với mục đích nhằm xác định khoảng thời gian sử dụng, xác định độ tin cậy của bảng hỏi, chỉnh sửa câu chữ hoặc loại câu không phù hợp; Bảng hỏi được thử trên 5 GVMN dạy trẻ 3 tuổi ở trường MN Quang Trung 1. Sau khi khảo nghiệm, kết quả được xử lí để xác định sự phù hợp của các câu hỏi về độ tin cậy và tính hiệu lực, rồi chỉnh sửa đưa vào sử dụng chính thức.
+ Bước 3: Điều tra chính thức.
 +Phương pháp quan sát:
- Mục đích: Thu thập thông tin định tính nhằm bổ sung và làm rõ hơn những thông tin đã thu được từ khảo sát trên diện rộng (định lượng)
- Cách tiến hành: Xác định mục đích, thiết kế mẫu phiếu quan sát, hướng dẫn quan sát viên quan sát, nội dung quan sát gồm:
+ Quan sát HĐ của GV để làm sáng tỏ thêm về các nội dung, biện pháp, hình thức GV sử dụng để tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với biểu tượng toán 
+ Quan sát biểu hiện tham gia hoạt động học theo chủ đề Đồ vật trong gia đình của trẻ qua giai đoạn trước và sau khảo nghiệm
+ Phương pháp phỏng vấn sâu 
- Mục đích: Thu thập, bổ sung, kiểm tra và làm rõ hơn thông tin đã thu được từ khảo sát thực tế.
- Đối tượng:
+ Phỏng vấn sâu 04 GVMN dạy trẻ 3 tuổi tại Trường MN Quang Trung 1
- Nội dung phỏng vấn:
+ Đối với GVMN: Trao đổi với GV về việc lựa chọn các cách tổ chức hoạt động chơi ngoài trời theo chủ đề Đồ vật trong gia đình để GD cho trẻ, mức độ sử dụng, cũng như các biện pháp, hình thức được áp dụng. Đồng thời, đánh giá mức độ thể hiện tham gia các hoạt động của hình thức 
+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Quan sát, đánh giá các sản phẩm của GV như: Kế hoạch năm học, thiết kế các HĐ trong ngày (giáo án), sổ theo dõi trẻ…để đưa ra những kết luận về cách GV xác định nội dung, phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức cho trẻ 3 tuổi làm quen với biểu tượng toán chủ đề Đồ vật trong gia đình
 + Phương pháp xử lý số liệu
- Xử lý số liệu điều tra bằng phương pháp thống kê toán học
 + Công cụ khảo sát, tiêu chí đánh giá       
* Công cụ khảo sát
- Đối với giáo viên:
- Điều tra bằng bảng hỏi
- Quan sát GV tổ chức một số hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán cho trẻ 3 tuổi. 
- Trò chuyện, phỏng vấn để thu thập thông tin.
- Đối tượng, địa bàn khảo sát, thời gian 
+ Đối tượng: Giáo viên
+ Địa bàn khảo sát: Trường Mầm Non Quang Trung 1
+ Thời gian: Thứ 3, ngày 13/05/2025
[bookmark: _Toc199867853]1.2.2. Thực trạng nhận thức, hiểu biết của GVMN về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán

1. Đánh giá vai trò và tầm quan trọng của hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán chủ đề “ Đồ vật trong gia đình”  ?

	Số giáo viên khảo sát
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Bình thường
	Không quan trọng

	
	Số gv
	Tỷ lệ (%)
	Số gv 
	Tỷ lệ (%)
	Số gv 
	Tỷ lệ
(%)
	Số gv
	Tỷ lệ (%)

	15
	8
	60
	5
	26,7
	2
	13,3
	0
	0


          
Bảng 1: Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán chủ đề “ Đồ vật trong gia đình”
Dựa vào số liệu khảo sát về đánh giá vai trò và tầm quan trọng của hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán trong chủ đề “Đồ vật trong gia đình”, ta có thể nhận xét chi tiết như sau:
Tỷ lệ đánh giá "Rất quan trọng" (60%) chiếm đa số, cho thấy hơn một nửa giáo viên được khảo sát nhận định hoạt động này giữ vai trò rất quan trọng trong việc giúp trẻ làm quen với các biểu tượng toán học. Điều này phản ánh nhận thức tích cực về việc lồng ghép toán học qua các tình huống gần gũi với trẻ.
Tỷ lệ đánh giá "Quan trọng" (26,7%) cũng khá cao. Khi cộng với nhóm "Rất quan trọng", ta có tổng cộng 13/15 người đánh giá hoạt động này là quan trọng trở lên, khẳng định sự cần thiết của hoạt động này trong chương trình giáo dục mầm non.
Chỉ có 2/15 người (13,3%) cho rằng mức độ bình thường, và không có ai đánh giá là không quan trọng. Điều này cho thấy hầu hết các giáo viên tham gia khảo sát đều đồng tình với việc tổ chức hoạt động toán học theo chủ đề gần gũi như “Đồ vật trong gia đình”.
=> Hoạt động làm quen với biểu tượng toán qua chủ đề “Đồ vật trong gia đình” được đánh giá là có vai trò quan trọng trong giáo dục mầm non.
Chủ đề này vừa gần gũi, dễ hiểu với trẻ, vừa giúp trẻ hình thành các khái niệm toán học cơ bản (phân loại, so sánh, đếm, vị trí không gian...) thông qua những trải nghiệm thực tế.
Kết quả khảo sát cho thấy sự đồng thuận cao về tầm quan trọng của hoạt động này, là cơ sở để giáo viên mầm non ưu tiên lồng ghép và phát triển các hoạt động toán học phù hợp với độ tuổi trong chương trình giảng dạy.
2. Đánh giá vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán theo chủ đề “Đồ vật trong gia đình”?

	Số giáo viên khảo sát
	Chỉ cần quan sát và đảm bảo an toàn
	Là người tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ trẻ
	Không cần can thiệp, để trẻ tự tìm hiểu
	Chủ yếu là người chấm điểm và đánh giá kết quả

	
	Số gv
	Tỷ lệ (%)
	Số gv 
	Tỷ lệ (%)
	Số gv
	Tỷ lệ
(%)
	Số gv
	Tỷ lệ (%)

	15
	2
	13,33
	10
	66,67
	2
	13,33
	1
	6,7



Bảng 2: Vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán theo chủ đề “Đồ vật trong gia đình”

Nhận xét: Dựa vào số liệu khảo sát về đánh giá vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán trong chủ đề “Đồ vật trong gia đình”, ta có thể nhận xét chi tiết như sau:
Có 10/15 giáo viên đánh giá vai trò của mình trong việc tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ mầm non là người tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ trẻ Đây là lựa chọn chiếm tỷ lệ cao nhất (66,67%), cho thấy đa số ý kiến đánh giá vai trò của giáo viên là chủ động tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ trẻ trong quá trình học tập. Điều này phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non, nơi giáo viên đóng vai trò là người định hướng, tạo môi trường học tập tích cực và hỗ trợ trẻ phát triển kỹ năng toán học thông qua các hoạt động chủ đề cụ thể.Việc giáo viên tổ chức và hướng dẫn giúp trẻ tiếp cận biểu tượng toán một cách có hệ thống, đồng thời hỗ trợ trẻ khi gặp khó khăn, đảm bảo hiệu quả học tập.
Có 2/15 giáo viên lựa chọn vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ mầm non là Chỉ cần quan sát và đảm bảo an toàn. Tỷ lệ này khá thấp (13,33%), cho thấy ít người cho rằng vai trò của giáo viên chỉ dừng lại ở việc quan sát và đảm bảo an toàn. Điều này phản ánh rằng quan điểm này không phù hợp với yêu cầu của một hoạt động giáo dục có mục tiêu cụ thể như làm quen với biểu tượng toán, vốn đòi hỏi sự can thiệp tích cực hơn từ giáo viên.
Chỉ có 2/15 giáo viên lựa chọn vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ mầm non là không cần can thiệp, để trẻ tự tìm hiểu. Với tỷ lệ thấp nhất (13,33%), lựa chọn này cho thấy hầu như không có sự đồng thuận về việc để trẻ hoàn toàn tự do khám phá mà không có sự can thiệp của giáo viên. Điều này hợp lý vì trẻ mầm non cần sự hướng dẫn để hiểu và áp dụng các khái niệm toán học cơ bản, đặc biệt trong một chủ đề cụ thể như “Đồ vật trong gia đình”.
Có 1/15 giáo viên lựa chọn vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ mầm non là Chủ yếu là người chấm điểm và đánh giá kết quả. Tỷ lệ này cũng thấp (6,7%), cho thấy vai trò của giáo viên không chỉ giới hạn ở việc đánh giá kết quả. Trong giáo dục mầm non, việc đánh giá thường mang tính chất khuyến khích và định hướng, chứ không phải là trọng tâm chính của giáo viên trong các hoạt động học tập.
=> Kết quả khảo sát cho thấy đa số người được hỏi đánh giá đúng vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán. Giáo viên cần giữ vai trò chủ động, tích cực trong việc thiết kế, hướng dẫn và hỗ trợ trẻ – điều này phù hợp với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời đảm bảo tính sư phạm và hiệu quả trong hoạt động giáo dục mầm non.
3. Bạn có tham gia các khóa bồi dưỡng về cách tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ cho trẻ mẫu giáo không?
	Số giáo viên khảo sát
	Thường xuyên (hàng năm)
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ
	Hiếm khi

	
	Số gv
	Tỷ lệ (%)
	Số gv
	Tỷ lệ (%)
	Số gv
	Tỷ lệ
(%)
	Số gv
	Tỷ lệ (%)

	15
	5
	33,3
	7
	46,7
	0
	7,1
	3
	20



Bảng 3:  Thực trạng tham gia các khóa bồi dưỡng về cách tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ

Nhận xét: Thông qua số liệu khảo sát về mức độ tham gia các khóa bồi dưỡng tổ chức hoạt hình thành biểu tượng toán cho trẻ cho trẻ mẫu giáo cho thấy:
Có 7/15 giáo viên thỉnh thoảng tham gia các lớp bồi dưỡng tổ chức hoạt động ngoài trời khám phá chủ đề Nghề Nghiệp chiếm 46,7%. Điều này cho thấy mức độ tham gia bồi dưỡng ở mức không thường xuyên, cho thấy việc tiếp cận các chương trình đào tạo còn hạn chế hoặc không liên tục.
Có 5/15 giáo viên thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng tổ chức hoạt động ngoài trời khám phá chủ đề Nghề Nghiệp chiếm 33,3%. Như vậy khoảng 1/3 giáo viên tham gia đều đặn, phản ánh một nhóm có sự quan tâm và đầu tư đáng kể vào việc nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ.
Có 3/15 giáo viên hiếm khi tham gia các lớp bồi dưỡng tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ chiếm 20%. Điều này cho thấy một số giáo viên ít tham gia, có thể do thiếu cơ hội, thời gian, hoặc nhận thức về tầm quan trọng của các lớp bồi dưỡng này.
Không có giáo viên nào hoàn toàn không tham gia, điều này cho thấy tất cả đều đã từng tiếp cận các lớp bồi dưỡng ở một mức độ nhất định.
=> Hầu hết giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng ở mức thỉnh thoảng hoặc thường xuyên, cho thấy sự quan tâm đến việc nâng cao năng lực tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. Tuy nhiên, việc chỉ có 1/3 tham gia thường xuyên cho thấy cần tăng cường tần suất và khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo để đảm bảo tất cả giáo viên đều được trang bị tốt hơn. Điều này có thể giúp nâng cao chất lượng giáo dục và trải nghiệm học tập của trẻ mầm non.
4. Bạn đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động hình thành biểu tượng toán trong việc giúp trẻ hiểu về chủ đề “Đồ vật trong gia đình” như thế nào?

	Số giáo viên khảo sát
	Rất hiệu quả
	Hiệu quả trung bình
	Hiệu quả thấp
	Không hiệu quả

	
	Số GV
	Tỷ lệ (%)
	Số GV
	Tỷ lệ (%)
	Số GV
	Tỷ lệ
(%)
	Số GV
	Tỷ lệ (%)

	15
	8
	53,33
	5
	33,33
	2
	13,33
	0
	0


Bảng 4: Bạn đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động hình thành biểu tượng toán trong việc giúp trẻ hiểu về chủ đề “Đồ vật trong gia đình”

Nhận xét: 
Có 8/15 giáo viên đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng toán trong việc giúp trẻ hiểu về chủ đề “Đồ vật trong gia đình”  là “rất hiệu quả” (53,33%) cho thấy hoạt động hình thành biểu tượng toán, chẳng hạn như phân loại đồ vật, đếm số lượng, hoặc nhận biết hình dạng, có thể đã được thiết kế phù hợp với lứa tuổi mầm non. Chủ đề “Đồ vật trong gia đình” gần gũi, dễ liên hệ với đời sống thực tế của trẻ, giúp trẻ dễ dàng tiếp thu các khái niệm toán học thông qua các hoạt động thực tiễn.
 Có 5/15 giáo viên đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng toán trong việc giúp trẻ hiểu về chủ đề “Đồ vật trong gia đình”  là 33,33% ở mức “hiệu quả trung bình” và 2/15 giáo viên đánh giá đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng toán trong việc giúp trẻ hiểu về chủ đề “Đồ vật trong gia đình”  là 13,33% ở mức “hiệu quả thấp” cho thấy vẫn còn một số trẻ hoặc tình huống mà hoạt động chưa phát huy hết tiềm năng. 
=> Hoạt động hình thành biểu tượng toán trong chủ đề “Đồ vật trong gia đình” được đánh giá là có hiệu quả cao, với hơn 86% (tổng “rất hiệu quả” và “hiệu quả trung bình”) người tham gia khảo sát công nhận giá trị của nó. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ (13,33%) cho rằng hiệu quả chưa cao, cần được chú ý để tối ưu hóa
Qua điều tra tôi nhận thấy kết quả sau:
Bảng 5 : Bảng đánh giá nhận thức, hiểu biết của GVMN về kiến thức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán
	Tiêu chí đánh giá
	Tổng số
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Tiêu chí 1: Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động làm quen biểu tượng toán
	15
	8
	60%

	Tiêu chí 2: Nhận thức vai trò của giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động
	15
	 10
	66,67%

	Tiêu chí 3: Sự tham gia vào các khóa bồi dưỡng chuyên môn
	15
	 7
	46,7%

	Tiêu chí 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng toán theo chủ đề
	15
	 8
	53,33%
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  1 .Cô có xây dựng kế hoạch riêng cho hoạt động làm quen với toán không

	      Mức độ 

Số GV (n=15) 
	Có 
	Không  

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)

	15
	13
	86,7
	2
	13,3



Bảng 1: Cô có xây dựng kế hoạch riêng cho hoạt động làm quen với toán
 Nhận xét: 
Kết quả khảo sát cho thấy trong tổng số 15 giáo viên được khảo sát, có 13 người (chiếm khoảng 86,7%) cho biết có xây dựng kế hoạch riêng cho hoạt động làm quen với toán, trong khi đó 2 người (chiếm khoảng 13,3%) trả lời không. Tỷ lệ phần lớn giáo viên có kế hoạch riêng cho thấy đa số đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị nội dung và phương pháp cụ thể khi tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự chủ động, chuyên nghiệp trong công tác giáo dục, cũng như sự quan tâm đến việc phát triển tư duy logic và kỹ năng toán học ở trẻ từ sớm. Việc lập kế hoạch riêng giúp giáo viên tổ chức hoạt động một cách bài bản, phù hợp với độ tuổi, khả năng và đặc điểm tâm lý của trẻ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục theo chương trình.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên (2 người) chưa xây dựng kế hoạch riêng cho hoạt động này. Điều này đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. Có thể những giáo viên này gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian, chưa được tập huấn đầy đủ về cách xây dựng kế hoạch hoạt động, hoặc chỉ xây dựng kế hoạch hoạt động chung
 2.Nội dung kế hoạch bám sát chương trình GDMN của Bộ GD& ĐT không 

	      Mức độ 


Số GV (n=15) 
	Luôn luôn
	Thỉnh thoảng  
	Không bao giờ   

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)

	15
	12
	80
	3
	20
	0
	0



Bảng2: Nội dung kế hoạch bám sát chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT

Nhận xét:
Kết quả khảo sát cho thấy rằng có 12/15 giáo viên luôn luôn xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chiếm 80%. Trong khi đó, có 3/15 giáo viên (tương đương 20%) thừa nhận rằng họ chỉ thỉnh thoảng đảm bảo kế hoạch dạy học phù hợp với chương trình, và không có giáo viên nào chọn phương án “không rõ”. Tỷ lệ phần lớn giáo viên lựa chọn phương án "luôn luôn" xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho thấy đa số giáo viên đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc thực hiện chương trình một cách nghiêm túc, đúng định hướng, và có sự chủ động trong việc nghiên cứu nội dung chương trình để xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng độ tuổi của trẻ. Đây là một tín hiệu tích cực, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự am hiểu chương trình và kỹ năng chuyên môn tương đối tốt của đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Tuy nhiên, việc có 3 giáo viên chỉ lựa chọn mức độ “thỉnh thoảng” bám sát chương trình là điều đáng lưu ý. Điều này có thể xuất phát từ một số nguyên nhân, chẳng hạn như giáo viên chưa nắm vững toàn bộ nội dung chương trình GDMN, thiếu kỹ năng chuyển hóa mục tiêu chương trình thành nội dung và hoạt động cụ thể, hoặc gặp khó khăn trong việc linh hoạt áp dụng chương trình vào thực tế lớp học. Dù tỷ lệ này không cao, nhưng cũng phản ánh sự chênh lệch nhất định trong trình độ chuyên môn hoặc mức độ tuân thủ quy định giữa các giáo viên trong cùng một đơn vị.
Điểm tích cực là không có giáo viên nào lựa chọn phương án “không bao giờ” xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, điều này cho thấy tất cả giáo viên tham gia khảo sát đều có nhận thức cụ thể và rõ ràng về việc kế hoạch giảng dạy của mình có hay không bám sát chương trình.
 3. Kế hoạch có được điều chỉnh theo khả năng nhận thức của trẻ trong lớp không ?
	      Mức độ 


Số GV (n=15) 
	Có 
	Không 
	Không bao giờ 

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)

	15
	11
	73,3
	3
	20
	1
	6,7


   
Bảng 3: Tỉ lệ kế hoạch được điều chỉnh theo khả năng nhận thức của trẻ trong lớp
Nhận xét: 
Kết quả khảo sát cho thấy có 11/15 giáo viên (chiếm khoảng 73,3%) cho biết họ có điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo khả năng nhận thức của trẻ trong lớp. Đây là con số khá cao, phản ánh ý thức nghề nghiệp và sự linh hoạt trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của phần lớn giáo viên. Việc điều chỉnh kế hoạch theo mức độ nhận thức của trẻ là rất quan trọng trong giáo dục mầm non, bởi mỗi nhóm trẻ có trình độ, khả năng tiếp thu và tốc độ phát triển khác nhau. Điều này thể hiện rằng đa số giáo viên đã có sự quan sát, đánh giá đúng thực tế lớp học và chủ động thiết kế nội dung, hình thức hoạt động sao cho phù hợp với đặc điểm của trẻ, từ đó giúp trẻ tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả và hứng thú hơn.
Tuy nhiên, đáng chú ý là vẫn còn 3/15 giáo viên (tương đương 20%) cho rằng họ không điều chỉnh kế hoạch theo khả năng của trẻ, và 1 giáo viên (6,7%) chỉ điều chỉnh một phần kế hoạch. Đây là một vấn đề cần được quan tâm, vì nếu giáo viên không điều chỉnh kế hoạch, hoặc chỉ điều chỉnh một cách hạn chế, sẽ dẫn đến việc nội dung dạy học có thể quá sức hoặc không phù hợp với trình độ thực tế của trẻ trong lớp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ mà còn làm giảm hiệu quả giáo dục và không đảm bảo được nguyên tắc “lấy trẻ làm trung tâm” trong chương trình GDMN. 
Tóm lại, số liệu khảo sát phản ánh tín hiệu tích cực khi phần lớn giáo viên đã nhận thức và thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch theo khả năng của trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận giáo viên cần được hỗ trợ để cải thiện kỹ năng này, đảm bảo sự phù hợp, hiệu quả và tính cá nhân hóa trong quá trình giáo dục, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học và phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.
4. Cô thường xuyên xây dựng kế hoạch theo hình thức nào
	      Mức độ 


Số GV (n=15) 
	Tuần
	Tháng    
	Chủ đề    
	Cả ba hình thức trên   

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số gv 
	Tỉ lệ (%)

	15
	7
	46,7
	3
	20
	3
	20
	2
	13,3



Bảng 4: Hình thức thường xuyên được cô sử dung để xây dựng kế hoạch 
Nhận xét: 
Kết quả khảo sát cho thấy trong tổng số 15 giáo viên được hỏi, có 7 giáo viên (chiếm 46,7%) thường xuyên xây dựng kế hoạch theo tuần, 3 giáo viên (20%) lập kế hoạch theo tháng, 3 giáo viên khác (20%) xây dựng kế hoạch theo chủ đề, và chỉ 2 giáo viên (13,3%) áp dụng cả 3 hình thức trong quá trình lập kế hoạch giảng dạy. Từ số liệu này có thể nhận thấy hình thức lập kế hoạch theo tuần là phổ biến nhất trong thực tế giảng dạy, chiếm gần một nửa số lượng giáo viên. Điều này phản ánh xu hướng linh hoạt, cập nhật và kịp thời trong việc xây dựng kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế lớp học và khả năng phát triển của trẻ. Kế hoạch tuần thường có tính chi tiết, dễ điều chỉnh và cho phép giáo viên phản ứng nhanh trước những thay đổi trong quá trình tổ chức hoạt động.
Việc có 3 giáo viên chọn xây dựng kế hoạch theo tháng và 3 giáo viên khác theo chủ đề cho thấy vẫn có những giáo viên ưu tiên tiếp cận theo hướng khái quát và định hướng dài hạn hơn. Kế hoạch tháng thường giúp giáo viên nhìn nhận tổng thể nội dung giảng dạy trong một giai đoạn, trong khi kế hoạch theo chủ đề lại chú trọng vào việc tổ chức các hoạt động mang tính tích hợp, liên môn và phát triển kỹ năng toàn diện cho trẻ xoay quanh một chủ đề trung tâm. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng một hình thức đơn lẻ thì có thể gặp hạn chế trong việc điều chỉnh nhanh khi trẻ có nhu cầu khác biệt hoặc thay đổi trong lịch học thực tế.
Đáng chú ý là chỉ có 2/15 giáo viên (13,3%) áp dụng đồng thời cả 3 hình thức (tuần, tháng và chủ đề) – đây là hình thức được đánh giá là toàn diện nhất, kết hợp được tính hệ thống của kế hoạch tháng và chủ đề với tính linh hoạt, cụ thể của kế hoạch tuần. Việc ít giáo viên lựa chọn hình thức này có thể xuất phát từ hạn chế về thời gian, khối lượng công việc hoặc thiếu hướng dẫn cụ thể trong việc tích hợp các dạng kế hoạch khác nhau một cách hiệu quả.
Từ kết quả trên, có thể rút ra rằng phần lớn giáo viên đã có ý thức lập kế hoạch thường xuyên, tuy nhiên vẫn có sự đa dạng và chưa thống nhất về hình thức thực hiện. Nhà trường nên tăng cường các buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn giáo viên cách kết hợp linh hoạt giữa kế hoạch theo tuần, tháng và chủ đề nhằm phát huy ưu điểm của từng loại hình. Đồng thời, khuyến khích giáo viên sử dụng cả ba hình thức để đảm bảo vừa có tầm nhìn chiến lược, vừa có sự điều chỉnh kịp thời và phù hợp với thực tế lớp học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục và sự phát triển toàn diện của trẻ
5. Cô gặp những khó khăn nào khi xây dựng kế hoạch làm quen với toán ?
	Cô gặp những khó khan nào khi xây dựng kế hoạch làm quen với toán ?
	SL (N=15)
	TL (%)

	Thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể 
	7
	46.7

	Thiếu học liệu ,đồ dùng trực quan 
	2
	13,3

	Khó thiết kế hoạt động phù hợp với từng độ tuổi
	7
	46,7

	Thiếu thời gian chuẩn bị 
	7
	46,7

	Thiếu kinh nghiệm chuyên môn 
	0
	0

	Khác 
	1
	6,7



Bảng 5 : Những khó khăn mà giáo viên gặp phải khi xây dựng kế hoạch làm quen với toán


Nhận xét:
Kết quả khảo sát cho thấy các giáo viên gặp nhiều khó khăn khác nhau trong quá trình xây dựng kế hoạch làm quen với toán, trong đó nổi bật là ba nhóm khó khăn lớn: thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể, khó thiết kế hoạt động phù hợp với từng độ tuổi, và thiếu thời gian chuẩn bị, đều được 7/15 giáo viên lựa chọn (tương đương 46,7%) . Điều này phản ánh rằng quá trình lập kế hoạch cho hoạt động làm quen với toán vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức thực tế và mang tính hệ thống. Việc thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể cho thấy giáo viên vẫn đang thiếu nguồn tư liệu chính thống, rõ ràng để tham khảo khi triển khai chương trình, dẫn đến việc kế hoạch có thể chưa đồng bộ hoặc chưa đúng định hướng. Đây là một vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục mầm non đang ngày càng cao.
Bên cạnh đó, khó khăn trong việc thiết kế hoạt động phù hợp với từng độ tuổi cho thấy giáo viên gặp trở ngại trong việc phân hóa nội dung và phương pháp giảng dạy theo trình độ nhận thức của trẻ. Điều này là dễ hiểu vì mỗi lứa tuổi có đặc điểm tâm sinh lý và khả năng tiếp thu khác nhau, đòi hỏi giáo viên phải có sự linh hoạt và sáng tạo cao trong việc xây dựng nội dung. Thiếu thời gian chuẩn bị cũng là một vấn đề phổ biến trong thực tế giảng dạy, khi giáo viên thường phải kiêm nhiệm nhiều công việc hành chính, chăm sóc, tổ chức hoạt động nên thời gian dành cho việc thiết kế, chuẩn bị giáo án và học liệu bị hạn chế.
Trong khi đó, chỉ có 2 giáo viên (13,3%) phản ánh thiếu học liệu, đồ dùng trực quan, cho thấy phần lớn giáo viên đã được cung cấp hoặc chủ động chuẩn bị được đồ dùng phục vụ hoạt động làm quen với toán. Không có giáo viên nào chọn "thiếu kinh nghiệm chuyên môn", điều này cho thấy đội ngũ giáo viên được khảo sát phần lớn đã có nền tảng chuyên môn tương đối ổn định, tự tin trong lĩnh vực giáo dục toán học cho trẻ mầm non. Cuối cùng, có 1 giáo viên chọn phương án “khác”, phản ánh một số khó khăn mang tính cá nhân hoặc đặc thù riêng chưa được liệt kê trong các lựa chọn cố định.
6 . Cô đánh giá mức độ hứng thú của trẻ đối với hoạt động làm quen với toán như thế nào
 



	      Mức độ 



Số GV (n=15) 
	Rất hứng thú 
	Hứng thú    
	Bình thường    
	Không hứng thú 

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số gv 
	Tỉ lệ (%)

	15
	6
	40
	7
	46,7
	2
	13,3
	0
	0



Bảng 6 : Mức độ hứng thú của trẻ

Nhận xét:
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn giáo viên nhận định trẻ có mức độ hứng thú tích cực khi tham gia hoạt động làm quen với toán. Cụ thể, 6/15 giáo viên (chiếm 40%) đánh giá trẻ rất hứng thú, 7/15 giáo viên (46,7%) cho rằng trẻ hứng thú, và chỉ có 2/15 giáo viên (13,3%) đánh giá mức độ hứng thú của trẻ ở mức bình thường. Đáng chú ý, không có giáo viên nào cho rằng trẻ không hứng thú với hoạt động này. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy hoạt động làm quen với toán trong các lớp học đang được tổ chức một cách phù hợp, sinh động và thu hút được sự quan tâm của phần lớn trẻ.
Việc có đến 13/15 giáo viên (tương đương 86,7%) đánh giá trẻ ở mức từ hứng thú đến rất hứng thú cho thấy các phương pháp giảng dạy mà giáo viên đang áp dụng tương đối hiệu quả, có khả năng kích thích sự tò mò, thích thú của trẻ đối với nội dung toán học – một lĩnh vực vốn thường được cho là khô khan. Điều này cũng phản ánh rằng các hoạt động làm quen với toán không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn được giáo viên tích hợp linh hoạt với trò chơi, vận động, hình ảnh trực quan… để tạo hứng thú cho trẻ trong quá trình học tập.
Tuy nhiên, vẫn có 2 giáo viên đánh giá mức độ hứng thú của trẻ ở mức “bình thường”, điều này cho thấy vẫn tồn tại một nhóm trẻ chưa thực sự bị cuốn hút vào hoạt động này. Nguyên nhân có thể đến từ việc hoạt động chưa thực sự phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ, phương pháp tổ chức còn hạn chế về hình thức hoặc chưa đủ hấp dẫn để gây chú ý. Đây là một yếu tố cần được lưu ý để các giáo viên tiếp tục cải tiến cách thức tổ chức hoạt động, chú trọng hơn vào việc cá nhân hóa nội dung, tạo môi trường học tập linh hoạt và tăng cường sự tương tác tích cực giữa trẻ với nội dung toán học.
Qua điều tra tôi nhận thấy kết quả sau:
Bảng 7 : Bảng đánh giá về việc xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán tại trường MN Quang Trung 1
	Tiêu chí đánh giá
	Tổng số
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch riêng cho hoạt động làm quen với toán
	15
	13
	86,70%

	Tiêu chí 2: Nội dung kế hoạch bám sát chương trình GDMN của Bộ GD& ĐT
	15
	 12
	80%

	Tiêu chí 3: Kế hoạch có được điều chỉnh theo khả năng nhận thức của trẻ 
	15
	 11
	73,3%

	Tiêu chí 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng toán theo chủ đề
	15
	  7
	46,7%

	Tiêu chí 5: Mức độ hứng thú của trẻ đối với hoạt động làm quen với toán
	15
	7

	46,7%




[bookmark: _Toc199867855]1.2.4. Thực trạng về hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen vơi biểu tượng toán bằng các hình thức khác nhau.
1. Bạn có thường xuyên tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ không?

	      Mức độ 


Số GV (n=15) 
	Rất thường xuyên 
	Thỉnh thoảng 
	Ít khi 
	Không bao giờ 

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số gv 
	Tỉ lệ (%)

	15
	8
	53,3
	5
	26,7
	2
	20
	0
	0



Bảng 1:  Mức độ tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ

Dựa vào số liệu khảo sát về thường xuyên tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ không thì  ta có  thể nhận xét chi tiết sau :
 Tỷ lệ đánh giá "Rất thường xuyên " (60%) chiếm đa số, cho thấy hơn một nửa giáo viên được khảo sát nhận định hoạt động này giữ vại trò rất thường xuyên tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ . Điều này phản ánh nhận thức tích cực về việc lồng ghép toán học qua các tình huống gần gũi với trẻ.
Tỷ lệ đánh giá "Thỉnh thoảng " (26,7%) khá cao so với rất thường xuyên cho thấy hoạt động này rất cần thiết của hoạt động trong chương trình giáo dục mầm non 
Tỷ lệ "ít khi " (13,3 %) cho rằng mức đánh giá không quan trọng ,điều này cho thấy các giáo viên đều đồng tình với ý kiến Thường xuyên tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ
Tỷ lệ "Không bao giờ  " việc làm quen với biểu tượng toán học rất cần thiết cho trẻ ,áp dụng và lồng ghép toán học qua các tình huống gần gũi với trẻ 
=> Thường xuyên tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ phản ánh một cách rõ ràng rằng hoạt động làm quen biểu tượng toán qua hình thức 
Kết quả cho thấy sự đồng thuận cao về tầm quan trong của hoạt động này là cơ sở để giáo viên ưu tiên và phát triển các hoạt động phù hợp với trẻ mầm non . Dữ liệu này phản ánh rằng phần lớn giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán, tuy nhiên những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự đồng bộ và tăng cường hiệu quả triển khai trong toàn trường. 
 2.Những hình thức nào bạn thường sử dụng để tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán? (Có thể chọn nhiều đáp án)

	Những hình thức nào bạn thường sử dụng để tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán? 
	SL (N=15)
	TL (%)

	Trò chơi học tập 
	7
	46,7

	Hoạt động trải nghiệm thực tế 
	3
	20

	Hoạt động ngoài trời 
	0
	0

	Hoạt động nhóm nhỏ 
	1
	6,7

	Hoạt động cá nhân 
	0
	0

	Hoạt động theo chủ đề 
	4
	26,7


Bảng2: Những hình thức tthường được sử dụng để tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán
Dựa vào số liệu khảo sát về Những hình thức nào bạn thường sử dụng để tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán thì  ta có  thể nhận xét chi tiết sau :
 Tỷ lệ Trò chơi học tập (46,7 %) là hình thức được ưu tiên nhất, bởi giáo viên dễ soạn giáo án, có thể linh hoạt lồng ghép các hoạt động đếm số, phân loại, nhận biết hình ngay trong lớp. Cách này vừa giúp trẻ tập trung, vừa tăng hứng thú khi học toán.
 Tỷ lệ Hoạt động theo chủ đề (26,7 %) cũng được nhiều cô sử dụng vì có thể kết hợp toán với các chủ đề quen thuộc (mùa hè, nghề nghiệp, cây cối…), giúp trẻ thấy nội dung gần gũi và dễ nhớ.
 Tỷ lệ Hoạt động trải nghiệm thực tế (20 %) và nhóm nhỏ (6,7 %) tuy chưa phổ biến, nhưng một số giáo viên đã áp dụng để trẻ có thêm cơ hội thảo luận, khám phá và thực hành theo nhóm nhỏ.
Tỷ lệ hoạt động ngoài trời  (0 %) và nhóm hoạt động các nhân (0 %)  cho thấy còn nhiều dư địa để mở rộng không gian và phương thức, giúp trẻ vận dụng kiến thức toán ra ngoài lớp, vì đối với trẻ mầm non rất thích tìm hỏi và khám phá nên việc hoạt động ngoài trời và hoạt động cá nhân để trẻ tự vận động một mình rất khó , nhiều các hoạt động thì trẻ bị phân tâm 
Kết quả cho thấy cần phải kết hợp giữa các yếu tố để các hình thức dạy toán được phong phú và đa dạng hơn Tuy nhiên, hoạt động ngoài trời và hoạt động cá nhân hoàn toàn không được lựa chọn, cho thấy chưa khai thác hết tiềm năng của các hình thức này. Ngoài trời là không gian lý tưởng để tổ chức các trò chơi vận động tích hợp toán học như “đếm bước chân”, “tìm hình quanh sân trường”, giúp trẻ vừa vận động vừa phát triển tư duy. Cần mở rộng các hình thức tổ chức, kết hợp giữa trò chơi – trải nghiệm – chủ đề , nhằm làm phong phú và đa dạng hóa hoạt động học tập.
3. Nội dung biểu tượng toán nào thường được tổ chức cho trẻ? (Có thể chọn nhiều đáp án)
	Nội dung biểu tượng toán nào thường được tổ chức cho trẻ?
	SL (N=15)
	TL (%)

	So sánh ( cao – thấp ,to -nhỏ)
	3
	20

	Đếm số 
	4
	26,7

	Nhận biết hình học 
	5
	33,3

	Đo lường 
	2
	13,3

	Tạo nhóm – phân loại  
	0
	0

	Định hướng không gian – thời gian  
	1
	6,7



Bảng3: Những nội dung biểu tượng toán nào thường được tổ chức cho trẻ
Dựa vào số liệu khảo sát về nội dung biểu tượng toán thì  ta có  thể nhận xét chi tiết sau :
Tỷ lệ Nhận biết hình học ( 33,3 %) là nội dung phổ biến nhất, chứng tỏ giáo viên ưu tiên dạy trẻ gọi tên và phân biệt hình vuông, tròn, tam giác… thông qua các hoạt động cắt dán, ghép khối.
 Tỷ lệ Đếm số ( 26,7 %) đứng thứ hai, cho thấy đa số cô giáo thường dùng trò chơi đếm quả, ghép thẻ số để củng cố khái niệm số lượng cho trẻ.
 Tỷ lệ So sánh (cao‑thấp, to‑nhỏ…) ( 20,0 %) và đo lường ( 13,3 %) cũng đã được một số cô vận dụng qua hoạt động so sánh que đo, biểu đồ chiều cao hoặc xếp đồ vật theo kích thước.
 Tỷ lệ Định hướng không gian – thời gian ( 6,7 %) còn rất ít giáo viên chọn – là dấu hiệu cần đẩy mạnh thêm các hoạt động như “đi theo hiệu lệnh trái‑phải” hay “xếp hàng theo trình tự”, giúp trẻ làm quen khái niệm vị trí và thứ tự.
Tỷ lệ tạo nhóm và phân loại chiếm (0 %) cho thấy việc trẻ chưa được thực hành các hình thức khác nhau và chưa tự phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau 
 Kết quả cho thấy để đa dạng hóa trải nghiệm toán học, nên tăng cường các hoạt động phân loại, định hướng không gian‑thời gian và đo lường; đồng thời xây dựng thêm góc “tạo nhóm – phân loại” để trẻ được thực hành phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Tỷ lệ nhận biết hình học -đếm số so sánh trẻ tiếp thu nhanh hơn và hứng thú hơn trong việc tổ chức trẻ kích thích được trí tò mò và niềm vui khám phá
4. Theo bạn , mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia các hoạt động làm quen với biểu tượng toán như thế nào?
	      Mức độ 



Số GV (n=15) 
	Rất hứng thú 
	Bình thường  
	Ít hứng thú  
	Không hứng thú  

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số gv 
	Tỉ lệ (%)

	15
	7
	46,7
	6
	40 
	2
	13,3
	0
	0



Bảng 4: Mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia các hoạt động làm quen với biểu tượng toán
Dựa vào số liệu khảo sát về mức hứng thú khi tham giá các hoạt động làm quen với biểu tượng toán thì  ta có  thể nhận xét chi tiết sau :
Tỷ lệ rất hứng thú (53,3 %) chiếm đa số, cho thấy hơn một nửa trẻ mầm non tại Quang Trung I thực sự hào hứng với các hoạt động làm quen biểu tượng toán. Điều này minh chứng hiệu quả của việc lồng ghép số, hình, đo lường vào trò chơi, giúp các em cảm thấy toán học vừa gần gũi vừa vui nhộn.
Tỷ lệ Bình thường (33,3 %) phản ánh một nhóm không nhỏ trẻ tiếp thu kiến thức ở mức ổn định nhưng chưa đạt đỉnh cao hứng thú. Đây là tín hiệu để giáo viên xem xét đa dạng hóa hình thức – ví dụ tăng tính vận động, thêm hoạt động tương tác đôi bạn – nhằm thúc đẩy sự năng nổ và tò mò.
 Tỷ lệ Ít hứng thú (13,3 %) cho thấy một số trẻ cảm thấy thử thách hoặc chưa tìm được “nét hấp dẫn” trong trò chơi toán hiện tại. Các em này cần được quan sát kỹ, có thể khuyến khích tham gia theo nhóm nhỏ hoặc trải nghiệm ngoài trời để giảm áp lực và tăng động lực.
 Tỷ lệ Không hứng thú (0 %) khẳng định không có trẻ hoàn toàn thờ ơ với hoạt động toán học – dấu hiệu tích cực cho thấy phương pháp “học qua chơi” đã chạm đúng tâm lý trẻ mầm non, kích thích được trí tò mò và niềm vui khám phá.
=> Kết quả cho thấy cần phải kết hợp giữa các yếu tố để các hình thức dạy toán rất hứng thú và đa dạng hơn với hoạt động toán học dấu hiệu tích cực cho thấy phương pháp “học qua chơi” đã chạm đúng tâm lý trẻ mầm non, kích thích được trí tò mò và niềm vui khám phá.
5.	Trẻ có đạt được mục tiêu về kiến thức biểu tượng toán sau mỗi hoạt động không?
	      Mức độ 


Số GV (n=15) 
	Rất tốt 
	Đạt yêu cầu   
	Chưa đạt   
	Không rõ  

	
	Số GV
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số GV 
	Tỉ lệ (%)
	Số gv 
	Tỉ lệ (%)

	15
	5
	33,3
	7
	46,7
	3
	20
	0
	0



Bảng 5 : Trẻ có đạt được mục tiêu về kiến thức biểu tượng toán sau mỗi hoạt động

Dựa vào số liệu khảo sát về trẻ đạt được mục tiêu về kiến thức biểu tượng toán sau mỗi hoạt động thì  ta có  thể nhận xét chi tiết sau :
Tỷ lệ  Rất tốt (33,3 %) cho thấy một phần ba trẻ thực sự làm chủ kiến thức biểu tượng toán ngay sau hoạt động, có thể nhớ và vận dụng thành thạo các khái niệm như đếm số, nhận biết hình, so sánh độ dài.
Tỷ lệ Đạt yêu cầu (46,7 %) cho thấy gần một nửa trẻ nắm được kiến thức cơ bản nhưng còn thiếu trau chuốt, cần thêm ôn tập để nâng cao độ chính xác.
Tỷ lệ Chưa đạt (20 %) phản ánh nhóm trẻ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ hoặc vận dụng khái niệm, cần gia tăng lặp lại hoạt động, hỗ trợ cá nhân kịp thời.cần cho trẻ hoạt động và  giúp trẻ ôn lại nhiều hơn để trẻ có thể kịp thời nắm bắt kiến thức từ giáo viên 
Tỷ lệ Không rõ ( 0 %) khẳng định không có trường hợp giáo viên không thể đánh giá, cho thấy quy trình theo dõi kết quả hoạt động được thực hiện đầy đủ. , củng cố thêm qua góc ôn tập hoặc hoạt động để trẻ có thể nắm bắt được  kiến thức
  Kết luận chung: 80 % trẻ đạt kết quả tốt hoặc đạt yêu cầu chứng tỏ phương pháp tổ chức hoạt động làm quen biểu tượng toán đang vận hành hiệu quả; tuy nhiên, 20 % trẻ chưa đạt yêu cầu nhắc nhở cần cá nhân hóa, củng cố thêm qua góc ôn tập hoặc hoạt động để đảm bảo không em nào bị bỏ lại phía sau.
Qua điều tra tôi nhận thấy kết quả sau:
Bảng 6 : Bảng đánh giá hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen vơi biểu tượng toán bằng các hình thức khác nhau.
	Tiêu chí đánh giá
	Tổng số
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch riêng cho hoạt động làm quen với toán
	15
	8
	53,3%

	Tiêu chí 2: Tần suất tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán
	15
	 7
	46,7%

	Tiêu chí 3: Hình thức tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán
	15
	 5
	33,3%

	Tiêu chí 4:Nội dung biểu tượng toán được đưa vào kế hoạch
	15
	  7
	46,7%

	Tiêu chí 5: Mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia hoạt động toán
	15
	7

	46,7%
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1.2.5. Đánh giá chung về thực trạng
Qua quá trình khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức cho trẻ làm quen với biểu tượng toán theo chủ đề “Đồ vật trong gia đình”, khảo sát thấy được tầm trọng của việc hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động giáo dục để hình thành biểu tượng toán theo chủ đề “Đồ vật trong gia đình”này cho trẻ. Tuy nhiên, việc triển khai, tổ chức hình thức này ở trường MN còn nhiều hạn chế và chưa đạt hiệu quả cao. Cụ thể,  rút ra một số điểm chính sau:
 a. Ưu điểm
Phần lớn GV đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán . Trước hết, sự quan tâm và định hướng đúng đắn của CBQL, nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư cơ sở vật chất, bước đầu đáp ứng được yêu cầu chăm sóc và giáo dục.
Đội ngũ GV có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm và có năng lực tổ chức các hoạt động  làm quen với biểu tượng toán chủ đề Đồ vật trong gia đình . Trên thực tế, GV xây dựng kế hoạch bám sát chương trình chính thống, góp phần đảm bảo tính thống nhất và định hướng giáo dục đúng đắn trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, việc lựa chọn, thiết kế, phối hợp và triển khai vẫn còn tồn tại những hạn chế. Về phía trẻ, phần lớn đã được trải nghiệm hứng thú với các tiết học tổ chức theo hình thức hoạt động làm quen với biểu tượng toán, tuy nhiên chủ yếu vẫn ở mức khá. Đây chính là cơ sở quan trọng để tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả GD nếu được tác động bởi các BP phù hợp và có tính hệ thống.
 b. Hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm trên thì việc tổ chức cho hoạt động làm quen với biểu tượng toán còn tồn tại những hạn chế đáng lưu ý, cụ thể: sự thụ động trong việc cập nhật kiến thức, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và khả năng đổi mới phương pháp.
      Hình thức tổ chức hoạt động còn đơn điệu, thiếu sáng tạo ,cho thấy sự hạn chế trong việc thiết kế môi trường học tập phong phú, hấp dẫn và phát huy tính tích cực của trẻ.
       Chưa thực hiện đầy đủ việc đánh giá hiệu quả hoạt động dẫn đến khó khăn trong việc điều chỉnh kế hoạch, cải tiến nội dung, phương pháp sao cho phù hợp với nhu cầu học tập thực tế của trẻ.
        Giáo viên gặp khó khăn trong xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động.  Những khó khăn này thường đến từ việc thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể, hạn chế kỹ năng thiết kế hoạt động, hoặc áp lực thời gian, khối lượng công việc lớn.
Về phía trẻ, thì chưa thực sự hứng thú khi tham gia hoạt động toán học, đây là một chỉ báo cho thấy hoạt động tổ chức chưa hấp dẫn, nội dung còn khô khan hoặc chưa phù hợp  với đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi mầm non.
 c. Nguyên nhân thực trạng
 +Nguyên nhân chủ quan
Giáo viên chưa dự kiến được những tình huống xảy ra và đôi khi cách giải quyết tình huống chưa nâng cao nhận thức cho trẻ.
Do trẻ ở lứa tuổi này còn hiếu động, ít tập trung, mau chán nên không phát huy hết vai trò, chức năng của hoạt động ngoài trời đối với việc phát triển nhận thức.
Giáo viên còn bị áp lực từ phụ huynh về vấn đề cho trẻ trải nghiệm bởi phụ huynh ngại cho trẻ tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Thông thường giáo viên chỉ tổ chức cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi có sẵn trên sân trường hoặc tự do vẽ trên sân. Khi trẻ hoạt động, giáo viên chỉ đóng vai trò là người quản lý và giám sát trẻ chơi an toàn trong khoảng thời gian mà giáo viên đã định sẵn còn về mặt nội dung và chất lượng không mấy được chú trọng.
 + Nguyên nhân khách quan
Do điều kiện của trường còn hạn chế nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động ngoài trời còn chưa tốt.
Nhiều giáo viên tuổi đời còn trẻ, mới ra trường chưa có kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động cho trẻ và giáo viên còn thiếu về số lượng nên việc đứng lớp còn gặp nhiều khó khăn, giáo viên khó áp dụng tất cả các mặt giáo dục được hoàn thiện.
Nguồn tài liệu hướng dẫn giáo viên tổ chức môi trƣờng hoạt động còn ít
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CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
[bookmark: _Toc199867858]2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học cho lĩnh vực phát triển nhận thức – bé làm quen với biểu tượng toán 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – BÉ LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN

	[bookmark: _Toc199867859]Độ tuổi 
	[bookmark: _Toc199867860]Mục tiêu giáo dục 
	[bookmark: _Toc199867861]Nội dung giáo dục 
	[bookmark: _Toc199867862]Ứng dụng 

	[bookmark: _Toc199867863]24- 36 tháng 
	- Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu
- Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có hình dạng theo yêu cầu
-  Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có số lượng theo yêu cầu
-  Định hướng trong không gian.
- Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu
	- Nhận biết kích thước to – nhỏ.
- Nhận biết hình tròn, hình vuông.
- Số lượng một -  nhiều
- Vị trí không gian ( Trên – dưới; trước – sau ) So với bản thân trẻ.
- Màu đỏ, vàng, xanh 
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	 -Nhận biết số đếm, số lượng.
 - Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong p. vi 5.
-Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
-Nhận biết số đếm, số lượng.
-Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 1 - 5.
- Biết gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 3,4
-So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: cao hơn, thấp hơn.
-Nhận dạng và gọi tên các hình vuông, hình chữ nhật.
- So sánh hai đối tượng về kích thước, nói được các từ cao hơn, thấp hơn, bằng nhau. 
- So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói các từ cao, thấp.
-Nhận dạng và gọi tên các hình: Tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
-Sử dụng lời nói và hành dộngđể chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2/3/4/5
- Phân biệt 1 và nhiều
- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (cả bằng và khác; ko có trong nội dung nhưng có trong KQMĐ)
- Xếp tương ứng 1                               - 1
- Ghép đôi



- Nhận biết gọi tên hình tròn, hình vuông và nhận dạng các hình đó trong thực tế
- Nhận biết gọi tên hình tam giác, chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
- So sánh hai đối tượng về kích thước (độ lớn/chiều dài/chiều rộng/chiều cao; có cả bằng nhau và khác nhau)
- Xếp xen kẽ
- Phân biệt phía trên – phía dưới; phía trước – phía sau của bản thân
- Phân biệt tay phải, tay trái của bản thân
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	- Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm hỏi: " Bao nhiêu?...Đây là mấy?..."
- Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở XQ, hỏi: "bao nhiêu"," là số mấy
- Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
- Tách 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn.
-Đếm trên các đối tượng trong phạm vi 4.
-Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 , đếm và nói kết quả.
- Đếm trên các đối tượng trong phạm vi 5
-Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau 
- Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
-Chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa 2 hình.
-Chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa 4 hình.


- Sử dụng các dụng cụ đo để đo chiều rộng của 2 đối tượng, nói kết quả đo..

-Sử dụng các dụng cụ đo để đo chiều cao của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.

- Biết vị trí so với bản thân.


- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ. 
- Mô tả các sự kiện xảy ra  theo trình tự thời gian trong ngày
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đểm theo khả năng
- Chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5 (2/3/4/5)
- Mối quan hệ trong phạm vi 5 (2/3/4/5) 
- Tách nhóm có số lượng 2/3/4/5 thành 2 nhóm nhỏ theo các cách khác nhau
- So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (cả bằng và khác; ko có trong nội dung nhưng có trong KQMĐ)
- Xếp tương ứng 1 – 1 (nên lồng ghép vào các hoạt động)
- Ghép đôi
- Phân biệt hình tròn với hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật
- Phân biệt hình vuông với hình chữ nhật                                            -Phân biệt hình tam giác với hình chữ nhật
- Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo 
- Đo dung tích 1 vật bằng 1 đơn vị đo 
 - So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng và xếp theo quy tắc                                   
- Xác định vị trí phía trước – phía sau; phía trên – phía dưới của bạn khác  
- Xác định vị trí phía trái, phía phải của bản thân trẻ                                       
- Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	

	[bookmark: _Toc199867866]5- 6 tuổi 
	-Nhận biết số đếm và số lượng










- So sánh hai đối tượng và sắp xếp theo quy tắc








- Sử dụng được một số dụng cụ để đo,đong và so sánh, nói kết quả.


-Nhận biết hình dạng





















- Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng (lồng ghép các hoạt động)
- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10 (6/7/8/9/10)
- Mối quan hệ (thêm/bớt) trong phạm vi 10 (6/7/8/9/10)
- Gộp/tách nhóm có số lượng 6/7/8/9/10 thành 2 nhóm nhỏ theo các cách khác nhau
- So sánh số lượng bằng nhau của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (ko có trong nội dung nhưng có trong KQMĐ)
- So sánh số lượng khác nhau của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (ko có trong nội dung nhưng có trong KQMĐ)
- Ghép thành những cặp đối tượng có mối liên quan. (VD: quần – áo; nến – diêm; khóa – chìa khóa; gà mẹ - gà con;…)
- Dạy trẻ nhận biết và gọi tên các khối (khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật) và nhận dạng các khối đó trong thực tế
- Phân biệt khối cầu, khối trụ

- Phân biệt khối vuông với khối chữ nhật 
- Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau
-Đo độ dài khác nhau của các vật bằng 1 đơn vị đo
- Đo dung tích khác nhau của các vật bằng 1 đơn vị đo
- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng và xếp theo quy tắc   
- Xác định vị trí phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng có sự định hướng
- Phân biệt phía trái, phía phải của bạn khác
- Phân biệt phía trái, phía phải của đối tượng có sự định hướng
-Gọi tên các thứ trong tuần,nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai (lồng ghép các thứ trong tuần)
- Dạy trẻ cách xem giờ đúng (chương trình không có nhưng chuẩn  yêu cầu: Xác định giờ đúng trên đồng hồ)
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2.2. Xây dựng các chủ đề dự kiến trong một năm học	
- Chủ đề lớn và chủ đề nhánh 

DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI
NĂM HỌC: 2024-2025         
                                                     Thời gian: 35 tuần
	TT
	Chủ đề
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Sự kiện

	
	
	Khai giảng – Rèn trẻ nề nếp đầu năm học
	01/09 –05/09/2024
	

	 
 
 
 
1
	 
 
 
Trường Mầm non của bé + Tết trung thu
	Ngày hội đến trường của bé
	1
	08/9- 12/9
	 Khai giảng năm học mới

	
	
	Cô giáo của bé
	1
	Tuần 2
15/9- 19/9
	 

	
	
	Bé vui trung thu
	1
	Tuần 3
22/9 - 26/9
	 

	
	
	Các cô, các bác trong trường MN
	1
	Tuần 4
29/9 - 3/10
	 

	 
 
 
2
	 
 
 
Bé và các bạn + Ngày hội 20/10
	Bé là ai?
	1
	Tuần 5
6/10-10/10
	 

	
	
	Ngày của bà, mẹ và cô giáo
	1
	Tuần 6
13/10- 17/10
	 Ngày phụ nữ Việt Nam

	
	
	Đồ dùng học tập của bé
	1
	Tuần 7
20/10- 24/10
	 

	
	
	Đồ chơi của bé
	1
	Tuần 8
27/10- 31/10
	 

	
	
	Các bạn của bé
	1
	Tuần 9
03/11-07/11
	 

	 
 
 
3
	 
 
 
Gia đình của bé + Cô giáo là mẹ hiền
	Bố và mẹ của bé
 
	1
	Tuần 10
10/11-14/11
	 

	
	
	Cô giáo là mẹ hiền
	1
	Tuần 11
17/11- 21/11
	 Ngày nhà giáo Việt Nam

	
	
	Những người thân của bé
	1
	Tuần 12
24/11- 28/11
	 

	
	
	Ngôi nhà của bé
	1
	Tuần 13
01/12-05/12
	 

	  
 
 
 
 
4
	 
 
 
 
 
Những con vật bé yêu + Cháu yêu chú bộ đội
	Những con vật nuôi trong nhà
	1
	Tuần 14
08/12-12/12
	 

	
	
	Cháu yêu chú bộ đội
	1
	Tuần 15
15/12-19/12
	 

	
	
	Những con vật sống dưới nước
	1
	Tuần 16
22/12-26/12
	Ngày quân đội nhân dân Việt Nam 

	
	
	Những con vật sống trong rừng
	1
	Tuần 17
29/12-02/01
	 

	
	
	Côn trùng quanh bé
	1
	Tuần 18
5/01-09/01
	 

	 
 
  5
	 
 
Ngày tết vui vẻ
	Các loại bánh mứt
	1
	Tuần 19
12/01-16/01
	 

	
	
	Ngày tết vui vẻ
	1
	Tuần 20
21/01-25/01
	 

	
	
	Mùa xuân đến rồi
	1
	Tuần 21
26/01- 30/01
	 

	
	
	Nghỉ tết
	1
	30/01- 06/02/2025
	 Tết Nguyên Đán

	 
 
 
 
6
	 
 
 
 
Cây, hoa và rau quanh bé + Ngày hội của bà, mẹ và cô giáo
	Rau, củ bé yêu
	1
	Tuần 22
09/02-13/02
	 

	
	
	Bé biết cây gì?
	1
	Tuần 23
16/02-20/02
	 

	
	
	Bé thích quả nào
 
	1
	Tuần 24
23/02- 27/2
	 

	
	
	Ngày hội của bà, mẹ và cô giáo
	1
	Tuần 25
02/3-06/3
	 Ngày quốc tết phụ nữ

	
	
	Hoa quanh bé
 
	1
	Tuần 26
09/3-13/3
	 

	  
 
 
 
7
	 
 
 
 
Bé với các loại giao thông
	Các loại PTGT đường bộ
	1
	Tuần 27
16/3-20/3
	 

	
	
	Các loại PTGT đường sắt
	1
	Tuần 28
23/3-27/3
	 

	
	
	Các loại PTGT đường thủy
	1
	Tuần 29
30/3- 03/4
	 

	
	
	Các loại PTGT đường hàng không
	1
	Tuần 30
06/4-10/4
	 

	  
 
8
	 
 
Mùa hè đến rồi
	Thời tiết mùa hè
	1
	Tuần 31
13/4-17/4
	 

	
	
	Trang phục mùa hè
	1
	Tuần 32
20/4-24/4
	 

	
	
	Tắm mát mùa hè
	1
	Tuần 33
27/4-01/5
	 Ngày giải phóng miền Nam và Ngày quốc tế lao động

	 
  9
	 
Bác Hồ + bé lên Mẫu giáo
	Bác Hồ của bé
	1
	Tuần 34
4/5-08/5
	 Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

	
	
	Bé lên Mẫu giáo
	1
	Tuần 35
11/5-15/5
	 




[bookmark: _Hlk81751625]DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÀ TRẺ 3-4 TUỔI
NĂM HỌC: 2024-2025   (Thực hiện 05/9/2024 đến 24/5/2025)

	TT
	Chủ đề lớn
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Dự kiến ngày hoạt động
	Các sự kiện 

	
	Trường MN Bé yêu
 (4 tuần)
	Tổ chức ổn định nề nếp
	
	05/09 - 06/09/2024
	Khai giảng năm học mới, 
( lồng ghép tết Trung thu)

	1
	
	Trường MN Quán Hành thân yêu
	1
	9/9 - 13/9/2024
	

	
	
	Lớp học chúng mình
	2
	16/9 - 20/9/2024
	

	
	
	Đồ dùng, đồ chơi của bé
	3
	23/9 -27/9/2024
	

	
	
	Bé học gì ở trường mầm non
	4
	30/9 -04/10/2024
	

	
	Bản thân (3 tuần)
	Bé tên là gì
	5
	07/10- 11/10/2024
	

	2
	
	Cơ thể của bé
	6
	14/10- 18/10/2024
	

	
	
	Bé ăn gì để lớn và khỏe mạnh
	7
	21/10- 25/10/2024

	

	3
	Gia đình
(4 tuần)
	Gia đình thân yêu của bé
	8
	28/10- 01/11/2024

	


	
	
	Ngôi nhà xung quanh bé
	9
	04/11- 08/11/2024

	

	
	
	Những ngày vui trong gia đình
	10
	11/11- 15/11/2024

	

	4
	
	Nghề giáo viên (Mừng ngày hội của cô)

	11
	18/11- 22/11/2024

	Ngày lễ 20/11

	
	Ngành nghề (4
	Cháu yêu chú công nhân
	12
	25/11- 29/11/2024

	

	
	
	Bé tập làm bác sỹ
	13
	02/12- /12/2024

	

	
	
	Cháu yêu chú bộ đội
	14
	9/12- 13/12/2024
	

	
	
	Nghề truyền thông quê em
	15
	16/12 - 20/12/2024
	

	5
	
Thế giới động vật (3 tuần)
	Những con vật sống trong gia đình
	16
	23/12- 27/12/2024
	Vui lễ noen

	
	
	Những con vật sống trong rừng
	17
	30/12/- 03/01/2025
	

	
	
	Những con vật đáng yêu sống dưới nước
	18
	06/1/- 10/01/2025
	

	
	Tết và mùa xuân ( 4tuần)

	
	
	Học kỳ II

	
	
	Những loại quả nào trong ngày tết
	19
	12/01- 17/01/2025
	

	
	
	Bé chuẩn bị đón tết
	20
	20/01- 25/01/2025

	

	
	
	Nghỉ tết nguyên đán từ ngày 27/01/2025-02/02/2025

	6
	
	Ngày tết bé ăn gì
	21
	03/2- 7/2/2025
	

	
	
	Điều kỳ diệu của mùa xuân
	22
	10/02- 14/02/2025
	

	
	Cây xanh quanh bé (3 tuần)
	Cây xanh xung quanh bé
	23
	17/02- 21/02/2025

	Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

	7
	
	Những bông hoa thơm ngát
	24
	24/02- >28/02/2025

	

	
	
	Rau, củ  xung quanh bé
	25
	03/03- 07/03/2025

	

	8
	PT và Quy định GT (3 tuần)
	PTGT đường bộ
	26
	10/03- 14/03/2025

	


	
	
	PTGT đường thuỷ
	27
	17/ 03- 21/03/2025

	

	
	
	Phương tiện giao thông đường không
	28
	24/03- 28/03/2025

	

	
	Nước - Mùa hè (3 tuần)
	Nước cần cho sự sống
	29
	31/3- 04/4/2025
	

	
	
	Mùa hè của bé
	30
	7/4- 12 /4/2025

	

	9
	
	Trang phục mùa hè
	31
	14/4- 18 /4/2025

	

	10
	QH - ĐN - Bác Hồ (4 tuần)
	Quê hương Quán Hành thân yêu
	32
	21/4- 25/04/2025

	Ngày lễ 30/4. 1/5

	
	
	Nghi Lộc thân yêu
	33
	28/4- 2/5/2025

	

	
	
	Nghệ An quê em 
	34
	5/5- 10/5/2025

	

	
	
	Bác Hồ kính yêu (Sinh nhật Bác)
	35
	11/5- 16/5/2025
	

	
	Tổng số tuần
	35 tuần
	
	



DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÀ TRẺ 4-5 TUỔI
NĂM HỌC: 2024-2025

	TT
	Chủ đề
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Sự kiện

	
	
	Khai giảng- Rèn trẻ nề nếp đầu năm học
	
	1/9 – 5/9/2025
	

	1
	Trường mầm non – Tết trung thu
	Trường mầm non của bé
	1
	8/9 – 12/9/2025
	Khai giảng năm học mới

	
	
	Lớp học chúng mình
	1
	15/9 – 19/9/2025
	

	
	
	Tết trung thu
	1
	22/9 – 26/9 2025
	

	
	
	Đồ dùng đồ chơi của bé
	1
	29/9 – 3/9/2025
	

	2
	Bản thân
	Bé là ai?
	1
	6/10 – 10/10/2025
	

	
	
	Cơ thể của bé
	1
	13/10 – 17/10/2025
	

	
	
	Nhu cầu của bé
	1
	20/10 – 24/10/2025
	

	3
	Gia đình
	Ngôi nhà của bé
	1
	27/10 – 31/10/2025
	Ngày nhà giáo việt nam 20/11

	
	
	Những người thân trong gia đình
	1
	3/11 – 7/11/2025
	

	
	
	Nhu cầu của gia đình
	1
	10/11 – 14/11/2025
	

	
	
	Ngày nhà giáo Việt Nam
	1
	17/11 – 21/11/2025
	

	4
	Ngành nghề
	Nghề xây dựng
	1
	24/11 – 28/11/2025
	Ngày quân đội nhân dân Việt Nam

	
	
	Bé với nghề sản xuất
	1
	1/12 – 5/12/2025
	

	
	
	Nghề dịch vụ
	1
	8/12 – 12/12/2025
	

	
	
	Ngày quân đội Nhân dân Việt Nam
	1
	15/12 – 19/12/2025
	

	5
	Động vật
	Con vật nuôi trong gia đình 
	1
	22/12 – 26/12/2025
	

	
	
	Động vật sống dưới nước
	1
	29/12 – 2/1/2026
	

	
	
	Động vật sống trong rừng
	1
	5/1 – 9/1/2026
	

	
	
	Côn trùng
	1
	12/1 – 16/1/2026
	

	6
	Tết và
mùa xuân
	Tết nguyên đán
	1
	19/1 – 23/1/2026
	Tết nguyên đán

	
	
	Mùa xuân của bé 
	1
	26/1 – 29/1/2026
	

	
	
	Bé vui đón Tết
	1
	2/2 – 6/2/2026
	

	7
	Thực vật

	Cây xanh
	1
	23/2 – 27/2/2026
	Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

	
	
	Ngày hội 8/3
	1
	2/3 – 6/3/2026
	

	
	
	Một số loại hoa, quả 
	1
	9/3 – 13/3/2026
	

	
	
	Một số loại rau củ
	1
	16/3 – 27/3/2026
	

	8
	Giao thông

	Phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt 
	1
	30/3 – 3/4/2026
	

	
	
	PTGT đường thủy và đường hàng không
	1
	6/4 – 10/4/2026
	

	
	
	Một số luật giao thông
	1
	13/4 – 17/4/2026
	

	9
	Thiên nhiên quanh bé
	
	Vua Hùng Vương
	1
	20/4 – 24/4/2026
	Giỗ tổ Hùng Vương

	
	
	Nước cần gì trong cuộc sống
	1
	27/4 – 1/5/2026
	

	
	
	Các hiện tượng tự nhiên
	1
	4/5 – 8/5/2026
	

	10
	Quê hương – Đất nước – Bác Hồ
	Làng xóm của bé
	1
	11/5 – 15/5/2026
	Tổng kết năm học

	
	
	Bác Hồ của em Thủ đô Hà Nội
	1
	18/5 – 22/5/2026
	





DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÀ TRẺ 5-6 TUỔI
NĂM HỌC: 2024-2025

	TT
	Chủ đề
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Sự kiện

	
	
	Rèn 1 số thói quen nề nếp, kỹ năng, nhận biết ký hiệu 
	29/8- 9/9/2025
	Khai giảng tết trung thu 

	1

	Trường Mầm Non (3 tuần)
	Bé vui đến trường mầm non 
	3
	12/9-30/9/2025
	

	
	
	Lớp học thân thiện 
	
	
	

	
	
	Đồ dùng đồ chơi bé thích
	
	
	

	2

	Bản thân
	Bé giới thiệu bản than mình
	3
	3/10- 28/10/2025
	Ngày phụ nữ việt nam 

	
	
	Bé khám phá bản thân
	
	
	

	
	
	Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh 
	
	
	

	3
	Gia đình thân yêu của bé 
	Tổ ấm gia đình bé 
	4
	31/10- 18/11/2025
	

	
	
	Ngôi nhà gia đình bé 
	
	
	

	
	
	Đồ dùng trong gia đình 
	
	
	

	
	
	Nhu cầu gia đình
	
	
	

	4
	Nghề nghiệp 
	Nghề giáo viên (20/11)
	4
	19/11/2025- 14/12/2025
	Ngày nhà giáo việt nam 

	
	
	Nghề xây dựng 
	
	
	

	
	
	Nghề dịch dụ 
	
	
	

	
	
	Nghề pb quen thuộc 
	
	
	

	5
	Động vật 
	Động vật trong gia đình
	4
	14/12- 10/1/2026
	Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Tết dương lịch 

	
	
	Động vật sống dưới nước 
	
	
	

	
	
	Một số loại côn trùng – chim 
	
	
	

	
	
	Động vật trong rừng 
	
	
	

	6 
	Tết và mùa xuân 
	Bé vui đón tết 
	2
	10/1-24/1/2025
	Noel 
Nghỉ tết nguyên đán 

	
	
	Mùa xuân và ngày tết trồng cây 
	
	
	

	7 
	Thực vật 
	Một số loại hoa 
	4
	23/2-19/3/2026
	Quốc tế phụ nữ 

	
	
	Một số loại cây xanh 
	
	
	

	
	
	Một số loại rau 
	
	
	

	
	
	Một sô loại quả 
	
	
	

	G
	Bé với giao thông 
	Một số phương tiện giao thông  đường bộ ,đường sát 
	4
	19/3- 4/4/2026
	
Giỗ tổ hùng vương 

	
	
	Một số PTGT đường thủy, hang không 
	
	
	

	
	
	Quy định giao thông 
	
	
	

	
	
	Một số biển hiệu giao thông
	
	
	

	9 
	Quê hương – Đất nước – Bác Hồ 
	Đất nước của em 
	4
	4/4- 2/5/2026
	Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 
Quốc tế lao động 

	
	
	Bác hồ kính yêu 
	
	
	

	
	
	Vui tết thiếu nhi
	
	
	

	
	
	Quê hương nghệ an 
	
	
	

	10  
	Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một 
	Trường tiểu học của bé 
	3
	4/5- 24/5/2026
	Sinh nhật bác hồ 
Tết thiếu nhi 

	
	
	Đồ dùng lớp 1
	
	
	

	
	
	Bé tham quan trường tiểu học 
	
	
	



- Giới thiệu về chủ đề “Đồ vật trong gia đình” 
Chủ đề gia đình và đồ dùng trong gia đình là hai mảng nội dung không thể thiếu trong chương trình giáo dục mầm non, góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Việc lồng ghép linh hoạt các hoạt động, trò chơi, và tạo môi trường thực tế sẽ giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. 
+ Chủ đề lớn “Gia đình”
 Vị trí:
- Là một trong những chủ đề trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình giáo dục mầm non.
- Thường được đưa vào các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm của trẻ.
- Là nền tảng để trẻ phát triển cảm xúc, xã hội và nhận thức.
Thời gian:
- Thường được triển khai vào đầu năm học (tháng 9, 10) khi trẻ bắt đầu làm quen với môi trường lớp học và các bạn.
- Có thể lồng ghép vào các hoạt động khác trong suốt năm học.
- Một chủ đề có thể kéo dài từ 2 đến 4 tuần tùy theo độ tuổi và mức độ tiếp thu của trẻ.
- Mỗi hoạt động về chủ đề gia đình có thể kéo dài từ 20 đến 35 phút (tùy độ tuổi).
Vai trò:
- Phát triển nhận thức: Giúp trẻ nhận biết các thành viên trong gia đình, vai trò của từng người, các hoạt động chung của gia đình.
- Phát triển cảm xúc - xã hội: Hình thành tình yêu thương, sự gắn bó với gia đình; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, chia sẻ, hợp tác.
- Phát triển ngôn ngữ: Mở rộng vốn từ về gia đình, các mối quan hệ, cảm xúc.
- Phát triển thể chất: Tham gia các trò chơi vận động liên quan đến gia đình (ví dụ:"cô giáo và học sinh", "bố mẹ và con").
- Phát triển thẩm mỹ: Cảm nhận vẻ đẹp của tình cảm gia đình thông qua các bài hát, thơ, truyện.
Ví dụ về các chủ đề nhánh: 
- Các thành viên trong gia đình: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, cô, chú, dì, dượng...
- Vai trò của từng thành viên: Bố đi làm, mẹ nấu ăn, ông bà chăm sóc, anh chị giúp đỡ em...
- Ngôi nhà của bé: Các phòng trong nhà (phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng tắm), công dụng của từng phòng.
- Đồ dùng trong gia đình: (Sẽ đi sâu hơn ở phần II).
- Các hoạt động của gia đình: Ăn uống, vui chơi, đi du lịch, chăm sóc lẫn nhau.
- Tình cảm gia đình: Yêu thương, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ.
-  Gia đình mở rộng: Các mối quan hệ họ hàng, bạn bè thân thiếthệ
+Chủ đề nhánh “Đồ vật trong gia đình” 
Vị trí:
- Là một chủ đề nhánh thuộc chủ đề lớn “Gia đình”, được tích hợp chặt chẽ, nằm trong lĩnh vực “Phát triển nhận thức” và “Khám phá khoa học”. Đồ vật trong gia đình không thể tách rời khỏi khái niệm gia đình. Chúng là những vật dụng cụ thể tạo nên không gian sống và hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt của gia đình.
 - Gắn kết với cuộc sống hàng ngày của trẻ: Hàng ngày, trẻ tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật này. Việc học về chúng giúp trẻ hiểu rõ hơn về môi trường sống quen thuộc, từ đó tăng cường sự tự tin và khả năng tương tác với thế giới xung quanh.
 - Nền tảng cho sự phát triển nhận thức và kỹ năng sống: Thông qua việc khám phá đồ vật, trẻ bắt đầu nhận biết, phân loại, và hiểu công dụng của chúng, đặt nền móng cho các kỹ năng sống cơ bản và tư duy logic.
 Thời gian:
- Thường được triển khai trong tuần thứ 2 hoặc 3 của chủ đề lớn “Gia đình”
- Có thể thực hiện vào khoảng thời gian từ Tháng 9 đến tháng 11, tùy theo kế hoạch năm học và từng độ tuổi.
- Được lồng ghép trong các hoạt động học tập, vui chơi kéo dài từ 15 đến 30 phút.
- Có thể có các hoạt động riêng biệt để khám phá sâu hơn về một nhóm đồ vật cụ thể.
Vai trò:
- Phát triển nhận thức: Giúp trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của các đồ vật; phân loại đồ vật theo công dụng, chất liệu, hình dạng.
- Phát triển ngôn ngữ: Mở rộng vốn từ về đồ vật, tính từ miêu tả (to, nhỏ, tròn, vuông, mềm, cứng...).
- Phát triển vận động tinh: Thực hành sử dụng các đồ vật một cách an toàn, khéo léo (ví dụ: dùng thìa, đũa; xếp chồng đồ vật).
- Phát triển tư duy logic: So sánh, phân loại, sắp xếp đồ vật.
- Giáo dục an toàn: Nhận biết đồ vật nguy hiểm và cách phòng tránh.
- Giáo dục kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ cách giữ gìn, sắp xếp đồ vật trong gia đình.
- Phát triển thẩm mỹ:
Cảm nhận vẻ đẹp: Trẻ biết nhận biết vẻ đẹp của các đồ vật (màu sắc hài hòa, hình dáng cân đối...).
Sáng tạo: Thông qua các hoạt động nghệ thuật (vẽ, nặn, cắt dán) về đồ vật, trẻ thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng của mình.
Việc triển khai chủ đề nhánh "Đồ vật trong gia đình" một cách bài bản và sáng tạo sẽ giúp trẻ mầm non không chỉ nắm vững kiến thức mà còn hình thành những kỹ năng sống quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của bé.
[bookmark: _Toc199867868]2.3. Thiết kế các kế hoạch giáo dục tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán (10 kế hoạch theo chủ đề của đồ án – đề tài/bài GA tự chọn).
Giáo án 1:
Lĩnh vực : Phát triển nhận thức 
Đề tài: “Chữ số, số lượng, số thứ tự 5”
Chủ đề: Đồ vật trong gia đình
Độ tuổi: 4 - 5 tuổi
Thời gian: 25 - 30 phút

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Ôn đếm, ôn mối quan hệ, ôn tách trong phạm vi 4.
- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết chữ số 5
2. Kỹ năng
- Luyện kỹ năng sắp xếp tương ứng 1:1.
- Rèn luyện và phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Luyện kỹ năng tạo nhóm, đếm, so sánh.
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng cô
- Giáo dục trẻ gìn giữ những đồ vật trong gia đình
II. CHUẨN BỊ
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Thẻ số 5
- Nhạc bài hát “Đồ dùng bé yêu
- Nhạc trò chơi
- Hộp quà bí mật
	- Mỗi trẻ 1 hộp đựng đồ dùng gồm 5 chiếc cốc , 5 bàn chải , các thẻ số từ 1 đến 5
- Các đồ vật có gắn số từ 1 đến 5


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định 
- Cô cho trẻ hát bài “Đồ dùng bé yêu ”
- Đàm thoại về nội dung bài hát
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Trong bài hát nhắc đến những đồ dùng nào?
+ Nhà của chúng mình có những đồ dùng nào?
=> Giáo dục: Các đồ dùng trong gia đình mỗi đồ dùng đều có 1 công dụng riêng biệt, vì vậy khi sử dụng chúng mình phải biết gìn giữ các đồ dùng thật cẩn thận các con nhé
Chúng mình rất giỏi hôm nay cô sẽ thưởng cho chúng mình 1 món quà, chúng mình có muốn biết món quà đó là gì không nào?
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Ôn đếm số lượng 4, mối quan hệ, tách gộp trong phạm vi 4
- Ten, ten ten, tèn....Chúng mình hãy cùng nhìn xem món quà cô mang đến là gì đây nào
- Đây là cái gì?
- Có bao nhiêu cái bát ?
- Cô cho trẻ đếm
- Vậy 4 cái bát tương ứng với thẻ số mấy?
- Các con ơi bác hàng xóm của chúng mình vừa mất một chiếc bát và bác k có gì để đụng thức ăn, chúng mình có thể tặng cho bác một chiếc bát có được không nào?
- Vậy bây giờ trong hộp của cô còn bao nhiêu cái bát nữa các con?
- Cô cho trẻ đếm
2.2. Đếm và nhận biết chữ số 5, số lượng 5, số thứ tự đến 5
- Cho trẻ lấy đồ dùng và về chỗ ngồi
+ Các con nhìn xem trong hộp của mình có gì?
* Xếp nhóm đối tượng:
- Bây giờ cô mời các con xếp tất cả những chiếc cốc ra phía trước thành 1 hàng ngang từ trái qua phải
- Sau đó chúng mình để dưới mỗi chiếc cốc 1 chiếc bàn chải và trừ lại 1 chiếc bàn chải ở trong hộp nhé
- Cô cho trẻ đếm nhóm bàn chải
* Hình thành biểu tượng số mới
- Hỏi trẻ: 
+ Các con có nhận xét gì về nhóm cốc và nhóm bàn chải không nào?
+ Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn mấy? Vì sao con biết?
+ Nhóm nào ít hơn? Ít hơn mấy? Vì sao con biết?
- Vậy để cho nhóm cốc và bàn chải bằng nhau chúng mình phải làm thế nào?
- Thêm 1 chiếc bàn chải 
+ Bây giờ 2 nhóm như thế nào với nhau?
- Cho trẻ đếm nhóm cốc 
- Cho trẻ đếm nhóm bàn chải 
* Làm quen chữ số
- Để biểu thị nhóm có số lượng là 5, cô sẽ chọn thẻ số 5
- Và cô cũng đã chuẩn bị trong hộp của các con thẻ số 5 và các con hãy tìm thẻ số 5 cho cô nào
- Cho lớp, cá nhân đọc thẻ số 5
- Các con hãy lấy thẻ số 5 gắn vào phía phải ở giữa 2 nhóm cốc và bàn chải nào
- Cô kiểm tra, tuyên dương trẻ
* Cất đồ dùng và đếm
- Cô cho trẻ cất đồ dùng, vừa cất vừa đếm ( đếm từ 1 đến 5 cho nhóm cốc và đếm ngược lại cho nhóm bàn chải )
* Liên hệ thực tế
- Các con thường thấy số 5 ở đâu?
- Các con thử tìm xem trong lớp mình có nhóm đối tượng nào có số lượng bằng 5?
- Cho trẻ đếm, cô nhận xét
2.3. Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố
* TC1: “Bé thông minh”
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, nhiệm vụ của mỗi đội chơi sẽ tìm trong tranh và khoanh tròn vào nhóm có số lượng 5 trong bức tranh đồ dùng gia đình bé
- Luật chơi: Trong vòng bản nhạc, đội nào nối nhanh và đúng với yêu cầu sẽ dành chiến thắng
* TC2: “Ai nhanh nhất”
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội và cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật có gắn các số từ 1 đến 5, nhiệm vụ của mỗi đội tìm các đồ vật có gắn số 5 và mang về nhà
- Luật chơi: Mỗi lần chơi mỗi đội cử 1 bạn, khi bạn này mang đồ về nhà và quay lại vị trí ban đâu thì bạn tiếp theo xuất phát. Sau khi kết thúc bản nhạc đội nào mang về nhiều đồ vật có gắn số 5 thì dành chiến thắng, đội nào thua phải nhảy lò cò
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. Kết thúc
- Trẻ hát bài “Đồ dùng bé yêu” 

	
- Trẻ hát

- Đồ dùng bé yêu
- Ti vi, máy giặt, lọ hoa

- Bóng đén, ghế,..

- Trẻ lắng nghe




- Có ạ








- Cái bát 
- 4 cái bát ạ
- Trẻ đếm
- Thẻ số 4

- Có ạ



- 3 cái bát 

- Trẻ đếm


- Trẻ làm theo yêu cầu của cô
- Chiếc cốc và bàn chải 


- Trẻ xếp cốc 


- Trẻ xếp bàn chải 


- Trẻ đếm


- Không bằng nhau ạ

- Nhóm cốc ạ, nhiều hơn 1 ạ. Vì có 1 chiếc cốc thừa ra ạ
- Nhóm bàn chải ạ, ít hơn 1 ạ. Vì có 1 chiếc cốc k có bàn chải 
- Thêm 1 chiếc bàn chải ạ


- Bằng nhau ạ
- Trẻ đếm
- Trẻ đếm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ tìm thẻ số 5


- Trẻ trả lời
- Trẻ gắn thẻ số

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ vừa đếm vừa cất đồ dùng


- Ở bàn phím, ở trên đồng hồ,


- Trẻ đếm



- Trẻ lắng nghe cách chơi và luật chơi



- Trẻ chơi vui vẻ

- Trẻ lắng nghe cách chơi và luật chơi









- Trẻ hứng thú tham gia




- Trẻ hát vui vẻ



Giáo án 2:
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Chủ đề: Đồ vật trong gia đình 
Đề tài: Mối quan hệ trong phạm vi 5 (Số 5)
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 20-25 phút
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết chữ số 5 và biết dùng số để chỉ các nhóm đối tượng .
- Trẻ nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.
2. Kĩ năng
- Trẻ biết thực hiện các thao tác thêm - bớt
- Xếp 2 nhóm tương ứng
- Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ
3. Thái độ
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính, que chỉ,nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Mô hình gia đình .
- Bài dạy của cô làm trên phần mềm powerpoint.
- Cốc và bàn chải đánh răng . 
- Hai ngôi nhà mang số lượng cốc (Một ngôi 4 cốc, một ngôi là 5 cốc)
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ nhựa có 5 cái cốc , 5 cái bàn chải  ; 2 thẻ số 5; 2 thẻ số 4; 2 thẻ số 2, 2 thẻ số 3.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú (2-3p)
- Các con ơi trường học chúng ta có ngôi nhà rất đẹp cô cháu mình cùng đến tham quan nhé cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Ngôi nhà thân yêu”. Và đây là vườn hoa xinh đẹp của trường mình đấy. 
2. Hoạt động 2: Nội dung (18-20p)
 a/ Ôn đếm, nhận biết nhóm có số lượng 5.
- Các con thấy nhà của chúng mình đã được các cô sắm những đồ dùng gì đây gì đây?
- Các con quan sát xem có mấy cái bát?
- Nhóm cốc thì sao?
- Cô thấy các con thật là tinh mắt đấy. Cô khen cả lớp mình nào. Mời tất cả các con về chỗ nào.
b/ Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 5, nhận biết nhóm có số lượng 5.
-Chúng mình cùng xem đây gì nhỉ? (cô xếp nhóm cốc trên máy)
-Những cái cốc thật là đẹp, các con hãy xếp hết số cốc ra thành một hàng ngang từ trái sang phải giống cô nào.
- 5 cái bàn chải đã được đưa đến, các con hãy xếp 5 cái bàn chải thành hàng ngang tương ứng 1-1 với hoa và cũng xếp từ trái qua phải nhé.
- Cho trẻ đếm số bàn chải .

 - Cô hỏi trẻ 5 bàn chải tương ứng phải là số mấy.
- Cô cùng trẻ đếm 5 bàn chải và đọc số.
 
- Cho trẻ nhận xét về nhóm cốc với nhóm bàn chải.
+ 5 cái bàn chải bớt 1 cái bàn chải là mấy?
- Cho trẻ đếm nhóm nhóm cốc, nhóm bàn chải.
 - Hai nhóm cốc và bàn chải bây giờ như thế nào?
- Cho trẻ kiểm tra số lượng của hai nhóm.
+ 4 cái bàn chải thêm 1 được mấy?

- Bây giờ còn mấy cái bàn chải?
- Cho trẻ đếm nhóm nhóm cốc, nhóm bàn chải.
 - Hai nhóm cốc và bàn chải bây giờ như thế nào?
+ 5 cái bàn chải bớt 2 cái bàn chải là mấy?
- Cho trẻ đếm nhóm nhóm cốc, nhóm bàn chải.
 - Hai nhóm cốc và bàn chải bây giờ như thế nào?
- Cho trẻ kiểm tra số lượng của hai nhóm.
+ 3 cái bàn chải thêm 2 được mấy?
- Bây giờ còn mấy cái bàn chải?
- Cho trẻ đếm nhóm nhóm cốc, nhóm bàn chải.
 - Hai nhóm cốc và bàn chải bây giờ như thế nào?
+ 5 cái bàn chải bớt 3 cái bàn chải là mấy?
- Cho trẻ đếm nhóm nhóm cốc, nhóm bàn chải.
 - Hai nhóm cốc và bàn chải bây giờ như thế nào?
- Cho trẻ kiểm tra số lượng của hai nhóm.
+ 2 cái bàn chải thêm 3 được mấy?
- Bây giờ còn mấy cái bàn chải?
- Cho trẻ đếm nhóm nhóm cốc, nhóm bàn chải.
 - Hai nhóm cốc và bàn chải bây giờ như thế nào?

* Luyện tập:
+Trò chơi 1: “Thi đội nào nhanh”
- Trên tay cô Ngọc có những  rất đẹp chiếc thìa cô muốn nhờ các con đặt vào bàn là 5 cái thìa để trưng bày  các con có đồng ý không?
- Cách chơi: Cô chia lớp 2 đội chơi mỗi đội 3 bạn chơi. Khi có nhạc bạn đứng đầu nhảy qua các vòng tròn lên chọn 1 cái thìa và bỏ vào bàn của đội mình. Sau đó chạy về vỗ vào tay bạn kế tiếp rồi về cuối hàng. Bạn kế tiếp sau khi nhận được tín hiệu chạy lên chọn và bỏ vào bàn của mình. Cứ như vậy cho đến khi bàn đủ số lượng là 5. Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Đội nào trong thời gian quy định mà trang trí bàn nhiều hơn thì đội đó thắng cuộc.
- Luật chơi: Mỗi bạn lên chơi chỉ được chọn 1 cái thìa.
- Cô và trẻ kiểm tra kết quả của 2 đội.
+Trò chơi 2: “Về đúng nhà”.
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa vỗ tay theo nhạc. Khi có hiệu lệnh của cô, trẻ tìm về nhà có số lượng có trên ngôi nhà đúng với số trên tay trẻ cầm.
-Luật chơi: Ai không tìm đúng theo yêu cầu thì phải nhảy lò cò quanh lớp.
3. Hoạt động 3: Kết thúc   
- Cho trẻ hát “Ngôi nhà mới ”.
	 

- Trẻ vừa đi vừa hát bài “Ngôi nhà thân yêu”.
 
 
 

- Trẻ kể 

-Trẻ đếm 5 cái bát.
- 4 cái cốc ạ.
- Trẻ lắng nghe và về chỗ.
 
 
 -Trẻ quan sát cô xếp.
 
- Trẻ xếp cốc từ trái qua phải.
 
 - Trẻ xếp 5 bàn chải tương ứng.
 





- Trẻ đếm 1,2,3,4,5. Tất cả là 5 bàn chải .
- Trẻ Là số 5 ạ.

 - Trẻ đếm 1,2,3,4,5. Tất cả là 5 bàn chải, số 5.
- bằng nhau ạ.
 
- 5 bớt 1 là 4
- Trẻ đếm 1,2,3,4. Tất cả là 4 bàn chải
- Không bằng nhau ạ

- Trẻ đếm. 
- 5 bớt 1 còn 4. Trẻ đếm và đặt số 4 tương ứng.
- 5 bàn chải .
- Trẻ đếm 1,2,3,4,5. Tất cả là 5 bàn chải
- bằng nhau ạ

- 5 bớt 2 là 3
- Trẻ đếm 1,2,3. Tất cả là 3bàn chải


- Không bằng nhau ạ


 - 5 bàn chải .
- Trẻ đếm 1,2,3,4,5. Tất cả là 5 bàn chải

- bằng nhau ạ
- Trẻ đếm, gắn thẻ tương ứng 
- 5 bớt 3 là 2
- Trẻ đếm 1,2. Tất cả là 2 bàn chải
- Không bằng nhau ạ
- Trẻ đếm. 
- 5 bớt 3 cònc2. Trẻ đếm và đặt số 2 tương ứng.
 - 5 bàn chải .
- Trẻ đếm 1,2,3,4,5. Tất cả là 5 bàn chải
- bằng nhau ạ
- Trẻ đếm, gắn thẻ tương ứng 


 





- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tham gia chơi.
 
 

 






 
- Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô.
 
- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tham gia chơi.
 
 
- Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô.
 

-Trẻ hát và ra ngoài





Giáo án 3:
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình
Đề tài: Phân biệt hình tam giác và hình chữ nhật
Thời gian: 25 - 30 phút
Độ tuổi: 4 – 5 tuổi
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
-Trẻ nhận biết, phân biệt được hình tam giác và hình chữ nhật
-Biết được đặc điểm đặc trưng của hình tam giác và hình chữ nhật chữ nhật
-Trẻ biết so sánh, phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của hình tam giác và hình chữ nhật
2. Kỹ năng
- Phát triển khả năng nhận biết đặc điểm hình dạng của đồ vật thông qua quan sát
- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp,so sánh cho trẻ
- Trẻ có một số kỹ năng chơi với các hình
- Rèn luyện các kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn những đồ dùng trong gia đình khi sử dụng
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, tích cực khám phá.
-Biết hợp tác với bạn và cô trong quá trình học
II Chuẩn bị 
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	-Cô có một bộ đồ giống như của trẻ nhưng kích thước lớn hơn
- Một số đồ dùng có dạng hình tam giác, hình chữ nhật
- Bài hát Đồ dùng bé yêu 
	-1 hình tam giác màu vàng, 1 hình chữ nhật màu xanh
-Tâm lý thoải mái 
-Trang phục gọn gàng 



III Tiến trình hoạt động 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú (1-2 p)
- Cô và trẻ hát bài “Đồ dùng bé yêu ”
+ Cô con mình vừa hát bài gì?
+ Trong bài hát có đồ dùng gì?
+ Bạn nào có thể kể cho cô và các bạn biết về đồ dùng trong ngôi nhà của mình cho cả lớp nghe được không?
- À đúng rồi mỗi bạn đều có mỗi loại đồ dùng khác khác nhau đúng không nào
2. Nội dung (23-25P)
2.1: Ôn nhận biết gọi tên các hình
(3-4P)
 - Hôm nay cô có món quà rất là đặc biệt muốn dành cho tất cả các con đây các con hãy nhìn lên và cùng quan sát cô có gì nào
- Cả lớp hãy cùng trốn cô nào. 
- Đây là bức tranh gì các con?
- Cô cho trẻ xem Đèn trang trí dạng hình tam giác.
- Đèn có màu gì cả lớp 
- Đèn đươc tạo bởi những hình gì?
Ngoài chiếc đèn được trang trí từ tình tam giác cô còn có một món quà khác nữa đấy các con 
Các con ơi đây là hình gì?
- Cô cho trẻ quan sát hình Ti Vi 
- Ti vi màu gì vậy cả lớp 
- Trẻ gọi tên hình: tam giác chữ nhật.
- Đây là hình tam giác, hình chữ nhật các con à ,các con có muốn tìm hiểu hình tam giác không? 
- Hôm nay cô con mình cùng nhận biết hình tam giác - hình chữ nhật
2.2: Phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật.(12-14P)
*Hình tam giác 
- Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn một rổ đồ chơi, các con hãy lấy rổ và về chỗ nào.
- Các con xem trong rổ có gì?
- Cô đã chuẩn bị cho các con rất nhiều que tính đấy?
- Chúng mình hãy quan sát xem hình tam giác nhé! 
- Bây giờ các con hãy xếp cho cô hình tam giác nào?
- Hình tam giác được xếp từ bao nhiêu que tính các con?
- Bây giờ các con đếm số cạnh của các hình tam giác nào?
- Các cạnh của hình tam giác như thế nào các con?
- Mỗi cạnh nối lại với nhau tạo thành các góc của hình tam giác đấy các con!
- Bây giờ hãy đếm cùng cô nào
 - Bây giờ chúng mình hãy quan sát xem hình chữ nhật nhé 
- Bây giờ các con hãy xếp cho cô hình chữ nhật nào?
- Hình chữ nhật được xếp từ bao nhiêu que tính các con?
- Bây giờ các con đếm số cạnh của các hình chữ nhật nào!
- Các cạnh của hình chữ nhật như thế nào các con
- Mỗi cạnh tạo thành các góc đây các con ạ 
- Cả lớp hãy cùng đếm cùng cô nào 
=> Hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc 
=> Hình chữ nhật có 4 cạnh, 4 góc, có hai cạnh ngắn bằng nhau và hai cạnh dài bằng nhau 
- Bây giờ các con hay quan sát và sờ đường bao của hình tam giác nào!
- Đường bao của hình tam giác như thế nào?
- Bây giờ các con hãy sờ đường bao của hình chữ nhật nào? 
- Các con thấy đường bao của hình chữ nhật như thế nào
- Các bạn hãy sờ vào đường bao của hình chữ nhật nào?
=> Đường bao của hình tam giác và hình chữ nhật là đường gấp khúc đấy
*So sánh hình tam giác và hình chữ nhật
- Hỏi trẻ 
+Hình tam giác và hình chữ nhật có điểm gì khác nhau??
+Hình tam giác và hình chữ nhật có gì giống nhau
=>Cô tổng kết:  
+Giống nhau: Hình tam giác và hình chữ nhậtđều là hình, hình học và được cấu tạo bằng các đoạn thẳng và các góc
-Khác nhau :
+ Hình tam giác : 3 cạnh, 3 góc
+ Hình chữ nhật: có 4 cạnh, 4 góc
- Cô cho trẻ nhắc lại 
2.3 Hoạt động 3: Luyện tập củng cố
( 7-8P)
*TC1: "Vui cùng hình"
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi:
+ Cách chơi: Cô đã chuẩn bị cho các con rất là nhiều hình ở trong rổ, khi nghe cô hỏi của cô thì các con hay dơ hình đó lên, thời gian thực hiện trò chơi tính theo một bản nhạc đội nào được nhiều câu trả lời đúng nhất đội đó chiến thắng  
+ Luật chơi: Bạn nào về sai sẽ bị phạt nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* TC 2: "Đồ dùng của bé "
- Cách chơi:
- Cô sẽ chia lớp mình ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm 4 bạn lên tham gia phần này.Lần lượt từng bạn bật qua các chướng ngại vật lên lấy các mảnh ghép để ghép thành các hình về các hình của các bức tranh về các đồ vật trong gia đình bằng hình tam giác và hình chữ nhât, cô đã chuẩn bị cho các con rất nhiều hình nhiệm vụ của các con cầm các hình đưa về hai ngôi nhà ngôi nhà, Ngôi nhà thứ nhất các con sẽ cầm đồ dùng hình tam giác vào một ngôi nhà hình chữ nhật vào một ngôi nhà trong thời gian một bản nhạc đội nào ghép được đúng và đẹp đội đó chiến thắng.
-Luật chơi:
Sau khi kết thúc 1 bản nhạc thì đội nào tìm được nhiều kết quả đúng thì sẽ chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3. Kết thúc (1-2P)
- Cô và trẻ hát bài “Nhà của tôi” và chuyển hoạt động
	
-Trẻ vận động cùng cô 

- Đồ dùng bé yêu 




-Trẻ trả lời 





-Trẻ quan sát 
- Đèn ạ 

-Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời 
-Trẻ lắng nghe 

- Ti vi ạ 





-Trẻ lắng nghe và quan sát





- Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời  






- 3 cạnh 
- Trẻ quan sát


-Trẻ trả lời 

- Trẻ quan sát và lắng nghe


-Trẻ lắng nghe 







- Trẻ trả lời 



-Trẻ quan sát và lắng nghe 



-Trẻ lắng nghe 






- Trẻ nhắc lại



- Trẻ lắng nghe 





-Trẻ vận động chơi các trò chơi 



-Trẻ tham gia các trò chơi 














-Trẻ vận động bài hát cùng cô và kết thúc buổi học 



Giáo án 4: 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ
Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình
Độ tuổi: 5 – 6 tuổi
Thời gian: 30 – 35 phút

I.Mục đích yêu cầu 
1.Kiến thức 
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên khối cầu, khối trụ 
- Trẻ phân biệt được đặc điểm giống và khác nhau của khối cầu và khối trụ thông qua hoạt động sờ, lăn khối, chồng khối.
- Trẻ biết kể tên một số đồ dung, dụng cụ, đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ 
2.Kỹ năng 
- Rèn luyện lỹ năng so sánh để phân biệt khối cầu, khối trụ 
- Phát triển tư duy, ghi nhớ có chủ định cho trẻ 
- Rèn kỹ năng xếp, lăn và sờ đường bao quanh các khối 
3.Thái độ 
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động 
- Trẻ biết chơi trò chơi cùng nhau trong tập thể 
II.Chuẩn bị 
	         Đồ dùng của cô 
	          Đồ dùng của trẻ

	- Một số đồ chơi có khối cầu, khối trụ: bóng, lon nước, hộp sữa, hộp đựng khăn giấy
- Khối cầu, khối trụ 
- Bài hát : Đồ dùng trong gia đình 
	- Tâm thế thoải mái
- Rổ đựng hình khối  


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Hoạt động 1 : Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ đứng quanh cô 
- Cho trẻ hát và vận động bài hát : “Đồ dùng trong gia đình”
2.Hoạt động 2: Nội dung 
a, Hoạt động 1: Ôn nhận biết khối cầu, khối trụ 
- Cô đã chuẩn bị cho cả lớp 1 trò chơi 
- Chia trẻ thành 2 nhóm :
+ Nhóm 1: Chơi với bóng như : Lăn bóng, chồng bóng 
+ Nhóm 2: Chơi với các lon nước có dạng khối trụ như: xếp chồng các khối lên nhau, xếp thẳng hàng, lăn 
- Cho đại diện các nhóm nhận xét về nhóm chơi của mình :
- Nhóm 1: + Nhóm của con chơi với đồ chơi gì ?
                  + Đã chơi được những trò chơi gì ?
                  + Khi chơi các trò chơi với bóng các con thấy như thế nào? Vì sao quả bóng lại lăn được nhưng không chồng lên nhau được?
-Nhóm 2 : Các con đã dùng lon nước ngọt để làm     gì ?
                 + Khi các con chồng lon nước ngọt lên nhau các con thấy như thế nào ? Vì sao ?
- Cô nhận xét và nhắc lại               
b, Hoạt động 2: Phân biệt khối cầu, khối trụ 
- Ở phần chơi này yêu cầu các bé phân biệt khối cầu, khối trụ theo đặc điểm của khối.
- Vậy để chơi được phần chơi này chúng mình cùng xem trong rổ của mình có gì nào?
+ Phân biệt khối cầu 
- Chúng mình chọn cho cô khối cầu 
- Chúng ta sờ vào các mặt bao của khối cầu và nêu lên nhận xét của mình nhé .
- Bạn nào có nhận xét gì về khối cầu 
- Chúng ta sờ vào các mặt bao của khối cầu và nêu lên nhận xét của mình nào?
+ Khối cầu có hình tròn và có đường bao cong xung quanh.
- Chúng mình cùng lăn khối cầu nào?
- Các con thấy khối cầu có lăn được không? vì sao 
+ Cô khẳng định lại: Vì khối cầu có mặt bao cong nên lăn được 
- Cho trẻ đoán xem có xếp chồng được khối cầu không?
+ Cô khẳng định: Khối cầu không xếp chồng được vì nó có mặt bao cong 
- Phân biệt khối trụ 
- Chọn cho cô khối trụ
- Chúng ta cùng sờ vào mặt bao của khối trụ và nêu lên nhận xét của mình nào?
- Các con hãy đếm mặt bao của khối trụ? Khối trụ có mấy mặt?
- Chúng mình cùng nhau lăn khối trụ để xem khối trụ có lăn được không? Vì sao?
+ Cô khẳng định: Khối trụ lăn được vì nó có mặt bao cong, nó xếp chồng lên nhau được vì có 2 mặt phẳng.
c, Hoạt động 3: So sánh khối cầu, khối trụ 
- Các con hãy nhận xét xem khối cầu, khối trụ có điểm gì giống và khác nhau nào ?
- Giống nhau: Khối cầu, khối trụ đều lăn được và có đường bao quanh 
- Khác nhau: Khối cầu lăn được về mọi phía, khối trụ không lăn được khi đứng. Khối cầu không xếp chồng được lên nhau, khối trụ xếp chồng được khi đặt đứng. Khối cầu có đường bao quanh mọi phía, khối trụ có đường bao quanh bị vướng ở 2 mặt 
- Cô nhận xét và nhắc lại 
3.Hoạt động 3: Củng cố 
- Trò chơi 1: Thi ai nhanh 
+ Cách chơi : Cô sẽ chia lớp thành 2 hàng dọc, cô chuẩn bị cho lớp ta rất nhiểu khối cầu và khối trụ và 2 chiếc giỏ dành cho 2 đội đội xanh giỏ màu xanh, đội đỏ là giỏ màu đỏ . 
- Yêu cầu người chơi phải bật nhảy qua 3 vòng lên lấy 1 khối đúng theo yêu cầu của cô , cầm mang về để vào giỏ của đội mình. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc , trong thời gian đấy đội nào chọn được nhiều khối đúng theo yêu cầu đội đó sẽ dành chiến thắng .
- Cô bao quát trẻ và nhận xét trẻ chơi .
-Trò chơi 2 : Bé thông minh 
+ Cách chơi : Cô chia lớp chúng ta thành 2 đội chơi, 2 đội phải thảo luận nhóm kể tên các đồ dùng, đồ vật đồ chơi mà các con biết có dạng khối cầu , khối trụ . Mỗi lần chơi chỉ được kể 1 đồ dùng có dạng khối cầu , khối trụ mỗi đáp án đúng sẽ được tặng 1 viên kẹo , yêu cầu 2 đội chơi không được kể lại đồ dùng , đồ vật mà đội bạn đã kể . 
4.Hoạt động 4 : Kết thúc 
- Cô nhận xét và kết thúc giờ học . 
	
-Trẻ hát và vận động cùng cô 





-Trẻ lắng nghe cách chơi 

- Trẻ chơi 

-Trẻ chơi 




-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 



-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 


-Trẻ lắng nghe 



-Trẻ trả lời 





-Trẻ nêu nhận xét 


-Trẻ nêu nhận xét 

-Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời: ( lăn được, lăn về mọi phía, vì tròn có đường bao cong xung quanh )


-Trẻ trả lời: không ạ 





-Trẻ nêu nhận xét 

-Trẻ trả lời: 3 mặt ạ 2 mặt đáy và 1 mặt xung quanh 
-Trẻ trả lời: ( lăn được, lăn về 2 phía, lăn trước và lăn sau ) 
-Trẻ thực hiện 

-Trẻ lắng nghe 




-Trẻ trả lời 









- Trẻ nhắc lại

-Trẻ lắng nghe 














-Trẻ chơi 

-Trẻ lắng nghe 






-Trẻ chơi 


-Trẻ lắng nghe 



Giáo án 5:
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: Đo độ dài một đối tượng bằng một đơn vị đo
Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình
Độ tuổi: 4 - 5 tuổi
Thời gian: 25-30 phút

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ biết đo độ dài của 1 vật bằng một đơn vị đo theo sự hướng dẫn của cô 
- Trẻ biết nhận xét được kết quả đo
-Trẻ biết cách thao tác với thước để đo các đối tượng
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng đo độ dài bằng thước
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ có chủ định
- Rèn kỹ năng sử dụng thước đo để đo độ dài của đối tượng và nói được kết quả đo
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi, có ý thức trong giờ học
- Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn, sắp xếp gon gàng đồ dùng trong gia đình
II. Chuẩn bị:
	Đối với cô
	Đối với trẻ

	- Thước đo có chiều dài bằng 7 lần đo, phấn
- Mô hình cái TV, cái giường
- Bài hát “Đồ dùng bé yêu”, “Nhà của tôi”
	- Trang phục gọn gàng
- Mô hình TV, cái giường, phấn, thước


III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:
- Cho cả lớp hát bài: “ Đồ dùng bé yêu”
- Trong bài hát vừa rồi có nhắc đến những đồ vật gì?
- Trong gia đình con còn có những đồ vật gì nữa không?
- Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp và không chơi với đồ dùng nguy hiểm.
2. Nội dung:
Phần 1: Dạy trẻ đo độ dài của một vật bằng một đơn vị đo
- Trong gia đình của chúng mình có rất nhiều đồ dùng như là: cái bàn, ghế, TV, máy giặt… Để biết được những đồ dùng đó dài bằng bao nhiêu thì hôm nay chúng mình sẽ thực hành đo TV và giường ngủ nhé.
* Cô đo mẫu cho trẻ quan sát:
- Cô cho trẻ quan sát mô hình cái Ti Vi
- Cô có gì đây?
- Cô có gì đây nữa?
Hôm nay chúng mình sẽ dùng thước đo này để đo chiều dài của cái ti vi nhé.
- Chúng ta sẽ đo xem chiều dài của cái ti vi này dài bằng mấy lần chiều dài của thước đo?
- Các con quan sát cô đo nhé. Cô vừa đo vừa giải thích:
+ Tay trái cô cầm thước đo, tay phải cầm phấn
+ Cô sẽ đo chiều dài của cái ti vi từ trái sang phải
+ Cô đặt 1 đầu của thước đo trùng khít với đầu bên trái của vật cần đo, và lấy bút vạch 1 vạch thẳng đứng ở đầu bên kia của thước đo, tiếp theo cô nhấc thước đo lên và đặt 1 đầu của thước đo trùng khít với vạch đo, lấy bút vạch đầu thước còn lại... cứ như vậy cô đo đến khi hết chiều dài của ti vi  (thước đo cuối cùng cũng vạch)
- Cô đã đo hết chiều dài của ti vi bằng thước cả lớp đếm xem có bao nhiêu đoạn ?
- Cô chỉ vào từng đoạn cho trẻ đếm
- Ti vi dài bằng mấy lần chiều dài của thước?
Phần 2: Trẻ thực hành đo
- Chia đồ dùng cho trẻ
- Trong rổ của các con có gì
- Các con có muốn đo xem cái ti vi trong rổ các con dài bằng mấy lần thước đo không nào?
- Trẻ tập đo: 
+ Cô phát đồ dùng cho trẻ
- Cô quan sát trẻ làm và chỉ dẫn cho trẻ đo tiếp. Cô hướng dẫn những trẻ chưa biết cách đo.
+ Cho trẻ đo
+ Các con đã đo xong vậy bây giờ các con đếm xem các con vừa đo được bao nhiêu đoạn?
 + Vậy ti vi dài bằng mấy lần thước đo. 
 + Cô cho trẻ đo trên 1 vài đối tượng (ít nhất 2 lần) sau đó cô cất đối tượng 1 và cho trẻ đo đối tượng 2 (cái giường)
+ Các con đã đo xong chiều dài của giường ngủ. Vậy bây giờ các con đếm xem các con vừa đo được bao nhiêu đoạn?
 + Vậy cái giường ngủ dài bằng mấy lần thước đo. 
* Phần 3: Luyện tập - củng cố
- Trò chơi 1: Thi xem đội nào nhanh”
+ Cách chơi: Cô tổ chức 3 đội chơi. Mỗi đội sẽ có 1 cái thước để đo cái bàn. Các đội sẽ dùng thước đo để đo, các đội đo xong chọn và đặt số tương ứng vào bên cạnh
+ Luật chơi: Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Đội nào đo đúng và nhanh, chọn và đặt đúng số đội đó sẽ thắng cuộc.
- Trò chơi 2: “Thi tài”
+ Cách chơi: Cô có mô hình 2 ngôi nhà đang xây dở. Bây giờ các đội sẽ lần lượt đo và bật qua chướng ngại vật để mua những viên gạch về hoàn thiện ngôi nhà.
+ Luật chơi: Đội nào đo nhanh sẽ chiến thắng, đội thua sẽ bị nhảy lò cò
3. Kết thúc
- Cô và trẻ vận động bài hát “ Nhà của tôi”
	
- Trẻ hát
- Cái bàn, cái ghế, giường ngủ, tủ quần áo…
- Trẻ trò chuyện




- Vâng ạ





- Ti vi ạ
- Phấn và thước ạ




- Trẻ quan sát











- Trẻ trả lời theo số lần đo

- Mô hình TV, giường ngủ, thước và phấn ạ
- Có ạ


- Cô quan sát và hướng dẫ trẻ đo


- Trẻ trả lời theo số lần đo





- 7 lần thước đo ạ





- Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi
- Trẻ chơi








- Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi
- Trẻ chơi


- Trẻ hưởng ứng



Giáo án 6:
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Giáo án lĩnh vực phát triển nhận thức
Đề tài: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
Chủ đề: Đồ vật trong gia đình
Độ tuổi: 5 – 6 tuổi
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết thực hiện thao tác đo độ dài của các vật có kích thước khác nhau bằng một đơn vị đo, hiểu được mối quan hệ giữa các vật với kết quả đo.
- Trẻ biết so sánh và diễn đạt kết quả đo.
2. Kĩ năng
- Trẻ rèn kỹ năng đo độ dài bằng thước đo.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, tư duy và ghi nhớ có chủ định.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, biết bảo vệ đồ dùng
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ đồ vật trong gia đình
II. Chuẩn bị
	Đối với cô
	Đối với trẻ

	- Giáo án điện tử
- 1 thước đo, đũa, thớt dài, bàn, thảm
- Các đối tượng đo (các đối tượng có độ dài bằng số lần nguyên của thước)
- Các thẻ có số từ 1 đến 10
- Nhạc bài hát “Đồ dùng bé yêu”
	- Đũa
- Thớt dài
- Bàn
- Bút
- Thước
- Vòng



III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú (2-3p)
- Cô và trẻ vận động theo bài hát “Đồ dùng bé yêu”
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Trong gia đình chúng mình có những đồ dùng gì?
- Chúng mình phải biết bảo vệ đồ dùng trong gia đình nhé các con!
2. Nội dung
2.1. Ôn đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo
- Hôm nay cô sẽ dành tặng lớp mình 3 chiếc đũa, nhưng cô chưa biết độ dài của những chiếc đũa này. Bây giờ các con hãy về đội của mình và giúp cô đo xem chiếc đũa của đội mình dài bằng bao nhiêu lần thước đo của các con nhé!
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm và cho trẻ đo độ dài của chiếc đũa.
- Sau khi các nhóm đo xong, cô hỏi trẻ kết quả đo.
- Cô khái quát lại kết quả đo
2.2. Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
- Chúng mình cùng xem hôm nay cô đã chuẩn bị những gì?
- Cô giới thiệu đồ dùng
- Cô cho trẻ so sánh thớt màu trắng và thớt màu nâu.
- Chiều dài của các thớt như thế nào?
- Thớt nào ngắn hơn?
- Thớt nào dài hơn?
- Thớt màu trắng được bao nhiêu lần thước đo?
- Thớt màu nâu được bao nhiêu lần thước đo?
- Kết quả đo của thớt màu trắng và thớt màu nâu như thế nào?
- Thớt nào dài hơn? Được bao nhiêu lần thước đo?
- Thớt nào ngắn hơn? Được bao nhiêu lần thước đo?
- Thớt màu trắng như thế nào so với thớt màu nâu?
- Thớt màu nâu như thế nào so với thớt màu trắng?
- Vậy thớt dài hơn thì kết quả đo như thế nào?
- Thớt ngắn hơn thì kết quả đo như thế nào?
- Trẻ tiến hành đo độ dài của bàn màu đỏ và bàn màu vàng
2.3. Luyện tập củng cố
* Trò chơi 1: Thi ai nói nhanh
- Cách chơi: Cô sẽ là người nói tên chiếc bàn mà các con vừa đo, các con sẽ nói cho cô biết độ dài của các chiếc bàn đó. Hoặc ngược lại, cô nói độ dài của các chiếc bàn, các con hãy nói cho cô biết dải lá đó là dải lá nào.
- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
* Trò chơi 2: Đội nào nhanh nhất
- Cách chơi: Chia 2 đội chơi. Nhiệm vụ của mỗi đội là bật qua 3 chiếc vòng, sau đó chạy lên đo chiều dài của những chiếc thảm bằng thước đo, và đặt số tương ứng. Rồi quay trở về đưa thước cho bạn tiếp theo.
- Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được đo một chiếc thảm. Bạn trước về thì bạn sau mới được lên chơi. Trẻ không được dẫm vào vòng. Thời gian chơi là một bản nhạc. Đội nào đo và đặt kết quả nhanh nhất sẽ thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô giáo và trẻ cùng nhau kiểm tra kết quả sau khi trò chơi kết thúc.
- Nhận xét và tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng và kết thúc

	
- Trẻ hát và vận động 
- Đồ dùng bé yêu 
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe




- Trẻ đo theo nhóm

- Đũa bằng 4 lần thước đo 
- Trẻ lắng nghe

- Thớt, thước đo 



- Khác nhau 
- Thớt màu trắng
- Thớt màu nâu
- 3 lần
- 5 lần
- Khác nhau

- Màu nâu, 5 lần 
- Màu trắng, 3 lần
- Ngắn hơn 
- Dài hơn 
- Nhiều hơn 
- Ít hơn 



- Trẻ lắng nghe cô




- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe cô



- Trẻ lắng nghe cô




- Trẻ chơi
- Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thu dọn



Giáo án 7:
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: So sánh chiều dài 2 đối tượng
Chủ đề: Đồ vật trong gia đình 
Độ tuổi: 3 – 4 tuổi
Thời gian: 20 – 25 phút

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết cách so sánh về chiều dài của 2 đối tượng (bằng nhau, khác nhau, dài hơn, ngắn hơn)
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi “ bé thông minh”, “Thi xem đội nào nhanh hơn”
2. Kỹ năng: 
- Hình thành kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ
- Hình thành và phát triển kĩ năng phân tích, so sánh chiều dài của 2 đối tượng
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ: 
- Trẻ hào hứng, tích cực tham gia vào các hoạt động
- Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ đồ vật trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Giáo án, máy tính, chiếu, bàn
- Nhạc bài hát: bài hát đồ dùng bé yêu, nhạc chơi trò chơi. 
- 3 cây thước vàng, hồng, xanh, bảng 
- vòng thể dục, dây ruy băng.
	- Trang phục gọn gàng.
- Mỗi trẻ 1 rổ có: 3 cái thước màu hồng, xanh bằng nhau, vàng ngắn hơn và bút màu sáp ngắn hơn, bút màu lông dài hơn, bảng.



III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định và gây hứng thú (2 - 3 phút)
- Các con nhẹ nhàng lại đây với cô nào!
- Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay chúng mình hãy cùng cô hát nhau vận động bài hát “Đồ dùng bé yêu” nhé!
- Vừa rồi cô thấy lớp mình vận động rất là giỏi nên cô có một món quà tặng lớp mình đấy!
- Cô tặng cho lớp mình mỗi bạn 1 rổ đồ dùng các con hãy di chuyển lấy đồ dùng về chỗ ngồi của mình nào!
2. Nội dung (19 – 20 phút)
2.1. Hoạt động 1: Dạy trẻ so sánh chiều dài của 2 đối tượng (Bằng nhau, dài hơn – ngắn hơn).
*Dạy trẻ so sánh bằng nhau:
+ Các bạn hãy nhìn xem trong rổ đồ dùng của mình có những gì?
- À đúng rồi trong rổ của mình các bạn có các chiếc khăn mặt màu sắc khác nhau đấy! 
- Các con hãy lấy hai chiếc khăn màu hồng và xanh ra.
- Cô đặt 2 chiếc khăn cạnh nhau và khi đặt thì cô đặt 2 đầu của chiếc thước sát với mép bảng, các con quan sát và làm theo nhé!
- Cho trẻ làm theo cô 
+ Các con có nhận xét gì về chiều dài của hai cái khăn? Vì sao?
- Để biết chính xác 2 cái khăn này có chiều dài bằng nhau thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau kiểm tra lại nhé!
- Bây giờ các bạn đặt chồng cái khăn màu hồng lên trên cái khăn màu xanh sao cho 2 đầu của 2 chiếc khăn trùng khít với nhau và 1 đầu của chiếc khăn sát với mép bảng.
+ Sau khi đặt xong chúng mình thấy chiều dài của 2 cái khăn này như thế nào với nhau?
+ Các bạn có nhìn thấy phần nào thừa ra của cái thước không?
=> Cô kết luận: Cái khăn màu hồng và cái khăn màu xanh có chiều dài bằng nhau vì khi đặt chồng 2 cái khăn thì các cạnh đều trùng khít và không có phần nào thừa ra cả.
- Cô mời cả lớp nhắc lại.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô bao quát và chú ý sửa sai cho trẻ.
*Dạy trẻ so sánh dài hơn – ngắn hơn:
- Trong rổ chúng mình còn có cái khăn màu gì?
- Bây giờ chúng mình cất cái thước màu xanh và lấy cái thước màu vàng ra cho cô để chúng mình cùng nhau so sánh nhé.
- Các bạn cùng lắng nghe và quan sát cô làm nhé. 
- Các con hãy xếp 2 chiếc khăn bên cạnh nhau và khi đặt thì đặt 2 đầu của chiếc khăn sát với mép bảng.
- Con có nhận xét gì về chiều dài của chiếc khăn màu hồng và chiếc khăn màu vàng? 
- Chiếc khăn nào dài hơn? 
- Chiếc khăn nào ngắn hơn? 
-  Để kiểm tra chính xác độ dài của 2 chiếc khăn thì chúng ta sẽ đặt chồng 2 chiếc khăn lên nhau.
- Các con xếp cái khăn màu vàng đặt chồng lên chiếc khăn màu hồng sao cho chiếc khăn màu vàng và chiếc khăn màu hồng trùng khít với nhau và sát mép với bảng.
+ Khi đặt chồng chiếc khăn màu vàng lên chiếc khăn  màu hồng, con có nhận xét gì về chiều dài 2 chiếc khăn? 
+ Chiếc khăn nào dài hơn? Vì sao?
+ Chiếc khăn nào ngắn hơn?Vì sao? 
=> Vì cái khăn màu vàng bị thiếu đi 1 đoạn so với cái khăn màu hồng nên cái khăn vàng ngắn hơn cái khăn màu hồng.
=> Vì cái khăn màu hồng có phần thừa ra nên cái khăn màu hồng dài hơn cái khăn màu vàng. 
- Cô cho trẻ nhắc lại
* Trẻ thực hiện 
+ Các con hãy quan sát xem trong rổ của mình còn có gì mà chúng mình chưa so sánh nhỉ?
- Và cô cũng chưa biết là hai chiếc đũa này như thế nào với nhau nên cô nhờ các bạn so sánh giúp cô nhé!
+ Chiếc đũa màu đỏ so với chiếc đũa màu vàng như thế nào? 
+ Vì sao chiếc đũa màu đỏ lại dài hơn chiếc đũa màu vàng ? 
=> Vì chiếc đũa màu đỏ có phần thừa ra so với chiếc đũa màu vàng nên chiếc đũa màu đỏ dài hơn đũa màu vàng.
+ Còn chiếc đũa màu vàng như thế nào với chiếc đũa màu đỏ? 
+ Vì sao chiếc đũa màu vàng lại ngắn hơn chiếc đũa màu đỏ ? 
=> Vì chiếc đũa màu vàng thiếu đi phần so với chiếc đũa màu đỏ nên đũa màu vàng ngắn hơn đũa màu đỏ.
- Cô chú ý sửa sai trong lúc trẻ thực hiện và nhận xét tuyên dương trẻ.
=> Cô kết luận: Khi so sánh chiều dài của 2 đối tượng thì đối tượng nào có phần thừa ra thì sẽ dài hơn và đối tượng còn lại sẽ ngắn hơn đấy.
-Giáo dục: Các con ạ, ở nhà có rất nhiều đồ vật, đồ dùng đồ chơi. Vì vậy, các con cần phải biết giữ gìn, bảo vệ các đồ dùng đó. 
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi luyện tập 
- Hôm nay cô thấy lớp mình học rất là giỏi nên cô sẽ thưởng cho lớp mình các trò chơi vui nhộn đấy. Các con có thích không nào?
*Trò chơi 1: Bé thông minh.
Cách chơi:
- Cô phát cho trẻ chiếc đũa màu đỏ ( dài hơn), chiếc đũa màu vàng ( ngắn hơn).
- Khi cô nói màu sắc của cái đũa  thì các con nói chiều dài của cái đũa đó ( dài hơn hoặc ngắn hơn) và ngược lại.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét và tuyên dương trẻ.
*Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh hơn 
Chuẩn bị: 
- 2 rổ trống 
-  1 rổ đựng trộn lẫn ruy băng dài hơn và ruy băng ngắn hơn.
-Cách chơi: 
+ Cô chia lớp thành 2 đội
+ Trong thời gian 1 bản nhạc. Mỗi lượt, trẻ bật qua các vòng đến chọn đúng loại ruy băng ( dài hoặc ngắn) theo yêu cầu của cô, rồi bỏ vào rổ.
- Luật chơi: Đội lấy đúng và nhiều giấy nhất sẽ giành chiến thắng. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Nhận xét và tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc (1 - 2 phút)
- Cô nhận xét tiết học và tuyên dương trẻ.
	


- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ đi lấy đồ dùng



- Các chiếc khăn mặt nhiều màu sắc ạ



- Trẻ lấy khăn ra.
- Trẻ quan sát và lắng nghe

-Trẻ làm theo cô
- Bằng nhau, vì không có phần thừa ra ạ 
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện cùng cô

- Bằng nhau ạ

- Không ạ

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ nhắc lại



- Khăn màu vàng ạ
- Trẻ cất cái khăn màu xanh và lấy cái khăn màu vàng ra.
- Trẻ lắng nghe và quan sát.
- Trẻ thực hiện cùng cô
- Không bằng nhau.

- Chiếc khăn màu hồng
- Chiếc khăn màu vàng

-Trẻ quan sát cô và cùng thực hiện.



- Không bằng nhau - - Khăn màu hồng.Vì cái khăn màu hồng thừa đi 1 đoạn
- Khăn màu vàng.Vì cái khăn màu vàng thiếu đi 1 đoạn

- Trẻ nhắc lại

- Còn 2 chiếc đũa ạ.
- Trẻ lắng nghe và thực hiện so sánh

- Dài hơn ạ

- Vì có phần thừa ra ạ

- Trẻ lắng nghe

-Ngắn hơn ạ

-Vì có phần thiếu đi ạ

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe



-Có ạ



- Trẻ lắng nghe cách chơi và luật chơi.



- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe cách chơi và luật chơi










- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



Giáo án 8: 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Chủ đề: Đồ vật trong gia đình
Đề tài: Phân biệt tay phải – tay trái của bạn thân trẻ
Độ tuổi: 3 - 4 tuổi
Thời gian: 20 – 25 phút

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết, nói đúng tên tay phải, tay trái của bản thân
- Trẻ xác định tay phải, tay trái đang cầm đồ dùng, đồ vật hàng ngày đã được cầm và sử dụng (Tay phải cầm bút, cầm thìa, tay trái giữ vở, giữ bát...)
2. Kỹ năng
- Rèn trẻ xác định đúng tay phải, tay trái của bản thân trẻ.
- Rèn, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn về sinh sạch sẽ, cất dọn đồ dùng đồ chơi.
II. CHUẨN BỊ:
	                  Đồ dùng của cô 
	                       Đồ dùng của trẻ 

	- Đồ dùng của cô: Giáo án nội dung bài dạy, máy tính, 1 rổ đồ dùng, bát thìa
 - Bài hát “Hai bàn tay của em, bé tập đánh răng 
- Cốc, bàn chải
	- Cốc, bàn chải, nơ xanh, nơ hồng 
-Tâm thế trẻ vui vẻ, thỏa mái.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định ( 2-3p)
- Chào mừng các con đến với chương trình “Bé vui học toán” ngày hôm nay
- Chương trình gồm 3 phần:
Phần 1: Bé thông minh.
Phần 2: Bé tài năng
Phần 3: Bé trổ tài
- Để chương trình  thêm sôi nổi các con hãy hát vang bài hát “Hai bàn tay của em”
- Trò chuyện và giáo dục trẻ theo nội dung bài hát.
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát nói đến cái gì?
+ Để tay luôn sạch sẽ các con phải làm gì?
=> Cô khái quát, giáo dục dẫn dắt trẻ vào hoạt động: Đôi bàn tay ngoan xinh còn làm rất nhiều công việc khác nữa: Xúc ăn, đánh răng, vẽ tranh... Vì vậy các con phải giữ gìn đôi tay của mình luôn sạch sẽ các con nhé.
2. Nội dung 
2.1. Hoạt động 1: Nhận biết tay phải – tay trái ( 8- 10p) 
a) Nhận biết tay phải – tay trái 
Phần 1: Bé thông minh
- Cô cho trẻ chơi “Trời tối trời sáng’’
- Trời tối rồi, chúng mình đi ngủ thôi 
- ò ó o. Trời sáng rồi 
- Khi trời sáng chúng mình phải làm gì?
- Cô cho trẻ đi lấy bàn chải, cốc về chỗ đứng.
- Cô cho trẻ làm động tác đánh răng kết hợp với nhạc.
- Các con vừa làm động tác gì ?
- Các con dơ tay cầm bàn chải lên nào.
- Tay cầm bàn chải là tay nào?(cả lớp, tổ, cá nhân trả lời tay phải cầm bàn chải)
- Cô kết luận: Tay cầm bàn chải là tay phải.
- Các con dơ tay cầm cốc lên nào.
-Tay cầm cốc là tay nào?(cả lớp, tổ, cá nhân trả lời tay cầm cốc là tay trái)
- Cô kết luận: Tay cầm cốc là tay trái.
- Cô khái quát lại: Khi đánh răng tay các con cầm bàn chải là tay phải,tay các con cầm cốc là tay trái.
- Cô khen trẻ, tuyên dương 
b, Xác định vị trí đồ vật ở tay phải tay trái của trẻ 
Phần 2: Bé tài năng
- Cô cho trẻ đeo 2 chiếc nơ vào tay , tay phải nơ xanh, tay trái nơ hồng 
+ Các con hãy dơ tay có nơ màu xanh lên nào.
+ Tay có nơ màu xanh là tay nào? (cả lớp, tổ, cá nhân trả lời có nơ xanh là tay phải)
+ Cô kết luận tay có nơ xanh là tay phải.
+ Các con hãy dơ tay có nơ hồng lên nào.
+ Tay có nơ hồng là tay nào? (cả lớp, tổ, cá nhân trả lời tay có nơ hồng là tay trái)
+ Cô kết luận tay có nơ hồng là tay trái.
* Cô khái quát lại: Tay các con cầm bàn chải để đánh răng, cầm phấn để vẽ, cầm thìa để ăn cơm là tay phải. Còn tay các con cầm cốc để đánh răng, cầm bảng để vẽ, cầm bát để ăn cơm là tay trái.
2.2. Luyện tập – củng cố ( 6-7p)
Phần 3: Bé trổ tài
*Trò chơi 1: “Ai nhanh nhất”
- Cách chơi: Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc.
Lần 1. Khi có hiệu lệnh giơ tay nào thì trẻ giơ tay đó lên.
Lần 2. Cô nói tay cầm thìa, bút, trẻ nói: Tay phải
+ Cô nói Tay cầm bát, tay giữ vở, trẻ nói tay trái.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ
*Trò chơi 2: “Bé chọn tay nào”
- Cách chơi: Cô cho trẻ đi vòng tròn theo bản nhạc, khi cô yêu cầu trẻ giơ tay phải, tay trái, trẻ giơ tay phải, tay trái của mình lên và nói tay phải, tay trái. Trẻ nào giơ đúng thì chiến thắng..
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
(Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ)
3. Kết thúc ( 1p) 
- Chương trình “Bé vui học toán” ngày hôm nay, bạn nào cũng giỏi, cô khen các bạn 
- Cho trẻ dọn dẹp đồ chơi 
	
- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ hát 


- Hai bàn tay của em ạ 
- Bàn tay ạ

- Trẻ lắng nghe












- Đánh răng ạ 


- Đánh răng ạ 

- Tay phải ạ 



- Tay trái ạ 










- Tay phải ạ 



- Tay trái ạ 


- Trẻ chú ý lắng nghe 






- Trẻ lắng nghe cách chơi  
 

- Trẻ chơi 




- Trẻ lắng nghe cách chơi 



- Trẻ chơi 



- Trẻ thu dọn đồ chơi 





Giáo án 9: 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: Xác định vị trí phía trên-phía dưới,
phía trước-phía sau của bạn khác
Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25-30 phút

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Ôn phân biệt vị trí phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau của bản thân
- Trẻ biết xác định phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau của bạn khác 
- Trẻ biết xác định các vật ở phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau của bạn khác
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát ghi nhớ, chú ý, định hướng trong không gian 
- Rèn luyện và phát triển khả năng quan sát tư duy, phán đoán của trẻ
- Trẻ có các kĩ năng chơi trò chơi
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp và không chơi với đồ dùng nguy hiểm.

II. Chuẩn bị
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Bài hát “Đồ dùng bé yêu”, “Chúc mừng sinh nhật”
- Bạn Gấu bông, cái mũ, đôi dép, cái nơ, tạp dề
- 2 bạn Thỏ, mũ sinh nhật, bánh sinh nhật, bóng bay, hoa
	- Mỗi trẻ 1 bạn Búp bê, cái ghế, cái bàn, bóng đèn, thảm
- Tâm thế thoải mái


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ vận động bài hát “Đồ dùng bé yêu”
- Trong bài hát vừa rồi có nhắc đến những đồ vật gì?
- Trong gia đình con còn có những đồ vật gì nữa không?
-> Trong gia đình có rất nhiều dồ dùng khác nhau, chúng ta phải biết giữ gìn, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp và không chơi với đồ dùng nguy hiểm. Các con đã nhớ chưa?
2. Nôi dung
2.1 Ôn phân biệt phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau của bản thân trẻ
- Cô đố trẻ:
         “Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè cô đố.
 Đầu và chân, cái nào phía trên, cái nào phía dưới, trên cơ thể của chúng ta?”
          “Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè cô đố.
 Ngực và lưng, cái nào phía trước, cái nào phía sau, trên cơ thể của chúng ta?”
2.2 Xác định phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau của bạn khác
2.1 Hình thành biểu tượng: Phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau của bạn khác
- Cô giới thiệu nhân vật bạn Gấu bông xuất hiện
(Trên đầu đội mũ, đi dép dưới chân, phía trước đeo tạp dề, phía sau gắn nơ)
- Cô hỏi bạn Gấu bông:
+ Bạn Gấu bông ơi phía trên đầu bạn có gì đấy?
(Bạn gấu bông nói phía trên đầu bạn có cái mũ)
+ Cái mũ nằm ở phía nào của bạn?
(Bạn gấu bông nói cái mũ nằm ở phía trên)
- Cô hỏi lại Cả lớp:
+ Bạn Gấu nói phía trên của bạn có gì các con?
+ Cái mũ nằm ở phía nào của bạn Gấu?
- Cô hỏi bạn Gấu bông:
+ Bạn Gấu bông ơi phía dưới chân bạn có gì đấy?
(Bạn gấu bông nói phía dưới chân bạn có đôi dép)
+ Đôi dép nằm ở phía nào của bạn?
(Bạn gấu bông nói đôi dép nằm ở phía dưới)
- Cô hỏi lại Cả lớp:
+ Bạn Gấu nói phía dưới của bạn có gì các con?
+ Đôi dép nằm ở phía nào của bạn Gấu?
- Cô hỏi bạn Gấu bông:
+ Bạn Gấu bông ơi phía trước bạn có gì đấy?
(Bạn Gấu bông nói phía trước bạn có cái tạp dề)
+ Cái tạp dề nằm ở phía nào của bạn?
(Bạn Gấu bông nói cái nơ nằm ở phía trước)
- Cô hỏi lại Cả lớp:
+ Bạn Gấu nói phía trước của bạn có gì các con?
+ Cái tạp dề nằm ở phía nào của bạn Gấu?
- Cô hỏi bạn Gấu bông:
+ Bạn Gấu bông ơi phía sau bạn có gì đấy?
(Bạn Gấu bông nói phía trước bạn có cái nơ)
+ Cái nơ nằm ở phía nào của bạn?
(Bạn gấu bông nói nớ nằm ở phía sau)
- Cô hỏi lại Cả lớp:
+ Bạn Gấu nói phía sau của bạn có gì các con?
+ Cái nơ nằm ở phía nào của bạn Gấu?
 -> Cô khái quát lại: Phía trên bạn Gấu có cái mũ, phía dưới có đôi dép, phía trước có cái tạp dề, phía sau có cái nơ
2.2 Phân biệt phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau của bạn khác
- Cô chia cho mỗi trẻ một bạn Búp bê và 4 đồ vật: Cái bàn ăn, cái ghế, cái thảm, cái đèn
- Cô yêu cầu trẻ đặt các đồ vật ở các phía trên-dưới-trước-sau của bạn.
+ Phía trước có cái bàn ăn
+ Phía sau có cái ghế
+ Phía dưới có cái thảm
+ Phía trên có cái bóng đèn
- Cô hỏi cả lớp:
+ Phía trước của bạn Búp bê có gì?
+ Cái bàn nằm ở phía nào của bạn?
+ Phía sau của bạn Búp bê có gì?
+ Cái ghế nằm ở phía nào của bạn?
+ Phía dưới của bạn Búp bê có gì?
+ Cái ghế nằm ở phía nào của bạn?
+ Vậy phía dưới của bạn là phía nào của con?
+ Phía trên của bạn Búp bê có gì?
+ Cái bóng đèn nằm ở phía nào của bạn?
+ Vậy phía trên của bạn là phía nào của con?
-> Cô khái quát lại: Phía trên bạn Búp bê có cái bóng đèn, phía dưới có cái thảm, phía trước có cái bàn, phía sau có cái ghế
3. Luyện tập-củng cố
* Trò chơi 1: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi
+ Cách chơi: Cô chỉ các đồ vật khác ở vị trí phía trước-phía sau, phía trên-phía dưới của cô và hỏi trẻ: Phía trên-dưới-trước-sau của cô có gì?
+ Luật chơi: Ai đoán nhanh và trả lời đúng sẽ giành chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Trò chơi 2: Bé khéo tay
- Cô giới thiệu trò chơi: Hôm nay là sinh nhật của Bạn Thỏ và có rất nhiều các bạn đến tham dự. Chúng mình hãy đến giúp bạn trang trí các đồ vật thật đẹp.
+ Cách chơi: Cô sẽ để các đồ vật trên bàn, mỗi tổ sẽ được phân công nhiệm vụ chạy đi lấy đồ dùng về: Tổ 1 cắm hoa dưới chân bạn thỏ, tổ 2 đội mũ sinh nhật cho bạn thỏ, tổ 3 trang trí bóng bay phía sau bạn thỏ, tổ 4 đặt bánh sinh nhật phía trước bạn thỏ.
+ Luật chơi: Đội nào trang trí đúng yêu cầu của cô sẽ giành chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô bao quát và kiểm tra kết quả.
4. Kết thúc
- Cô và trẻ vận động bài hát “Chúc mừng sinh nhật” và kết thúc hoạt động
	
- Trẻ hưởng ứng
- Quạt, máy giặt, tivi,...

- Bóng đèn, ghế, bàn, ổ điện,...
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe

- Cái đầu phía trên
- Cái chân phía dưới

- Ngực ở phía trước
- Lưng ở phía sau





- Trẻ quan sát


- Trẻ lắng nghe





- Có cái mũ
- Phía trên
- Trẻ lắng nghe





- Có đôi dép
- Phía dưới
- Trẻ lắng nghe





- Có cái tạp dề
- Phía trước
- Trẻ lắng nghe





- Có nơ
- Phía sau
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ nhận đồ dùng

- Trẻ đặt theo yêu cầu 





- Có cái bàn 
- Phía trước
- Có cái ghế
- Phía sau
- Có cái thảm
- Phía dưới
- Phía dưới của con
- Có cái đèn
- Phía trên
- Phía trên của con
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe trò chơi





- Trẻ chơi 

- Trẻ lắng nghe trò chơi









- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hưởng ứng cùng cô



Giáo án 10 : 

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
 Đề tài: Xác định vị trí phía phải, phía trái của bản thân trẻ
Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình
Độ tuổi: 4 – 5 tuổi
Thời gian: 25 – 30 phút
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ ôn lại tay phải – tay trái của bản thân
- Trẻ biết xác định được phía phải – phía trái của bản thân
- Trẻ biết xác định được vị trí các vật ở phía phải – phía trái của bản thân
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng phân biệt phía phải – phía trái của bản thân
- Rèn kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định cho trẻ
- Rèn cho trẻ các kĩ năng chơi trò chơi
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, biết yêu quý bản thân và những người xung quanh
II Chuẩn bị
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Máy tính, loa 
- Nhạc bài hát “Ơ sao bé không lắc” 
- Cái đĩa
- Cái bát
- Những đồ chơi trong trò chơi
	- Trang phục gọn gàng 
- Tâm thế thoải mái 
- Thuộc bài hát “Ơ sao bé không lắc”


III Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Ổn định, gây hứng thú (3 – 4 phút)
- Cho trẻ hát và vận động theo bài hát “Ồ sao bé không lắc”. 
- Hỏi trẻ: 
+ Chúng mình vừa hát và vận động bài hát gì? 
+ Bài hát nhắc đến các bộ phận nào trên cơ thể? 
=> Các con à trên cơ thể chúng ta có rất nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có những tác dụng khác nhau và chúng rất quan trọng đối với cơ thể con người. Chính vì thế các con phải vệ sinh và bảo vệ cơ thể mình để cơ thể luôn khoẻ mạnh nhé.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Ôn phân biệt tay phải – tay trái của bản thân trẻ (4 – 5 phút)
- Vừa rồi các con đã vận động rất tốt, cô sẽ thưởng cho các con 1 trò chơi, các con có thích không nào? 
- Trò chơi mang tên: “Tay đẹp” 
+ Cách chơi: Cô nói: 
1 tay đẹp - 2 tay đẹp - Tay phải đâu? 
Tay phải của các con đâu?
- Tay phải dùng làm gì nhỉ? (Tay hái rau, tay cầm bút, tay cầm thìa, tay xúc cơm) 
- 1 tay đẹp - 2 tay đẹp - Tay trái đâu? 
- Tay trái dùng làm gì? (Tay cầm bát, tay cầm cốc, tay giữ vở) 
- Tay cầm bút là tay nào? 
- Tay cầm bát là tay nào? 
- Tay cầm thìa là tay nào? 
- Tay xúc cơm là tay nào? 
- Tay cầm cốc là tay nào? 
- Vậy thì, tay phải của các con đâu? Tay trái đâu? 
- Cô vừa tổ chức chơi vừa quan sát, sửa sai cho trẻ
Hoạt động 2: Xác định phía phải – phía trái của bản thân trẻ (8 – 10’)
2.1 Hình thành biểu tượng phía phải phía trái của bản thân
- Các con đã biết được tay nào là tay phải, tay nào là tay trái rồi. Hôm nay chúng mình sẽ đến với nội dung khó hơn đó là đâu là bên phải, đâu là bên trái nhé. Bây giờ cô mời các con hãy đứng thành 2 hàng dọc nào. 
- Cô hỏi trẻ: 
+ Tay phải đâu? Vẫy tay phải 3 cái. 
+ Vậy phía bên có tay phải gọi là phía nào? 
- Cô cho trẻ nhắc lại theo cả lớp/Tổ/Cá nhân
-Phía phải là phía có tay nào?
- Cô cho trẻ nhắc lại theo cả lớp/Tổ/Cá nhân
- Tay trái đâu? Vẫy tay trái 3 cái. 
+ Vậy phía bên có tay trái gọi là phía nào? 
- Cô cho trẻ nhắc lại theo cả lớp/Tổ/Cá nhân: Phía trái là phía có tay nào? 
=> Cô chốt lại: Tất cả các bộ phận của cơ thể chúng mình như: Mắt trái, tai trái, má trái, chân trái, tay trái cũng phía trái cơ thể. Mắt phải, tai phải, má phải, chân phải, tay phải là phía phải của cơ thể chúng mình đấy. 
- Chúng mình học rất ngoan và xứng đáng để cô tặng cho mỗi bạn một đồ chơi.
2.2 Phân biệt phía phải – phía trái thông qua đồ vật
- Cô yêu cầu trẻ đặt đồ chơi về các phía: 
+ Đặt cái đĩa phía phải 
+ Đặt cái bát phía trái
- Cô hỏi trẻ: 
+ Phía phải của con có gì? 
+ Cái đĩa ở phía nào của con? 
- Cô cho trẻ nhắc lại theo cả lớp/Tổ/Cá nhân: 
+ Phía trái của con có gì? 
+ Cái bát ở phía nào của con?
- Cô cho trẻ nhắc lại theo cả lớp/Tổ/Cá nhân 
- Vậy để biết xung quanh lớp học chúng mình còn có gì ở phía phải/phía trái nữa, cô mời tất cả các con cùng đưa tay mình làm những chiếc ống nhòm giống cô nào. 
- Chúng mình cùng nhìn nhanh xem phía phải các con có những gì nào? 
- Cô mời cá nhân trẻ trả lời 
- Chúng mình cùng nhìn nhanh xem phía trái các con có những gì nào? 
- Cô mời cá nhân trẻ trả lời 
=> Cô chốt: Tất cả những thứ nào ở phía tay phải thì là ở phía phải. Những thứ ở phía tay trái thì ở phía trái các con nhé
Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố (5 – 6 phút)
Trò chơi 1: “Chúng mình cùng đến với trò chơi Gió thổi”
Cách chơi:
-Trẻ đứng thành hàng ngang, đặt tay trái/phải của mình lên vai bạn.
- Khi cô yêu cầu trẻ nghiêng đầu về các phía nào thì trẻ sẽ nghiêng đầu về phía đó.
Luật chơi: Trẻ làm theo yêu cầu đúng và nhanh nhất.
Cô nói:
+Tay phải/trái của các con đâu?
+Đặt tay phải/trái lên vai bạn phía phải/trái của các con nào?
+Cây nghiêng
+Nghiêng về phía phải
+Nghiêng về phía trái
-Cô tổ chức cho trẻ chơi
Trò chơi 2: “Ai nhanh hơn”
Cách chơi:Cô chia lớp thành 2 đội đứng thành 2 hàng dọc.Cô có những đồ vật sẵn, khi cô nói đưa vật gì về phía nào, trẻ nhanh tay lấy và đặt về đúng phía.
Đội nào lấy được đúng vật và đặt về đúng phía sẽ giành chiến thắng.
Luật chơi:
-  Trong vòng 1 bản nhạc, đội nào lấy được nhiều vật và đặt đúng phía sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, bao quát trẻ
- Cô kiểm tra kết quả
4. Kết thúc
- Cô và trẻ vận động bài hát: “ồ sao bé không lắc”
	
- Trẻ hát và vận động cùng cô 

- “Ồ sao bé không lắc” ạ 
- Cái tay, cái tai, cái đầu 

- Trẻ chú ý lắng nghe






- Có ạ 

- Trẻ chơi cùng cô 

- Trẻ dơ tay 
- Dạ, tay phải dùng để cầm bút, xúc cơm, cầm thìa,...
- Trẻ dơ tay 
- Dạ, tay trái dùng để giữ vở, cầm bát ăn cơm,... ạ 
- Tay phải
- Tay trái
- Tay phải
- Tay phải

- Trẻ dơ tay
- Trẻ di chuyển 




- Trẻ hành động theo lời cô 




- Phía phải ạ 

- Tay phải ạ
-Trẻ trả lời

-Phía trái ạ
-Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe 






- Trẻ đặt đồ chơi 



- Cái đĩa ạ 
- Phía phải ạ 
-Trẻ trả lời
- Cái bát ạ 
- Phái trái ạ
-Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý lắng nghe 



- Có cửa, bàn ghế, … ạ 

- Trẻ trả lời
- Có bàn cô giáo, lọ hoa, … ạ

- Trẻ trả lời 


-Trẻ lắng nghe cô phổ biến







- Trẻ chơi cùng cô 







- Trẻ chú ý lắng nghe cô phổ biến 








- Trẻ chơi cùng cô
-Trẻ chú ý lắng nghe

-Trẻ hát và vận động cùng cô





[bookmark: _Toc199331938][bookmark: _Toc199867869]

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc199331939][bookmark: _Toc199867870]1. Kết luận
- Hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ trước khi vào trường tiểu học. Cho trẻ làm quen với toán “nhằm hình thành các biểu tưởng sơ đẳng ban đầu về toán” như: Số lượng, hình dạng, kích thước, phép đếm, định hướng trong không gian, thời gian, hình thành và phát triển khả năng nhận thức các biểu tượng ban đầu về toán các thao tác tư duy: Quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, khả năng tranh luận, phán đoán ước lượng và tìm cách giải quyết vấn đề cung cấp và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trẻ hiểu và vận dụng một số về từ ngữ về toán như: To - Nhỏ; Cao - Thấp; Phải - trái; Nhiều hơn - ít hơn, cung cấp những kinh nghiệm, những vấn đề có ý nghĩa và thú vị gần gũi liên quan đến cuộc sống thực của trẻ, giúp trẻ có những phản ứng nhanh nhạy xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày giúp trẻ làm chủ bản thân, sống tích cực cho chính mình và cho cộng đồng.
[bookmark: _Toc199331940][bookmark: _Toc199867871]2. Kiến nghị
[bookmark: _Toc199867872]2.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
[bookmark: _Toc199867873]- Thường xuyên xây dựng kiến tập dự giờ lĩnh vực nhận thức đặc biệt là cho trẻ làm quen với toán để tạo điều kiện cho giáo viên học tập và nâng cao trình độ chuyên môn hơn nữa.
[bookmark: _Toc199867874]2.2. Đối với khoa giáo dục mầm non
Cần đưa nội dung tổ chức hoạt động giáo dục để hình thành biểu tượng toán đặc biệt theo chủ đề “Đồ vật trong gia đình” – vào chương trình đào tạo giáo viên mầm non. Việc này không chỉ giúp sinh viên nắm vững lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần hình thành tư duy linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng liên quan đến việc khai thác giáo dục để hình thành biểu tượng toán . Tăng cường hợp tác giữa nhà trường sư phạm và các cơ sở giáo dục mầm non trong việc tổ chức hoạt động ngoại khóa, thực tập, kiến tập chuyên đề. Việc cho sinh viên trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức các hoạt động  theo chủ đề tại trường mầm non sẽ giúp nâng cao năng lực nghề nghiệp thực tiễn, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ và phổ biến những mô hình tổ chức hiệu quả.
Đề xuất Khoa tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề về hoạt động giáo dục ngoài trời, từ đó xây dựng cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho giảng viên, sinh viên và giáo viên mầm non trong việc ứng dụng hiệu quả hình thức giáo dục này vào chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ.
[bookmark: _Toc199867875]2.3. Đối với giáo viên mầm non
Để hình thành biểu tượng ban đầu về toán học cho trẻ mầm non một cách hiệu quả, giáo viên đóng vai trò then chốt. Vì vậy, giáo viên cần không ngừng học hỏi, nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc tìm tòi các biện pháp phù hợp với từng đối tượng trẻ, từng độ tuổi và tình huống cụ thể sẽ giúp giáo viên linh hoạt hơn trong việc truyền đạt kiến thức. Sự chủ động trong việc tự bồi dưỡng chuyên môn, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ tạo nên hiệu quả rõ rệt trong việc xây dựng các biểu tượng toán học ban đầu cho trẻ.
Việc lồng ghép nội dung toán học vào các hoạt động thường nhật như giờ chơi, giờ học, ăn uống hay hoạt động ngoài trời là một trong những phương pháp hiệu quả giúp trẻ tiếp cận toán một cách tự nhiên. Giáo viên cần chủ động tích hợp kiến thức toán học như đếm số, phân biệt hình dạng, so sánh kích thước vào các hoạt động một cách hợp lý. Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động tập thể mang tính vui tươi, lành mạnh cũng là cơ hội tốt để trẻ vừa chơi vừa học, từ đó phát triển tư duy toán học một cách toàn diện.
Giáo viên mầm non cần khai thác tối đa mọi cơ hội trong ngày để dạy trẻ các kiến thức toán học phù hợp. Không chỉ giới hạn trong giờ học chính khóa, việc giáo dục cần diễn ra linh hoạt trong các hoạt động thường ngày như đi dạo, sắp xếp đồ dùng, chia sẻ đồ ăn,... Qua đó, trẻ sẽ hình thành được tư duy toán học một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ những trẻ yếu, tiếp thu chậm thông qua việc dạy bổ sung hoặc cá nhân hóa hoạt động học, đồng thời thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần học tập của trẻ.
Trải nghiệm là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập của trẻ mầm non. Thông qua các hoạt động trải nghiệm như đo chiều cao bằng khối gỗ, đếm số bạn trong nhóm, phân loại đồ chơi theo màu sắc..., trẻ được trực tiếp tương tác với sự vật, hiện tượng xung quanh, từ đó hình thành các biểu tượng ban đầu về toán học một cách sinh động và thực tế. Giáo viên cần tạo điều kiện để trẻ được tham gia các hoạt động này một cách thường xuyên, giúp trẻ chủ động khám phá, tìm tòi và ứng dụng kiến thức đã học.
Để hình thành và củng cố biểu tượng toán học cho trẻ một cách thường xuyên và liên tục, giáo viên cần thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Việc hướng dẫn phụ huynh cùng tham gia vào quá trình giáo dục trẻ tại nhà, thông qua các hoạt động đơn giản như đếm bậc cầu thang, nhận biết số nhà, phân loại quần áo,... sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Sự đồng hành của gia đình không chỉ giúp trẻ tiếp cận toán học mọi lúc, mọi nơi mà còn tạo nên môi trường học tập nhất quán, hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ.
Giáo viên cần tạo điều kiện để trẻ vận dụng kiến thức toán học vào các tình huống thực tiễn, từ đó phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Chẳng hạn, trong giờ ăn, trẻ có thể tính xem cần bao nhiêu chén, thìa cho nhóm bạn; khi chơi xếp hình, trẻ có thể so sánh chiều cao, kích thước các khối; hay khi sắp xếp ba lô đi học, trẻ học được cách phân loại, tổ chức. Những tình huống như vậy giúp trẻ rèn luyện tư duy logic, khả năng ứng dụng linh hoạt toán học vào đời sống, từ đó tăng tính chủ động và hứng thú học tập.
[bookmark: _Toc199867876] 2.4. Đối với nhà trường mầm non
Cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là đối với hoạt động làm quen với các biểu tượng toán ở trẻ mầm non. Vì vậy, nhà trường cần chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan để được hỗ trợ đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Việc xây dựng môi trường học tập hiện đại, an toàn và hấp dẫn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên triển khai các phương pháp giảng dạy linh hoạt, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tích cực và hiệu quả.
Để môn học làm quen với các biểu tượng toán học đạt hiệu quả cao, việc cung cấp đầy đủ đồ dùng học tập và học liệu là vô cùng cần thiết. Nhà trường cần tiếp tục quan tâm, rà soát và bổ sung các trang thiết bị, học cụ như khối hình, bộ đếm, tranh ảnh minh họa, bảng biểu, vật liệu học tập mở... phù hợp với từng độ tuổi. Sự đa dạng và phong phú của đồ dùng học tập không chỉ hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động mà còn kích thích sự hứng thú, khám phá và chủ động học tập ở trẻ. Đây là nền tảng để trẻ hình thành biểu tượng toán học một cách bền vững ngay từ những năm đầu đời
[bookmark: _Toc199867877]2.5. Đối với phụ huynh
Một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của quá trình hình thành biểu tượng toán học ở trẻ mầm non chính là sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Phụ huynh không chỉ là người chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn đóng vai trò như một "người thầy đầu tiên" của trẻ. Do đó, việc phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong quá trình giáo dục toán học là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự đồng nhất trong định hướng và phương pháp dạy trẻ. Gia đình cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục tư duy logic từ sớm, đồng thời chủ động phối hợp với nhà trường để tạo môi trường học tập tích cực và bền vững cho trẻ.
Việc học tập toán học ở trẻ mầm non không nhất thiết phải diễn ra trong môi trường lớp học chính quy mà hoàn toàn có thể được lồng ghép một cách linh hoạt trong các hoạt động thường nhật tại gia đình. Phụ huynh có thể giúp trẻ phát triển tư duy toán học thông qua những tình huống đơn giản như đếm số bước khi đi từ nhà ra sân, phân loại đồ chơi theo màu sắc hoặc hình dạng, sắp xếp chén bát theo thứ tự kích thước,... Những trải nghiệm trực tiếp như vậy vừa mang tính thực tiễn cao, vừa giúp trẻ ghi nhớ lâu, phát triển khả năng tư duy logic và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.
Để tăng cường mối liên kết giữa giáo viên – trẻ – phụ huynh trong hoạt động giáo dục, nhà trường cần tổ chức thường xuyên các buổi trải nghiệm có sự tham gia của gia đình, chẳng hạn như “Ngày hội toán học”, “Chơi và học cùng bé”, hoặc “Khám phá toán học quanh em”. Sự hiện diện và tham gia của phụ huynh không chỉ giúp trẻ thêm hứng thú và tự tin khi học mà còn tạo cơ hội để cha mẹ hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục hiện đại, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho con em mình tại nhà. Đồng thời, các hoạt động trải nghiệm này cũng là dịp để giáo viên nắm bắt tâm lý phụ huynh, chia sẻ chiến lược giáo dục và xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc giữa gia đình và nhà trường.
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[bookmark: _Toc199867879]PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN
Dành cho: Giáo viên mầm non
Mục đích: Khảo sát thực trạng dạy học làm quen với biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
*Phiếu khảo sát này hoàn toàn bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Xin quý thầy/cô vui lòng trả lời trung thực và khách quan.*
[bookmark: _Toc199867880]Phần I. Thông tin chung
1. Họ và tên (không bắt buộc): ....................................................
2. Trình độ chuyên môn:
   - [ ] Trung cấp
   - [ ] Cao đẳng
   - [ ] Đại học
   - [ ] Sau đại học
3. Số năm công tác trong ngành mầm non:
   - [ ] Dưới 3 năm
   - [ ] 3–5 năm
   - [ ] 6–10 năm
   - [ ] Trên 10 năm
4. Bạn đang giảng dạy:
   - [ ] Lớp nhà trẻ (0–3 tuổi)
   - [ ] Lớp mẫu giáo bé (3–4 tuổi)
   - [ ] Lớp mẫu giáo nhỡ (4–5 tuổi)
   - [ ] Lớp mẫu giáo lớn (5–6 tuổi)
[bookmark: _Toc199867881]Phần II. Nội dung khảo sát
Đánh dấu vào mức độ phù hợp nhất theo thang đo:
1 – Hoàn toàn không đồng ý | 2 – Không đồng ý | 3 – Phân vân | 4 – Đồng ý | 5 – Hoàn toàn đồng ý
 Về nhận thức, hiểu biết về biểu tượng toán


	STT
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tôi hiểu rõ vai trò của toán học trong phát triển tư duy cho trẻ mầm non
	
	
	
	

	2
	Tôi nắm được các biểu tượng toán học phù hợp với từng độ tuổi
	
	
	
	

	3
	Tôi tự tin trong việc giảng dạy nội dung toán học cho trẻ
	
	
	
	

	4
	Tôi có hiểu biết về phương pháp tổ chức hoạt động toán học tích cực
	
	
	
	



Về xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán

	STT
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tôi có thể xây dựng kế hoạch giáo dục toán học phù hợp độ tuổi
	
	
	
	

	2
	Kế hoạch của tôi có sự linh hoạt theo tình huống lớp học
	
	
	
	

	3
	Tôi thường xuyên tích hợp nội dung toán học vào các hoạt động khác
	
	
	
	

	4
	Tôi dựa vào chương trình GD mầm non để lập kế hoạch cho trẻ làm quen với toán
	
	
	
	



Về hiệu quả tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán

	STT
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Trẻ tham gia hào hứng khi học các hoạt động liên quan đến toán
	
	
	
	

	2
	Tôi sử dụng đa dạng hình thức tổ chức (trò chơi, thực hành, hoạt động nhóm...)
	
	
	
	

	3
	Tôi có đủ đồ dùng, học liệu trực quan để dạy toán cho trẻ
	
	
	
	

	4
	Tôi thường xuyên đánh giá hiệu quả của các hoạt động toán học đã tổ chức
	
	
	
	


[bookmark: _Toc199867882]Phần III. Câu hỏi mở
1. Theo anh/chị, khó khăn lớn nhất khi tổ chức hoạt động làm quen với toán là gì (thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể ,thiếu học liệu ,đồ dùng trực quan ,khó thiết kế hoạt động phù hợp với từng độ tuổi, thiếu thời gian chuẩn bị ,thiếu kinh nghiệm chuyên môn ,khác...)?
...................................................................................................................
2. Nội dung biểu tượng toán nào thường được tổ chức cho trẻ?{so sánh ( cao – thấp ,to –nhỏ),đếm số ,nhận biết hình học ,đo lường ,tạo nhóm – phân loại .định hướng không gian – thời gian  ...................................................................................................................
Anh/chị có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động toán học cho trẻ mầm non?..........................................................................................................


PHỤ LỤC 2: BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
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Biểu đồ 1: Biểu đồ đánh giá vai trò và tầm quan trọng của hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán
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Biểu đồ 2: Đánh giá vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng toán 
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Biểu đồ 3: Tần suất tham gia các khóa học bồi dưỡng của giáo viên
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Biểu đồ 4:Mức độ hiệu quả của hoạt động hình thành biểu tượng toán 

[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ không?. Số lượng câu trả lời: 15 câu trả lời.]
Biểu đồ 5: Tần suất tổ chức các hoạt động làm quen biểu tượng toán cho trẻ 
[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi:  2.Những hình thức nào bạn thường sử dụng để tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán? (Có thể chọn nhiều đáp án). Số lượng câu trả lời: 15 câu trả lời.]
Biểu đồ 6:Hình thức GV thường sử dụng để tổ chức hoạt động làm quen BTT cho trẻ
[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 3. Nội dung biểu tượng toán nào thường được tổ chức cho trẻ? (Có thể chọn nhiều đáp án). Số lượng câu trả lời: 15 câu trả lời.]
Biểu đồ 7:Biểu đồ khảo sát nội dung thường được tổ chức cho trẻ làm quen BTT cho trẻ
[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 4. Theo bạn , mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia các hoạt động làm quen với biểu tượng toán như thế nào?. Số lượng câu trả lời: 15 câu trả lời.]
Biểu đồ 8:Mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia hoạt động 

[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 5.         Trẻ có đạt được mục tiêu về kiến thức biểu tượng toán sau mỗi hoạt động không?. Số lượng câu trả lời: 15 câu trả lời.]
Biểu đồ 9: Biểu đồ khảo sát mước độ đạt mục tiêu về kiến thức của trẻ khi tham gia hoạt động 
[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 6. Những khó khăn bạn gặp phải khi tổ chức các hoạt động làm quen với biểu tượng toán là gì?. Số lượng câu trả lời: 15 câu trả lời.]
Biểu đồ 10:Những khó khăn GV gặp khi tổ chức hoạt động 
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Biểu đồ 11:Số lượng giáo viên xây dựng kế hoạch riêng cho hoạt động 
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Biểu đồ 12: Nội dung kế hoạch có bám sát CTGDMN của Bộ GD&ĐT
[image: ]
Biểu đồ 13:Kế hoạch có được điều chỉnh theo khả năng nhận thức của trẻ 
[image: ]
Biểu đồ 14:Hình thức GV thường sử dụng để xây dựng kế hoạch 
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Biểu đồ 15:Mức độ hứng thú của trẻ 
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1. Danh gia vai trd va tam quan trong ctia hoat ddng cho tré lam quen véi D Sao chép biéu dé
biéu tugng toan chu dé “ D6 vat trong gia dinh” ?

15 cau tra loi

@ ARét quan trong
26,7% @ B.Quan trong

® C.Binh thuong

@ D. Knong quan trong
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2. Dénh gid vai trd ctia gido vién trong viéc t6 chic hoat dong cho tré lam [0 Sao chep biéu do
quen v6i bigu tugng toan theo chi d&é“Po vat trong gia dinh"?

15 cau tré loi

@ A Chi cin quan sat va dam bdo an toan

@ B Langudi tb chirc, hung dén va hé
tro tré

® C.Khong cén can thiép, dé tré tu tim
hiéu

® D.Cha yéu la nguoi chdm diém va danh
gia két qua
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3. Ban c6 tham gia cac khéa bdi duéng ve céch 8 chiic hoat déng hinh D sao chép biéu a5

thanh biéu tugng todn cho tré cho tré mau gido khéng?

15 cau tré loi

333%

@ A Thuong xuyén (hang nam)
@ B. Thinh thodng

@ C. Chua bao gi

@ D. Hiém khi
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4. Ban danh gia miic d6 higu qua ctia hoat ddng hinh thanh biéu tugng D sao chép biéu aé
toan trong viéc giup tré higu vé chu dé “P6 vat trong gia dinh” nhu thé
nao?

15 cau tré loi

@ A Réthiéu qua

@ B. Hiéu qué trung binh
@ C_Hiéu qua thap

@ D. Khong hiéu qua
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1. Thudng xuyén 18 chirc céc hoat déng lam quen véi biéu tuong toan cho tré khéng?
15 cau tra loi

@ Rét thuong xuyén
@ Thinh thoang

© Itkhi

@ Khong bao gio
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2.Nhirng hinh thirc nao ban thudng s dung dé t6 chirc hoat déng lam quen véi biéu tuong toan?
(C6 thé chon nhiéu dap an)
15 cau tra loi

Tro choi hoc tap 7 (46,7%)
Hoat déng trai nghiém thuc té
Hoat déng ngoai troi
Hoat dong nhém nho

Hoat déng ca nhan

Hoat dong theo cha dé
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3. Noi dung biéu tugng toan nao thuong dugc t6 chirc cho tré? (Cé thé chon nhiéu dép én)
15 cau tra loi

So sanh ( cao - thap ,to- nhd) 3 (20%)

Dém sb 4 (26,7%)

Nhan biét hinh hoc 5 (33,3%)

Do lwvong 2 (13,3%)

Tao nhom - phéan loaif—0 (0%)

Binh huwéng khéng gian - thoi

0,
gian 1(6,7%)
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4. Theo ban, mic d6 hirng tha cua tré khi tham gia cac hoat dong lam quen vaéi biéu tuong toan nhu

thé nao?
15 cau tra |6

@ Réat hieng tha
@ Binh thwong

@ it hieng thu

@ Khéng hing tha
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5. Tré c6 dat dugc muc tiéu vé kién thirc biéu tuong toan sau moi hoat dong khong?

15 cau tra |6

® Rét tét

@ Dat yéu cau
@ Chua dat
@ khong ré




image21.png
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